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K ính thưa Quý bạn đọc Bản tin Khuyến nông Việt Nam! 

Năm 2017 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn về thiên tai và thị trường nhưng 
ngành nông nghiệp đã về đích ngoạn mục với mức tăng trưởng đạt 2,94%, vượt 

0,1% mục tiêu so với Chính phủ đề ra là 2,84%; xuất khẩu nông lâm thủy sản toàn ngành đạt 36,37 
tỷ USD, vượt hơn 4 tỷ USD so với năm ngoái, thặng dư 8,5 tỷ USD. Đây là mức cao kỷ lục từ trước 
đến nay.

Thành quả đó có sự đóng góp của hệ thống khuyến nông cả nước với 4 trụ cột hoạt động 
chính là: thông tin tuyên truyền, đào tạo huấn luyện, xây dựng mô hình trình diễn và tư vấn 
khuyến nông. Đặc biệt, hệ thống khuyến nông đã chủ động, tích cực và kịp thời thực hiện các giải 
pháp phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh gây ra, giúp nông dân khôi phục 
sản xuất và ổn định đời sống. Nổi bật là lĩnh vực thông tin tuyên truyền đã bám sát định hướng 
của ngành, thực tiễn sản xuất, có những đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả. Riêng 
Bản tin Khuyến nông Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là kênh thông tin tuyên truyền bổ ích, thiết 
thực, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và là diễn đàn quan trọng đối với 
đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp, là người bạn thân thiết đối với bà con nông dân cả nước.

Năm 2017, đã có 12 số Bản tin với số lượng 7.000 bản/số được phát hành đến 4.310 địa chỉ từ 
trung ương đến tận xã, thôn, bản. Chất lượng bài viết được chú trọng, tăng số lượng bài hướng 
dẫn nông dân ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi 
phục vụ các chương trình trọng điểm của ngành, giới thiệu những điển hình nổi bật trong ứng 
dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cũng như chủ trương, chính sách mới, công nghệ mới có khả 
năng ứng dụng rộng rãi vào sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới.

Bước sang năm mới 2018, bên cạnh những thuận lợi, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt 
với nhiều khó khăn thách thức. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, hệ thống 
khuyến nông tiếp tục phát huy sức mạnh của sự gắn kết giữa trung ương và địa phương, đổi mới 
toàn diện cả nội dung, phương pháp tiếp cận và cách tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả 
hoạt động. Riêng Bản tin Khuyến nông Việt Nam sẽ tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, 
thông tin ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, 
nông nghiệp hữu cơ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, thông tin thị trường; xúc tiến thương 
mại, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần nâng cao đời sống của người 
dân nông thôn. 

Bản tin mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo quản 
lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ trung ương đến địa phương, sự tham gia, phối 
hợp cộng tác của lực lượng cán bộ khuyến nông, cộng tác viên và góp ý của đông đảo bạn đọc xa 
gần để Bản tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc và bà con nông dân.

Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, thay mặt Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Ban Biên tập Bản tin 
Khuyến nông Việt Nam, tôi kính chúc Quý bạn đọc, các đồng chí, các bạn đồng nghiệp và bà con 
nông dân một năm mới Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành công và Thịnh vượng! 

Giám đốc - Tổng Biên tập   
TS. TRẦN VĂN KHỞI

Lôøi Chuùc Möøng 
Xuaân Maäu Tuaát - 2018
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TS. TRẦN VĂN KHỞI   
Q.GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG 
NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018

Năm 2017, vượt qua 
nhiều khó khăn, được 
sự quan tâm chỉ đạo sát 

sao của lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ, 
phối hợp của các cấp, các ngành 
từ Trung ương đến địa phương, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia và hệ thống khuyến nông 
cả nước đã phấn đấu, đổi mới, 
sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao. 

I. CÔNG TÁC KHUYẾN 
NÔNG NĂM 2017 - NHỮNG 
ĐIỂM NỔI BẬT

1. Các dự án khuyến nông 
Trung ương đã nhân rộng được 
nhiều mô hình sản xuất 

Năm 2017, Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia được giao chủ trì, 
quản lý 28 dự án và 3 nhiệm vụ 
cấp bách, đặc thù. Trước yêu cầu 
biến động của thực tế, nhiều dự 
án, mô hình đã được điều chỉnh, 
bổ sung cho phù hợp với tình 
hình thực tế và đáp ứng yêu cầu 
của các địa phương. Các dự án 
đã triển khai được 418 điểm trình 
diễn, 104 mô hình, thu hút sự 
tham gia của 7.806 hộ dân. Đã 
có 23.409 nông dân được tham 
gia đào tạo, tập huấn; 11.959 
nông dân tham gia các buổi tham 
quan, tổng kết mô hình.

Thông qua hoạt động các dự 
án khuyến nông, nhiều mô hình đã 
được nhân rộng ra sản xuất, phát 
huy hiệu quả, giúp tăng thu nhập 
cho nông dân và người lao động 
như: Sản xuất lúa lai F1, Xây dựng 
và nhân rộng mô hình giảm lượng 
hạt giống gieo sạ vùng đồng bằng 
sông Cửu Long và Nam Trung Bộ; 
Xây dựng mô hình liên kết nuôi cá 
rô phi theo VietGAP gắn với tiêu 
thụ sản phẩm; Xây dựng mô hình 
nuôi cá tầm, cá lăng, cá diêu hồng 
trong lồng bè đảm bảo an toàn 
thực phẩm tại một số tỉnh miền núi 

phía Bắc; xây dựng mô hình nuôi 
gà thịt và nuôi cá tại huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai; Xây dựng mô 
hình cải tạo đàn bò địa phương 
bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và 
vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, 
chất lượng hiệu quả cao tại các 
vùng chăn nuôi chính…

2. Đổi mới, sáng tạo trong 
triển khai nhiệm vụ khuyến 
nông thường xuyên 

Năm 2017, hoạt động khuyến 
nông thường xuyên của Trung 
tâm liên tục có những sáng kiến, 
đổi mới và kịp thời, đạt nhiều kết 
quả nổi bật, nhận được sự đánh 
giá cao của lãnh đạo Bộ, các đơn 
vị cục, vụ, viện và sự tin tưởng của 
bà con nông dân. 

Đi đầu trong công tác đổi mới 
là hoạt động thông tin tuyên truyền

Năm qua, hoạt động tuyên 
truyền khuyến nông trên phương 
tiện thông tin đại chúng đã thực 
hiện 274 Chương trình trên truyền 
hình (tăng 21% so với năm 2016); 
699 Chương trình phát thanh; 
6.423 tin, bài, ảnh trên báo viết và 
5.027 tin, bài, ảnh trên báo điện 
tử. Đặc biệt, 80 số chuyên mục  

"Sổ tay nhà nông" do Trung tâm 
phối hợp với Ban Thời sự - Đài 
Truyền hình Việt Nam - VTV1 thực 
hiện đã mang lại hiệu quả tích cực, 
được đánh giá là bước tiến đáng 
ghi nhận của công tác thông tin 
tuyên truyền, được lãnh đạo Bộ, 
các đơn vị thuộc Bộ và bà con 
nông dân đánh giá cao. Trên các 
kênh sóng VOV1, VOV4 của Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm đã 
đẩy mạnh tuyên truyền đến vùng 
lõm, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn bằng 12 ngôn ngữ 
dân tộc thiểu số các khu vực Tây 
Bắc, Tây Nam Bộ, miền Trung - 
Tây Nguyên. Trang web Khuyến 
nông Việt Nam được cải tiến, nâng 
cấp và xây dựng nhiều tính năng 
mới hữu ích, nội dung đa dạng, 
phong phú, phù hợp với nhu cầu 
của người sản xuất.

Hoạt động tổ chức sự kiện đã 
triển khai được 32 Diễn đàn, 01 Hội 
thi và 06 Hội chợ. Nhiều Diễn đàn 
được tổ chức tận cơ sở, thực hiện 
hỏi đáp trực tiếp tại hiện trường, 
chuyên gia thao tác trên mẫu vật 
đã tạo được sự tương tác rất tích 
cực, thu hút sự tham gia của 235 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh trao tặng danh hiệu  
Tập thể lao động xuất sắc cho Trung tâm KNQG
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tỉnh/thành với 8.400 đại biểu trong 
đó 5.740 nông dân sản xuất, đã 
có gần 1.200 câu hỏi được trao 
đổi tại các Diễn đàn. Thành công 
của Hội thi “Khuyến nông viên 
giỏi vùng Duyên hải Nam Trung 
Bộ” đã góp phần nâng cao kỹ 
năng hoạt động khuyến nông cho 
đội ngũ khuyến nông cơ sở. Với 
tổng số 1780 gian hàng, trong đó 
445 gian hàng nông nghiệp, thu 
hút trên 493.000 lượt người tham 
quan mua sắm; các Hội chợ được 
triển khai tại các vùng miền đã tạo 
điều kiện cho nông dân được tiếp 
cận nhiều thông tin bổ ích, tham 
gia các cuộc hội thảo hoặc tư vấn 
phát triển sản xuất, thị trường, trao 
đổi hàng hóa. 

Bản tin Khuyến nông Việt Nam 
phát hành 12 số với 7.000 bản/số, 
đăng tải gần 800 tin, bài, ảnh. 
4.310 địa chỉ từ tỉnh, huyện đến cấp 
xã, thôn, bản, câu lạc bộ khuyến 
nông, khuyến nông viên cơ sở, xã 
nông thôn mới giúp bà con thường 
xuyên được cập nhật các thông 
tin bổ ích từ Bản tin. Biên soạn 
và phát hành 22 đầu ấn phẩm 
với số lượng trên 115.000 bản. 
Trong đó có 11 cuốn sổ tay về 
hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, 
phòng trừ sâu bệnh trên một số đối 
tượng cây lương thực thực phẩm, 
cây công nghiệp, cây ăn quả, cây 
rau - hoa; các tờ gấp, tờ poster, sổ 
tay tuyên truyền, tập huấn, hướng 
dẫn nông dân kịp thời phòng trừ 
sâu bệnh và dập dịch hại trên cây 
trồng, vật nuôi. 120 xã nông thôn 
mới tiếp tục được Trung tâm hỗ trợ 
xây dựng "Tủ sách khuyến nông". 

Công tác đào tạo huấn luyện 
được đánh giá là có bước chuyển 
mình mạnh mẽ

Năm 2017, Trung tâm đã triển 
khai 381 lớp với 11.589 học viên, 
tập trung vào các nội dung: Tập 
huấn giảng viên khuyến nông 
quốc gia, Tập huấn ToT cho cán 
bộ và cộng tác viên khuyến nông 
các cấp, Tập huấn bồi dưỡng kiến 
thức quản lý, kỹ thuật cho cán bộ 
HTX kiểu mới, xây dựng nông 
thôn mới.

Công tác đào tạo, tập huấn đã 
có những đổi mới cả về nội dung 
và phương pháp. Đó là, đa dạng 
nội dung đào tạo nhằm đáp ứng 
được nhu cầu thực tiễn sản xuất: 
Đào tạo trọng tâm, trọng điểm 
theo khung chương trình, ưu tiên 
phục vụ tái cơ cấu ngành, gắn với 
xây dựng nông thôn mới, thích 
ứng biến đổi khí hậu… Phương 
pháp đào tạo lấy học viên là trung 
tâm, tăng cường thời gian thực 
hành thao giảng, thực hành trên 
đồng ruộng, tập huấn FFS,.. Sử 
dụng phương pháp đào tạo thông 
qua truyền thông như đĩa hình kỹ 
thuật, video clip để  chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật mới về cây trồng, 
vật nuôi. Tăng cường nội dung 
đào tạo kỹ năng mềm. Tài liệu tập 
huấn được đổi mới theo hướng 
ngắn gọn, dễ nhớ, nhiều hình ảnh, 
dễ làm theo. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt 
động tham quan học tập, Trung 
tâm đã tổ chức 7 đoàn khảo sát 
học tập cho cán bộ khuyến nông 
các địa phương theo hình thức 
tham quan chéo trong nội vùng 
sinh thái, kết hợp hội thảo đầu bờ 

nhân rộng mô hình, học tập mô 
hình điển hình như: chè, lúa, các 
mô hình sản xuất nông nghiệp  
an toàn. 

3. Chủ động triển khai và 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm 
vụ đột xuất theo chỉ đạo của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT

Năm 2017, với tinh thần trách 
nhiệm cao, Trung tâm đã chủ 
động tham mưu, đề xuất với Bộ 
thực hiện các giải pháp phòng 
chống, khắc phục hậu quả do 
thiên tai, dịch bệnh gây ra, giúp 
nông dân khôi phục sản xuất, ổn 
định đời sống. 

* Phòng chống dịch bệnh trên 
cây điều, thanh long, tiêu, dịch rầy 
nâu trên lúa:

Đứng trước tình hình dịch bệnh 
trên cây trồng diễn biến phức 
tạp, tháng 7/2017, Trung tâm đã 
phối hợp với Cần Thơ và Long An 
tổ chức 02 Diễn đàn “Biện pháp 
phòng chống rầy nâu và bệnh 
vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa tại 
các tỉnh Nam Bộ” với sự tham gia 
của 15 tỉnh, có 570 đại biểu trong 
đó có 390 nông dân; 75 câu hỏi 
đã được trả lời tại Diễn đàn. Tháng 
10/2017, Trung tâm tiếp tục tổ 
chức 02 Diễn đàn tại 2 huyện 
đang xảy ra dịch bệnh nặng nhất 
thuộc tỉnh Bình Phước với chủ đề 
“Giải pháp khôi phục và cải tạo 
vườn điều” thu hút sự tham gia 
của 363 đại biểu trong đó có 263 
nông dân, kịp thời hướng dẫn bà 
khôi phục sản xuất.

Song song với đó, Trung tâm 
đã xây dựng 35 tin, bài hướng 
dẫn phòng chống dịch bệnh trên 
trang web Khuyến nông và Bản 
tin Khuyến nông Việt Nam; 10 
số "Sổ tay nhà nông" trên VTV1 
hướng dẫn về phòng chống dịch 
bệnh trên cây điều, thanh long, 
lúa, tiêu.... Biên soạn và phát 
hành kịp thời 20.000 tờ gấp “Kỹ 
thuật chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh hại điều niên vụ 2017-
2018” đến nông dân trồng điều 
của 12 tỉnh; 52.000 sổ tay, tờ gấp, 
poster “Biện pháp kỹ thuật phòng 
trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn 
xoắn lá hại lúa” tới 22 tỉnh thành 
phía Nam. 



Baûn tin4 KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

HOAÏT ÑOÄNG KHUYEÁN NOÂNG Xuaân Maäu  Tuaát (Soá 11+12)

Mô hình quy trình chăm sóc và 
phòng trừ sâu bệnh hại điều quy 
mô 230 ha đã được Trung tâm 
triển khai tại 2 tỉnh Bình Phước và 
Lâm Đồng. Tổ chức 120 lớp tập 
huấn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh 
cho khoảng 6.000 hộ dân nhằm 
hạn chế thấp nhất thiệt hại mùa 
điều niên vụ 2017-2018.

Xây dựng mô hình sản xuất 
khoai tây giống vụ đông xuân 
2017-2018 tại Thái Bình và Nam 
Định nhằm giúp người dân địa 
phương khôi phục sản xuất sau 
thiệt hại của mưa bão gây úng 
ngập và dịch bệnh lùn sọc đen 
trên lúa. Quy mô 36 ha, dự kiến 
sẽ cung cấp khoảng 550 tấn khoai 
tây giống cho sản xuất vụ đông 
2018. 

Cùng thời gian này, Trung tâm 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
PTNT Vĩnh Phúc tổ chức diễn đàn 
“Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong 
sản xuất một số cây trồng vụ 
đông” nhằm kịp thời định hướng 
sản xuất vụ đông cho bà con các 
tỉnh phía Bắc. 

* Xây dựng mô hình chăn nuôi 
gà thịt lông màu tại huyện Mường 
La, tỉnh Sơn La với quy mô 4.100 
con gà Lương Phượng lai cho 41 
hộ nông dân trên địa bàn. Hiện 
tại, đàn gà sinh trưởng, phát triển 
tốt, bước đầu giúp người dân khôi 
phục sản xuất sau khi bị lũ quét, 
ổn định cuộc sống.

4. Hợp tác 
quốc tế về 
khuyến nông

N ă m 
2017, Trung 
tâm đã tích 
cực phối hợp 
với Vụ Hợp 
tác quốc tế và 
các đơn vị liên 
quan tổ chức 
các hoạt động 
hợp tác quốc 
tế về khuyến 
nông. Thông 
qua các hoạt 
động này, hệ 
thống khuyến 

nông Việt Nam có cơ hội trao đổi, 
chia sẻ, học tập kinh nghiệm, 
góp phần nâng cao vị thế của 
Việt Nam trong khu vực và trên  
thế giới.

Trung tâm đã tham dự và đóng 
góp nhiều sáng kiến tại các Hội 
nghị của Nhóm Công tác về Đào 
tạo Nông nghiệp và Khuyến nông 
(AWGATE); Tuần lễ Nông dân 
ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng các 
nước ASEAN lần thứ 38 về lĩnh 
vực nông nghiệp và lâm nghiệp; 
Hội nghị AMAF 39, AMAF+3 2017 
và các hội nghị liên quan tại Thái 
Lan; Tổ chức thành công lớp tập 
huấn ASEAN về “Sản xuất hồ tiêu; 
Tham dự mạng lưới khuyến nông 
các nước vùng sông Mê Kông về 
hợp tác giữa các nước nhằm phát 
triển bền vững khuyến nông và 
liên kết trong việc ứng phó biến 
đổi khí hậu trong sản xuất nông 
nghiệp bền vững tại Việt Nam”; 
tích cực tham gia mô hình hợp tác 
công tư (PPP) cà phê, đây là mô 
hình PPP thành công và hiệu quả 
nhất trong lĩnh vực nông nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
NĂM 2018

Năm 2018, Trung tâm tiếp tục 
chủ trì 14 dự án khuyến nông và 
quản lý 09 dự án. Đồng thời theo 
Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT, 
từ năm 2018 Trung tâm sẽ không 
chủ trì dự án khuyến nông mà 
tham gia giúp Bộ trong công tác 
quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám 
sát các dự án mở mới.

Hoạt động thông tin tuyên 
truyền tiếp tục bám sát chủ trương 
tái cơ cấu ngành nâng cao giá trị 
gia tăng, đẩy mạnh phát triển cây, 
con chủ lực, tận dụng lợi thế vùng 
miền, liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị, thúc đẩy sản xuất vệ sinh 
an toàn thực phẩm và bảo vệ môi 
trường, giảm thiểu và thích ứng với 
tác động của biến đổi khí hậu. Phổ 
biến kiến thức kỹ thuật, kinh tế xã 
hội, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 
thông tin thị trường, xây dựng 
nông thôn mới và đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn. 

Hoạt động đào tạo huấn luyện 
tiếp tục được triển khai và mở rộng 
các loại hình đào tạo, tập trung 
đào tạo ToT cho các địa phương, 
xây dựng mới và nâng cấp các tài 
liệu đã có, tăng cường hoạt động 
tham quan học tập, trao đổi kinh 
nghiệm trong và ngoài nước. 

Hướng dẫn các địa phương, 
đơn vị về cơ chế chính sách 
khuyến nông, tiếp tục củng 
cố, kiện toàn hệ thống tổ chức 
khuyến nông địa phương theo chủ 
trương, chính sách của Đảng và  
Nhà nước.

Năm 2018, Trung tâm tiếp tục 
phát huy vai trò tham mưu, đề 
xuất với Lãnh đạo Bộ trong việc 
xử lý, điều hành hoạt động khuyến 
nông Trung ương để phục vụ các 
nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của 
Bộ, tập trung vào các nhiệm vụ 
như phòng chống dịch bệnh, khôi 
phục sản xuất ở các vùng thiên tai, 
phục vụ phát triển các sản phẩm 
chủ lực của ngành,…

Là đơn vị đầu mối trong hoạt 
động hợp tác quốc tế về khuyến 
nông, Trung tâm sẽ tích cực tham 
gia các hội nghị, hội thảo khuyến 
nông quốc tế. Đặc biệt, sẽ chủ trì 
đăng cai Hội nghị Ca cao ASEAN 
lần thứ 21; Hội nghị AWGATE về 
đào tạo và khuyến nông ASEAN 
năm 2018. 

Theo văn kiện dự án đã được 
ký kết, trong năm 2018 Trung tâm 
tiếp tục chủ trì và tham gia Dự án 
VnSAT; Dự án Xây dựng Trung 
tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 
tỉnh Hủa Phăn, Lào; Các dự án 
hợp tác quốc tế do FAO tài trợ

Các chuyên gia kiểm tra tình hình bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa 
tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
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TS. HẠ THÚY HẠNH   
PGĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

HỢP TÁC QUỐC TẾ - TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC 
HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM

Năm 2017, 
với nhiều 
hoạt động 

hợp tác quốc tế đa 
phương và song 
phương, cũng như 
tích cực tham gia 
thực hiện các dự án 
quốc tế, Trung tâm 
Khuyến nông Quốc 
gia đã có nhiều đóng 
góp quan trọng trong 
quá trình hội nhập 
quốc tế. Nhờ tranh 
thủ tối đa nguồn lực 
từ bên ngoài để thực 
hiện nhiệm vụ, hệ 
thống khuyến nông 
đã nâng cao năng lực, 
giúp nông dân phát triển 
sản xuất bền vững và tăng thu 
nhập.

1. Chủ động, tích cực tham 
dự các diễn đàn đa phương 
trong khu vực về khuyến nông 

Năm 2017, Trung tâm đã 
tham dự Hội nghị của Nhóm 
Công tác ASEAN về Đào 
tạo Nông nghiệp và Khuyến 
nông (AWGATE) tại Thái Lan; 
Hội nghị Ca cao ASEAN tại  
Phi-líp-pin; Hội nghị Bộ trưởng 
các nước ASEAN lần thứ 38 
về lĩnh vực nông nghiệp và lâm 
nghiệp tại Singapore; Hội nghị 
AMAF 39, AMAF+3 2017 và các 
hội nghị liên quan tại Thái Lan; 
tham dự mạng lưới khuyến nông 
các nước vùng sông Mê Kông 
về hợp tác giữa các nước nhằm 
phát triển bền vững khuyến 
nông và liên kết trong việc ứng 
phó biến đổi khí hậu trong sản 
xuất nông nghiệp.

Tại Hội nghị AWGATE, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc 

gia cũng đã chia sẻ những kinh 
nghiệm bước đầu của Việt Nam 
về nông nghiệp hữu cơ và giảm 
thất thoát trong thực phẩm. 
Theo nguyên tắc của ASEAN, 
Việt Nam sẽ là nước luân phiên 
chủ trì đăng cai tổ chức hội nghị 
AWGATE 25, dự kiến vào tháng 
5/2018. Đăng cai chủ trì hội nghị 
Ca cao (ACC) dự kiến tháng 
4/2018.

Cũng trong khuôn khổ 
hợp tác ASEAN về đào tạo và 
khuyến nông, Tháng 8/2017, 
Trung tâm đã tổ chức lớp tập 
huấn “Sản xuất hồ tiêu bền 
vững” cho các nước ASEAN với 
sự tham gia các học viên đến từ 
các quốc gia Lào, Philippines, 
Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. 
Kết quả các học viên được học 
hỏi và chia sẻ về kinh nghiệm 
sản xuất hồ tiêu của các nước 
ASEAN, đặc biệt là những kiến 
thức và bài học của Việt Nam 
trong sản xuất hồ tiêu. 

2. Tham gia thực hiện các 
Dự án Quốc tế 

* Dự án “Nâng cao giá trị 
chuỗi thịt lợn Việt Nam theo định 
hướng quốc tế: Chương trình  
A - G2G: Kiểm soát và nâng cao 
chất lượng sản phẩm trong chuỗi 
thịt lợn” 

Đây là Dự án hợp tác với Hà 
Lan nhằm hỗ trợ đào tạo nâng 
cao năng lực cho hệ thống 
khuyến nông và thú y các tỉnh. 
Mục tiêu là gắn kết truyền thông 
về an toàn thực phẩm và định 
hướng các mô hình khuyến nông 
gắn với chuỗi sản xuất hàng hóa 
thịt lợn, xây dựng mô hình liên kết 
theo chuỗi sản xuất giúp kiểm 
soát, nâng cao giá trị sản phẩm 
chăn nuôi, cung cấp thực phẩm 
an toàn. Năm 2017, Trung tâm đã 
xây dựng, in và cấp phát 5000 tờ 
gấp “Quy trình sản xuất và cung 
cấp thịt lợn an toàn thực phẩm”, 
100 pano “Những điều cần biết 
để đảm bảo vệ sinh thực phẩm 
cho người bán hàng” cho cán bộ 

Các đại biểu tham dự Hội nghị AWGATE lần thứ 24, tại Thái Lan
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khuyến nông, người chăn nuôi và 
tiểu thương tại một số chợ đầu 
mối của Hà Nội, Đà Nẵng, thành 
phố Hồ Chí Minh.

* Dự án “Giảm thiểu rủi ro và 
quản lý các mối đe doạ sức khoẻ 
con người theo chuỗi giá trị động 
vật-EPT2” 

Dự án được hỗ trợ kỹ thuật từ 
các chuyên gia của tổ chức FAO 
để tăng cường năng lực cho đội 
ngũ khuyến nông các tỉnh. Năm 
2017, Trung tâm đã phát hành tài 
liệu tập huấn “Thực hành quản 
lý tốt và an toàn sinh học trong 
chăn nuôi đàn vịt bố mẹ”. Ngoài 
ra, Dự án cũng tổ chức đào tạo, 
tập huấn cho nông dân các tỉnh 
Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định và 
Đồng Tháp về thực hành quản lý 
tốt và an toàn sinh học trong chăn 
nuôi đàn vịt bố mẹ. Các tài liệu tập 
huấn của Dự án hiện đang được 
phổ biến rộng rãi trên Website 
www. khuyennongvn.gov.vn. Có 
thể nói, kết quả của Dự án, đã 
giúp kiểm soát một phần tình 
hình dịch bệnh nguy hiểm trên 
đàn gà, vịt và nâng cao nhận thức 
của người chăn nuôi trong phòng 
chống bệnh Cúm gia cầm.

* Dự án Hỗ trợ cộng đồng chịu 
ảnh hưởng của bão Mirrinae tại 
Nam Định

 Được sự giúp đỡ của tổ chức 
FAO, Dự án đã hỗ trợ kỹ thuật và 
giống (gà, lợn, lúa) cho 1.128 hộ 
dân tại tỉnh Nam Định bị thiệt hại 
nặng do bão Mirrinae gây ra. 
Dự án bước đầu đã giúp người 
dân nâng cao nhận thức trong 
giảm thiểu rủi ro do thiên tai, 
cải thiện sinh kế thông qua 
chăn nuôi, trồng trọt, hướng 
tới nông nghiệp bền vững 
thích ứng biến đổi khí hậu.

* Dự án “Hỗ trợ hạn hán 
hạn hán và xâm nhập mặn 
của 6 tỉnh: Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Bến 
Tre, Kiên Giang” 

Căn cứ văn kiện dự án ký 
kết với tổ chức FAO, Trung 
tâm đã tổ chức hội thảo khởi 

động dự án tại các vùng bị ảnh 
hưởng bởi hạn hán và xâm nhập 
mặn của 6 tỉnh: Ninh Thuận, Bình 
Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Bến 
Tre, Kiên Giang. Bước đầu, Dự án 
đã giúp cộng đồng dân cư trong 
vùng nâng cao nhận thức trong 
giảm thiểu rủi ro do thiên tai, cải 
thiện sinh kế. Năm 2018, dự án 
sẽ tiếp tục triển khai với mục tiêu 
tăng cường năng lực cho cán bộ 
khuyến nông địa phương.

 * Dự án VnSAT 
Trung tâm đã triển khai các 

hoạt động về Diễn đàn khuyến 
nông @ nông nghiệp, Đào tạo 
ToMT, thực hiện các chương trình 
truyền thông khuyến nông cấp 
Trung ương; Xây dựng và hoàn 
thiện các tài liệu về kỹ thuật canh 
tác lúa tiên tiến, canh tác cà phê 
bền vững và tái canh cà phê. Các 
chương trình thuộc Dự án được 
triển khai đã truyền tải những tiến 
bộ kỹ thuật mới góp phần nâng 
cao năng suất, chất lượng và thu 
nhập cho người sản xuất. 

* Tham gia mô hình Hợp tác 
công tư (PPP) 

Trung tâm tiếp tục làm tốt vai 
trò đại diện khối cơ quan nhà 
nước tham gia xây dựng phát 
triển mô hình hợp tác công tư 
ngành hàng cà phê, phối hợp với 
Trung tâm Khuyến nông 5 tỉnh 
vùng Tây Nguyên xây dựng mô 
hình trình diễn, tập huấn kỹ thuật, 
hoàn thiện tài liệu về sản xuất 
cà phê bền vững cho hệ thống 

khuyến nông và các tổ chức sản 
xuất, bộ tài liệu đào tạo cho cán 
bộ khuyến nông (TOT) và nông 
dân sản xuất Cà phê (TOF) về Kỹ 
thuật trồng mới, tái canh và chăm 
sóc cà phê. Đây được đánh giá 
là một trong số ít hợp tác PPP 
đạt kết quả cao nhất trong nông 
nghiệp. Hiện nay, Trung tâm 
đang phối hợp với tổ chức SNV 
và Hiệp hội chè, Hiệp hội Hồ 
tiêu Việt Nam xây dựng tài liệu 
tập huấn TOT chuẩn nhằm phục 
vụ tập huấn cho các địa phương 
trong cả nước. 

* Dự án “Xây dựng Trung tâm 
dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh 
Hủa Phăn - nước CHDCND Lào”. 

Đây là Dự án nằm trong khuôn 
khổ Chương trình hợp tác giữa 
Chính phủ hai nước Việt Nam - 
Lào giai đoạn 2016- 2020. Dự án 
đã được nước bạn Lào đánh giá 
cao và góp phần quan trọng trong 
tăng cường năng lực khuyến nông 
cho nước CHDCND Lào.

Những thành quả đạt được 
trong hoạt động hợp tác quốc 
tế đã khẳng định năng lực của 
khuyến nông Việt Nam. Phát huy 
những thành quả đó, đội ngũ cán 
bộ khuyến nông các cấp sẽ nỗ lực 
phấn đấu bắt kịp xu hướng tất yếu 
của nền nông nghiệp các nước 
ASEAN nói riêng và ngành nông 
nghiệp Việt Nam nói chung đó là: 
phát triển bền vững, mang lại lợi 
ích cho người nông dân, cho cộng 
đồng và bảo vệ môi trường
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ThS. NGUYỄN BÁ TIẾN
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Trong khuôn khổ Chương 
trình hợp tác về kinh 
tế, văn hóa, khoa học 

kỹ thuật giữa Chính phủ Nước 
CHXHCN Việt Nam và Chính phủ 
Nước CHDCND Lào, Dự án “Xây 
dựng Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 
nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn, nước 
CHDCND Lào” (sau đây gọi tắt là 
Dự án) đã được Chính phủ hai nước 
phê duyệt để triển khai thực hiện 
trong giai đoạn 2016 - 2018.

Dự án được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam giao 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 
làm chủ đầu tư. Là đơn vị đứng đầu 
trong hệ thống khuyến nông Việt 
Nam, Trung tâm có bề dày kinh 
nghiệm trong xây dựng các mô 
hình, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
nông nghiệp. Giai đoạn 2014 - 
2016 Trung tâm đã triển khai thành 
công dự án tương tự tại tỉnh Xiêng 
Khoảng, Lào. Dự án có hai hợp 
phần chính là hợp phần xây lắp và 
hợp phần tăng cường năng lực. 

Hợp phần xây lắp: Triển khai 
xây dựng công trình Trung tâm 
Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh 
Hủa Phăn có quy mô đồng bộ, hiện 
đại gồm các hạng mục: nhà làm 
việc; nhà lưu trú; nhà ăn kết hợp 
giới thiệu, trưng bày sản phẩm; nhà 
kho vật tư nông nghiệp; chuồng 
trại chăn nuôi bò, chăn nuôi gà; 
các công trình phụ trợ; trang thiết 
bị;… Sau khi hoàn thành, Trung tâm 
Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh 
Hủa Phăn sẽ là trụ sở làm việc, 
đồng thời là địa điểm tổ chức các 
lớp đào tạo, tập huấn khuyến nông, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tư 
vấn, dịch vụ nông nghiệp cho bà 
con nông dân tỉnh Hủa Phăn và 
các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy 
phát triển sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa của địa phương. 

Hợp phần tăng cường 
năng lực: Sẽ tổ chức các 
hoạt động khuyến nông 
chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật cho cán bộ và nông 
dân tỉnh Hủa Phăn gồm: tổ 
chức 02 đoàn tham quan học 
tập; tổ chức 03 lớp tập huấn bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ thuật nông 
nghiệp; xây dựng các mô hình chăn 
nuôi bò, chăn nuôi gà, trồng cây ăn 
quả; hỗ trợ trang thiết bị tập huấn 
nhằm tăng cường năng lực cho cán 
bộ khuyến nông và bà con nông 
dân, góp phần thúc đẩy hoạt động 
khuyến nông và phát triển sản 
xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh  
Hủa Phăn.

Được sự nhất trí của Chính phủ 
hai nước, ngày 18 tháng 2 năm 
2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông 
Lâm nghiệp Lào tổ chức Lễ khởi 
công Dự án.  

Sau khởi công, Ban quản lý Dự 
án hai nước đã rất tích cực triển 
khai thực hiện với tinh thần “trách 
nhiệm, khẩn trương, chất lượng, 
hiệu quả”. Đến nay, hợp phần 
thi công xây dựng công trình đã 
đạt 90% khối lượng, đang trong 
giai đoạn hoàn thiện, đạt tiến độ 
và vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến 
tháng 4/2018 sẽ hoàn thành và 
bàn giao công trình cho tỉnh Hủa 
Phăn để đưa vào khai thác, sử 
dụng. Hợp phần tăng cường năng 
lực đang bắt đầu triển khai thực 
hiện, tháng 12/2017, hai bên đã 
tổ chức đoàn tham quan cho cán  
bộ tỉnh Hủa Phăn sang Việt Nam  
học tập kinh nghiệm hoạt động 
khuyến nông và sản xuất nông 
nghiệp tại các tỉnh Sơn La, Hòa 
Bình và Thanh Hóa.

Kế thừa và phát huy những kết 
quả đã đạt được, năm 2018, Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia sẽ phối 
hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự 
án Lào để đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện. Đồng thời tổ chức các hoạt 
động đào tạo, tập huấn, xây dựng 
mô hình khuyến nông chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật cho cán bộ và nông 
dân tỉnh Hủa Phăn để thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp, cải thiện đời 
sống người dân địa phương.

Công trình Trung tâm dịch vụ kỹ 
thuật nông nghiệp tỉnh Hủa Phăn, 
Xiêng Khoảng cũng như các công 
trình khác mà Chính phủ Việt Nam 
hỗ trợ nước bạn Lào sẽ mãi là biểu 
tượng của tình hữu nghị đặc biệt, 
truyền thống tốt đẹp và hợp tác bền 
vững giữa Chính phủ và nhân dân 
hai nước Việt Nam - Lào, như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:
“Việt - Lào hai nước chúng ta, 
Tình sâu hơn nước Hồng Hà,  
Cửu Long”

Cán bộ cùng bà con nông dân 
tỉnh Hủa Phăn tham quan mô hình 

trồng bưởi, tại tỉnh Hòa Bình
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Năm 2017 được đánh 
giá là một năm thành 
công với nền kinh tế 

Việt Nam nói chung và ngành 
nông nghiệp nói riêng. Theo báo 
cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
GDP của cả nước tăng 6,81% 
là mức tăng cao nhất trong giai 
đoạn 2011-2016. Trong đó, lĩnh 
vực nông, lâm nghiệp và thủy 
sản đóng góp mức tăng gần 3%, 
lần đầu đạt 36,37 tỷ USD. Riêng 
thủy sản đóng góp khoảng 8,3 
tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng 
kỳ 2016, mặt hàng tôm đạt 3,8 
tỷ USD, tăng 20% so với 2016. 
Kết quả đáng tự hào của ngành 
nông nghiệp có được trước hết 
là do sự chỉ đạo sát sao của 
lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của 
các cơ quan đơn vị ban ngành, 
địa phương mà trong đó có một 
phần đóng góp của cả hệ thống 
khuyến nông từ Trung ương 
đến cơ sở. Dưới đây là một số 
kết quả đáng khích lệ mà hoạt 

động khuyến ngư năm 2017 đã 
đạt được:

1. Dự án “Xây dựng mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng 
theo VietGAP”

Dự án đã xây dựng được 
3 mô hình tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị với 
quy mô 4,5 ha. Năng suất mô 
hình đạt trung bình 10,5 tấn/ha, 
không mô hình 
nào bị dịch 
bệnh, thu lãi từ 
600 - 700 triệu 
đồng/ha. Các 
mô hình áp 
dụng VietGAP 
giúp tăng tỷ lệ 
sống, tiết kiệm 
chi phí thuốc, 
hóa chất, 
kháng sinh, 
thức ăn và 
hạn chế bệnh 
dịch, từ đó lợi 
nhuận tăng 

cao hơn 30% so với ngoài mô 
hình. Dự án đã tập huấn kỹ thuật 
nhân rộng mô hình cho 280 hộ. 
Tại các cuộc hội thảo, mô hình 
được đông đảo bà con quan 
tâm, nhân rộng trong sản xuất 
và được đánh giá không có tác 
động xấu đến môi trường. Sản 
phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm nên được các doanh 
nghiệp ưu tiên thu mua.

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP,  
tại tỉnh Sóc Trăng

ThS. KIM VĂN TIÊU
PGĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NGƯ 
NĂM 2017
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2. Dự án “Xây dựng mô 
hình nuôi tôm sú bán thâm 
canh, đảm bảo an toàn thực 
phẩm”

Dự án có quy mô 30 ha với 
sự tham gia của 30 hộ, được 
triển khai tại Hải Phòng, Thái 
Bình, Khánh Hòa, Thừa Thiên 
Huế, Bạc Liêu, Trà Vinh.Tôm 
nuôi trong mô hình phát triển 
nhanh, đạt tiêu chí an toàn thực 
phẩm nên bán được giá cao. Dự 
án tập huấn kỹ thuật nhân rộng 
mô hình cho 574 hộ. Mô hình 
được triển khai ở các vùng khác 
nhau, lợi nhuận của vùng trung 
và cao triều là 193,4 triệu đồng/
ha/vụ; còn vùng hạ triều là 127 
triệu đồng/ha/vụ. 

3. Dự án “Xây dựng mô 
hình liên kết nuôi cá rô phi 
theo VietGAP gắn với tiêu thụ 
sản phẩm”

Dự án đã xây dựng được 7 
mô hình đánh giá cấp chứng 
nhận theo VietGAP tại 7 tỉnh 
Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. Với quy mô 
21 ha, có 24 hộ tham gia, tổng 
sản lượng đạt được là 350,7 tấn, 
hiệu quả tăng cao hơn 20% so 
với ngoài mô hình, bình quân 
mỗi ha thu lợi nhuận 90,6 triệu 
đồng. Sản phẩm cá rô phi đạt 
an toàn vệ sinh thực phẩm và 
được các doanh nghiệp tiêu thụ 
100%. Điểm mới của mô hình 
là gắn với tiêu thụ sản phẩm đã 
mang lại hiệu quả rất tích cực.
Với những kết quả đạt được, dự 
án đã tổ chức nhiều cuộc hội 
thảo và quảng bá trên nhiều 
phương tiện thông tin đại chúng, 
được đông đảo người dân học 
tập và nhân rộng, diện tích nhân 
rộng đã tăng lên là 100ha. Dự 
án đã tập huấn kỹ thuật nhân 
rộng mô hình cho 390 hộ.

4. Dự án 
“Xây dựng mô 
hình nuôi cá 
tầm, cá lăng, 
cá diêu hồng 
trong lồng bè 
đảm bảo an 
toàn thực phẩm 
tại một số 
tỉnh miền núi  
phía Bắc”

Dự án xây 
dựng mô hình 
tại 7 tỉnh có điều 
kiện phát triển 
nuôi cá lồng là 
Điện Biên, Lai 
Châu, Lào Cai, 
Bắc Kạn, Cao 
Bằng, Tuyên 
Quang, Hòa Bình với quy mô 
1.400 m3 lồng. Dự án đã tập 
huấn kỹ thuật nhân rộng mô 
hình cho 428 hộ. Các đối tượng 
dễ nuôi, nhanh lớn, có giá trị 
kinh tế cao như cá diêu hồng, 
cá lăng, cá tầm lợi nhuận thu 
được bình quân 600.000 đồng/
m3/vụ. 

5. Dự án “Nuôi tôm càng 
xanh trên vùng đất chuyển đổi”

Dự án được triển khai trên 
diện tích 140 ha với 141 hộ tham 
gia, tại 7 tỉnh có tiềm năng là 
Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 
Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ, 
Kiên Giang. Năng suất tôm thu 
được từ mô hình nuôi xen canh 
đạt 650kg/ha/vụ, lợi nhuận 37,2 
triệu đồng/ha/vụ; mô hình nuôi 
luân canh đạt 1,7 tấn/ha/vụ, đạt 
lợi nhuận 79,4 triệu đồng/ha/vụ; 
nâng mức thu nhập cho nông 
dân lên trên 250 triệu đồng/ha. 
Dự án đã tập huấn kỹ thuật 
nhân rộng mô hình cho 425  
hộ dân.

6. Dự án “Xây dựng mô 
hình sơ chế kết hợp sử dụng 
hầm ngâm hạ nhiệt nhanh và 
bảo quản trên các tàu khai 
thác hải sản xa bờ” 

Dự án triển khai tại 4 tỉnh 
miền Trung: Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, đã 

lắp 12 hầm bảo cho 12 tàu với 
12 hộ tham gia. Hầm bảo quản 
bằng chất liệu mới (PU) trên tàu 
khai thác xa bờ, làm giảm tổn 
thất sau thu hoạch từ 25-30% 
xuống còn dưới 15%, giúp tăng 
thu nhập tăng thêm 20 triệu 
đồng/chuyến biển. Cá được bảo 
quản bằng hầm mới nên đảm 
bảo chất lượng, giá bán cao từ 
10.000 - 15.000 đồng/kg, lợi 
nhuận tăng hơn 15%. Hầm bảo 
quản mới có tuổi thọ cao hơn 
4 - 5 lần hầm bảo quản truyền 
thống, hiện đang được các chủ 
tàu áp dụng rất nhiều. Dự án tập 
huấn kỹ thuật cho 380 hộ dân.

Nhằm phát huy hơn nữa 
những kết quả đã đạt được trong 
năm qua, năm 2018, các dự án 
khuyến ngư tiếp tục tập trung 
vào các nội dung như an toàn 
vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch 
bệnh và gắn với tiêu thụ sản 
phẩm bền vững với mục tiêu  
tăng thu nhập cho người nông 
dân, kết hợp với bảo vệ môi 
trường và góp phần xây dựng 
nông thôn mới. Trong quá trình 
triển khai, Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia chủ trương sẽ 
thực hiện đồng bộ công tác đào 
tạo, tập huấn chuyển giao tiến 
bộ kỹ thuật và thông tin tuyên 
truyền để một người làm, hàng 
ngàn người biết, hàng trăm hộ 
học tập và làm theo 

Các đại biểu tham quan mô hình nuôi cá tầm trong lồng bè  
tại các tỉnh miền núi phía Bắc
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Năm 2017, ngành nông 
nghiệp nước nhà 
hướng tới đẩy mạnh 

phát triển các mặt hàng nông 
sản chủ lực, xác định những 
ngành hàng có lợi thế, có giá 
trị kinh tế cao,... Quán triệt chủ 
trương đó, hoạt động thông tin 
tuyên truyền năm 2017 tiếp tục 
bám sát các định hướng của 
Bộ như: Sản xuất hiệu quả, an 
toàn, bền vững trên các cây, con 
chủ lực; Liên kết tổ chức sản 
xuất theo chuỗi, đặc biệt là tập 
trung vào các vấn đề phát sinh 
từ thực tiễn sản xuất như tác 
động của biến đổi khí hậu, dịch 
bệnh... Dưới sự chỉ đạo sát sao 
của lãnh đạo Trung tâm, sự vào 
cuộc có hiệu quả của các địa 
phương, đặc biệt là sự phối hợp 
của các đơn vị cộng tác, hoạt 
động thông tin tuyên truyền đã 
có những đổi mới mạnh mẽ, đạt 
được kết quả đáng ghi nhận

Hoạt động in và phát hành 
ấn phẩm khuyến nông:

Trung tâm đã tổ chức xuất bản 
12 số Bản tin Khuyến nông Việt Nam 

với số lượng 7.000 bản/số, với 
gần 900 tin, bài, ảnh. 4.310 
địa chỉ từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, xã, thôn, bản, câu lạc 
bộ khuyến nông, khuyến nông 
viên cơ sở, xã nông thôn mới đã 
thường xuyên được tiếp nhận 
các thông tin hữu ích trong sản 
xuất nông nghiệp từ Bản tin. 120 
xã nông thôn mới tiếp tục được 
Trung tâm hỗ trợ xây dựng "Tủ 
sách khuyến nông". 

Biên soạn và phát hành 22 
đầu ấn phẩm với số lượng trên 
115.000 bản. Trong đó, 72% 
số lượng tập trung vào các chủ 
đề phục vụ phòng chống dịch 
bệnh trên cây điều và lúa theo 
chỉ đạo của Bộ, gồm: 52.000 tờ 
gấp, tờ poster, sổ tay “Biện pháp 
kỹ thuật phòng trừ rầy nâu, bệnh 
vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa” 
phát hành đến 22 Trung tâm 
Khuyến nông, Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật, các xã 
nông thôn mới; 20.000 tờ gấp 
“Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ 

sâu bệnh hại điều niên vụ 2017 
- 2018”; 30.000 tờ gấp "Kỹ thuật 
phòng trị bệnh cho cá nước 
ngọt".

Bên cạnh đó, Trung tâm 
cũng phát hành các ấn phẩm 
hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy sản, hướng 
dẫn cách phòng trừ sâu, bệnh 
hại trên cây trồng vật nuôi như 
tờ gấp: “Kỹ thuật nuôi ong mật; 
Kỹ thuật nuôi gà thả vườn; Kỹ 
thuật vỗ béo bò thịt; Hướng dẫn 
kiểm soát sử dụng hóa chất 
và kháng sinh trong nuôi cá 
tra; Tài liệu “Bài giảng ToT về 
VietGAP trong nuôi trồng thủy 
sản tại Việt Nam”, “Hướng dẫn 
sử dụng thuốc kháng sinh, sản 
phẩm xử lý và cải tạo môi trường 
trong nuôi trồng thủy sản”... 10 
cuốn sổ tay về hướng dẫn kỹ 
thuật chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh trên một số đối tượng cây 
lương thực thực phẩm, cây công 
nghiệp ngắn ngày, dài ngày; cây 
ăn quả, cây rau - hoa

ThS. ĐỖ PHAN TUẤN
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
NĂM 2017 - MỘT NĂM NHÌN LẠI
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Tuyên truyền Khuyến nông 
trên phương tiện thông tin đại 
chúng:

Năm 2017, Trung tâm đã 
phối hợp với các cơ quan truyền 
thông thực hiện 274 chương trình 
trên truyền hình (tăng 21% so 
với năm 2016); gần 700 Chương 
trình phát thanh; gần 6.500 tin, 
bài, ảnh trên báo giấy và trên 
5.000 tin, bài, ảnh trên báo điện 
tử. Những thông tin đã góp phần 
tuyên truyền chủ trương, chính 
sách cũng như các tiến bộ kỹ 
thuật, thông tin các mô hình sản 
xuất hiệu quả, an toàn, bền vững 
tới người sản xuất. Hoạt động 
tuyên truyền trên phương tiện 
thông tin đại chúng năm 2017 đã 
được đổi mới theo hướng:

Tập trung tuyên truyền trên 
một số báo để nông dân dễ tiếp 
cận như: Nông nghiệp Việt Nam, 
Nông thôn ngày nay, Tạp chí 
Thủy sản.

Nâng cao chất lượng tuyên 
truyền trên truyền hình, đẩy mạnh 
hình thức tọa đàm, tư vấn với 
gần 150 số trên VTV2 - Chuyên 
mục "Diễn đàn khuyến nông liên 
kết bốn nhà"; Trên Truyền hình 
Thông tấn - Chương trình "Tiêu 
điểm kinh tế"; Chương trình "Nông 
thôn đổi mới" trên Truyền hình 
Nhân dân; Chuyên mục "Cho 
mùa bội thu" trên VTV9. Đặc biệt, 
Trung tâm đã phối hợp với kênh 
VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam 
xây dựng 80 số tiểu mục "Sổ tay 
nhà nông" trong chương trình 
"Chào buổi sáng bông lúa" do 
chính các chuyên gia của Trung 
tâm tham gia tư vấn trên sóng. 
Chương trình gây được tiếng 
vang lớn, nhận được nhiều phản 
hồi tích cực về sự thân thiện, gần 
gũi và bổ ích, được lãnh đạo Bộ 
và bà con nông dân đánh giá cao.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến 
các vùng lõm, vùng dân tộc thiểu 
số, vùng sâu, vùng xa, vùng 
đặc biệt khó khăn trên kênh 
sóng VOV1, VOV4 - Đài Tiếng 
nói Việt Nam. Các chương trình 
được phát sóng bằng 12 ngôn 
ngữ dân tộc thiểu số các khu vực 
Tây Bắc (Thái, Mông, Dao), Tây 

Nam Bộ (Khơ me), miền Trung 
- Tây Nguyên (Cơtu, Ê đê, Gia 
Rai, BaNa, Xơ Đăng, Kơho, Mơ 
Nông, Chăm) với gần 600 số, 
tương đương với thời lượng 74 giờ  
phát sóng. 

Sự kiện khuyến nông:
Trung tâm đã phối hợp với 

các địa phương tổ chức 39 sự 
kiện khuyến nông, trong đó có 
32 Diễn đàn, 01 Hội thi và 06 
Hội chợ. 

Với 32 Diễn đàn được tổ chức, 
đã thu hút sự tham gia của 235 
lượt tỉnh/thành với 8.400 đại biểu 
trong đó 5.740 nông dân sản xuất, 
đã có 1.200 câu hỏi được trao đổi 
tại các Diễn đàn. Chủ đề diễn đàn 
bám sát định hướng của Bộ, đặc 
biệt nhiều diễn đàn phục vụ trực 
tiếp các chỉ đạo sản xuất, phòng 
chống dịch bệnh của Bộ như:

Phòng chống dịch bệnh trên 
cây điều, Trung tâm đã tổ chức 2 
Diễn đàn tại Bình Phước với chủ 
đề “Giải pháp khôi phục và cải 
tạo vườn điều” thu hút sự tham 
gia của 3 tỉnh có diện tích điều 
lớn với trên 360 đại biểu trong 
đó 72% là nông dân. Diễn đàn 
đã đáp ứng nhu cầu thông tin về 
tình hình dịch bệnh hại và các giải 
pháp khôi phục, cải tạo nhằm hạn 
chế thiệt hại cho vườn điều.

Phòng chống bệnh vàng lùn, 
lùn xoắn lá trên lúa các tỉnh phía 
Nam, Trung tâm đã tổ chức 2 
Diễn đàn tại Cần Thơ và Long 
An về chủ đề “Biện pháp phòng 
chống rầy nâu và bệnh vàng lùn, 
lùn xoắn lá trên lúa tại các tỉnh 
Nam Bộ” với 15 tỉnh tham dự, 570 
đại biểu trong đó có 390 nông 
dân; 75 câu hỏi của đại biểu đã 

Các đại biểu tham quan mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tại tỉnh Quảng Ngãi

Các chuyên gia của Trung tâm KNQG trong chương trình "Hỏi để biết"  
của Đài Truyền hình KTS VTC 16
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Hoạt động đào tạo huấn 
luyện khuyến nông 
năm 2017 đã góp phần 

không nhỏ trong việc nâng cao 
nhận thức của cán bộ khuyến 
nông và người sản xuất, hướng 
tới phục vụ tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. Để đạt được mục 
tiêu này, công tác đào tạo huấn 
luyện khuyến nông đã thay đổi 
theo hướng đa dạng về nội dung 
và phương pháp để học viên “dễ 
học, dễ nhớ, dễ làm theo”. 

Năm qua, Trung tâm đã 
tổ chức đào tạo, tập huấn cho 
11.589 lượt người.  Trong đó, đã 
đào tạo 600 giảng viên cấp quốc 
gia, 8.000 lượt cán bộ khuyến 

được trả lời tại Diễn đàn. Diễn đàn 
đã tuyên truyền chủ trương, chính 
sách, kiến thức kỹ thuật, giải pháp 
canh tác lúa bền vững tại các tỉnh 
Nam Bộ, đồng thời giúp người 
sản xuất kịp thời áp dụng các 
biện pháp phòng chống rầy nâu 
và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

Hội thi “Khuyến nông viên giỏi 
vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” 
thu hút 350 đại biểu, trong đó 
có 96 thí sinh từ 8 đội tuyển Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 
Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, 
Ninh Thuận, Bình Thuận.

6 Hội chợ triển lãm nông 
nghiệp - Thương mại tại các vùng 
sinh thái với tổng số 1780 gian 
hàng, trong đó 445 gian hàng 
nông nghiệp, thu hút trên 493.000 
lượt người tham quan mua sắm. 
Các Hội chợ đã góp phần đẩy 
mạnh giao thương hàng hóa; giới 
thiệu gần 1000 sản phẩm nông 
sản, giống, công nghệ và các sản 
vật địa phương. 

Phát huy những kết quả đạt 
được của năm 2017, hoạt động 
thông tin tuyên truyền khuyến 

nông năm 2018 với mục tiêu bám 
sát định hướng của Bộ và ngành 
phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành, 
tập trung vào 3 trục sản phẩm 
gồm: sản phẩm chủ lực quốc gia; 
sản phẩm chủ lực cấp tỉnh/thành 
và sản phẩm đặc sản vùng/miền; 
Nâng cao giá trị gia tăng, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh 
phát triển cây con chủ lực - tận 
dụng lợi thế vùng miền, liên kết 
sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc 

đẩy sản xuất an toàn và bảo vệ 
môi trường, thích ứng và giảm 
thiểu tác động của biến đổi khí 
hậu và hội nhập kinh tế. Phổ biến 
kiến thức kỹ thuật, áp dụng công 
nghệ phù hợp để giảm thiểu tác 
động tiêu cực của những loại hình 
thiên tai thường xuyên xảy ra ở 
địa phương; xây dựng nông thôn 
mới và đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn

Học viên các nước ASEAN tập huấn hiện trường kỹ thuật nhân giống, tạo tán 
và phòng trừ sâu bệnh cho cây hồ tiêu, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

ĐA DẠNG NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO KHUYẾN NÔNG 
PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP

TS. NGUYỄN VIẾT KHOA
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

TS. Trần Văn Khởi - Q. Giám đốc Trung tâm KNQG trao giải Nhất Hội thi 
cho đội tuyển tỉnh Khánh Hòa 
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nông cấp tỉnh, huyện, 2.989 lượt 
cán bộ khuyến nông cấp cơ sở. 
Các nội dung chính là: Tập huấn 
giảng viên khuyến nông quốc 
gia, Tập huấn ToT cho cán bộ 
và cộng tác viên khuyến nông 
các cấp, Tập huấn bồi dưỡng 
kiến thức quản lý, kỹ thuật cho 
cán bộ HTX kiểu mới, Tập huấn 
xây dựng nông thôn mới và Tập 
huấn nhãn vải, đủ tiêu chuẩn 
xuất khẩu vào các thị trường  
khó tính.

Công tác đào tạo, tập huấn 
khuyến nông năm 2017 đã có 
những đổi mới cả về nội dung và 
phương pháp đào tạo, đó là:

Đào tạo trọng tâm, trọng điểm 
theo khung chương trình, ưu tiên 
phục vụ tái cơ cấu từng ngành, gắn 
với xây dựng nông thôn mới. Nội 
dung kỹ thuật ưu tiên các cây, con 
chủ lực, bám sát định hướng tái cơ 
cấu sản xuất ngành nông nghiệp 
để phát triển sản xuất quy mô 
lớn, tập trung, gắn với thị trường 
trên cơ sở phát huy lợi thế các 
vùng, miền, thích ứng với biến đổi  
khí hậu….

Chú trọng nâng cao nghiệp 
vụ, kỹ năng và phương pháp để 
cán bộ khuyến nông trở thành 
giảng viên thực thụ.Nội dung 
chính được chú trọng là: Đào tạo 
phương pháp quản lý, cách triển 
khai và xây dựng dự án khuyến 
nông; phương pháp sử dụng và 
ứng dụng công nghệ thông tin cho 
nhóm đối tượng sản xuất hàng 
hóa. Đào tạo chuyển giao tiến 
bộ nông nghiệp công nghệ cao, 
chuyển giao kỹ thuật an toàn vệ 
sinh thực phẩm, tiêu chuẩn sản 
xuất VietGAP, tiêu chuẩn chất 
lượng hàng hóa cho những nhóm 
ngành hàng lợi thế phục vụ xuất 
khẩu. Phổ biến chính sách nông 
nghiệp trọng tâm của ngành; 
Tăng cường nhận thức về biến đổi 
khí hậu. 

Tăng cường đào tạo kỹ năng 
mềm về phương pháp tập huấn, 
kỹ năng viết tin bài, kỹ năng tổ 
chức sự kiện khuyến nông, bồi 
dưỡng kiến thức về kinh tế xã hội 
cho cán bộ khuyến nông (chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, liên kết sản 

xuất, các văn bản mới trong sản 
xuất nông nghiệp…). Cán bộ, 
chủ nhiệm các dự án được nâng 
cao nghiệp vụ quản lý các dự án 
khuyến nông về kỹ năng lập kế 
hoạch, quản lý tài chính, kiểm tra 
giám sát.  

Về phương pháp tập huấn: 
Gắn lý thuyết với thực hành, tăng 
cường thực hành (từ 1-2 ngày/lớp) 
trên đồng ruộng, mô hình kết hợp 
giữa nghe và nhìn. Quá trình học 
của học viên bao gồm đọc tài 
liệu, nghiên cứu, nghe giảng, thảo 
luận, xem băng hình, tham quan 
mô hình và trao đổi đầu bờ. Hiện 
nay, Trung tâm sử dụng phương 
pháp đào tạo thông qua truyền 
thông, đó là sử dụng đĩa hình kỹ 
thuật, video clip đăng tải trên trang 
Website: khuyennongvn.gov.vn để 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tới 
cán bộ khuyến nông và bà con 
nông dân. Đây cũng là nguồn học 
liệu để khuyến nông các tỉnh sử 
dụng trong công tác đào tạo. Áp 
dụng phương pháp dạy học lấy 
học viên làm trung tâm, phương 
pháp FFS trường học của nông 
dân kết hợp nhu cầu đào tạo để 
xây dựng chương trình, lồng ghép 
giữa nghiệp vụ khuyến nông với 
kỹ thuật chuyên ngành. Có 70% 
số lớp học áp dụng phương pháp 
giảng 2 chiều. Năm 2017, đã triển 
khai và kết hợp các phương pháp 
là phương pháp học có sự tham 

gia của học viên, phương pháp 
thúc đẩy nhóm tham gia, phương 
pháp giảng dạy nông dân thực 
hành ngoài hiện trường (FFS), 
phương pháp tập huấn cho người 
lớn tuổi.

Đổi mới về xây dựng học liệu 
khuyến nông, mỗi chủ đề kỹ thuật 
sử dụng một bộ học liệu bao gồm: 
Tài liệu dùng cho giảng viên đi tập 
huấn (TOT), tài liệu dùng cho nông 
dân, người sản xuất (TOF), tranh 
kỹ thuật poster để sử dụng lâu dài. 
Năm 2017, đã xây dựng 04 bộ tài 
liệu về trồng trọt, chăn nuôi và  
thủy sản.

Đổi mới về nội dung và phương 
pháp khảo sát học tập, tổ chức 10 
chuyến tham quan chéo trong nội 
vùng sinh thái, kết hợp hội thảo 
đầu bờ nhân rộng mô hình điển 
hình cà phê, tiêu, lúa, sản xuất an 
toàn cho cán bộ khuyến nông.

Có thể nói, những đổi mới 
quan trọng về nội dung, phương 
pháp đào tạo khuyến nông đãgóp 
phần không nhỏ nâng cao năng 
lực hệ thống khuyến nông, phát 
triển nguồn nhân lực phục vụ 
mục tiêu tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp. Đây cũng là tiền quan 
trọng để công tác đào tạo huấn 
luyện năm 2018 tiếp tục có những 
chuyển mình mạnh mẽ

Các học viên tham quan khu ruộng thực hành, tại tỉnh Phú Thọ
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Mô hình cải tạo đàn bò địa phương và vỗ béo bò thịt đạt năng suất cao 
tại tỉnh Thái Nguyên

Hiện nay, khoa học công 
nghệ được áp dụng 
rộng rãi vào sản xuất 

đã cải thiện đáng kể năng suất 
và chất lượng sản phẩm. Ngành 
chăn nuôi từng bước chuyển đổi 
từ phương thức chăn nuôi nhỏ 
lẻ, quảng canh sang chăn nuôi 
tập trung với quy mô phù hợp và 
phát huy những lợi thế của từng 
vùng, miền, tăng hiệu quả chăn 
nuôi, góp phần cải thiện chất 
lượng cuộc sống của nhân dân. 
Hàng năm, bằng nguồn kinh 
phí trung ương và địa phương, 
hệ thống khuyến nông các tỉnh, 
thành phố đã triển khai xây dựng 
được khoảng 450 -500 điểm 
trình diễn khuyến nông lĩnh vực 
chăn nuôi cho khoảng 9.188 hộ 
nông dân tham gia và hưởng 
lợi từ các dự án, mô hình này. 
Ngoài ra, các cơ quan nghiên 
cứu, các doanh nghiệp cũng 
tổ chức hàng trăm điểm trình 
diễn để chuyển giao các tiến bộ 
kỹ thuật cho người chăn nuôi. 
Dưới đây là một số mô hình tiêu 
biểu có hiệu quả, sức lan tỏa 
tốt góp phần tái cơ cấu ngành  
chăn nuôi.

1.  Dự án “Xây dựng mô hình 
cải tạo đàn bò địa phương bằng 
kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ 
béo bò thịt để đạt năng suất, 
chất lượng, hiệu quả cao tại các 
vùng chăn nuôi chính”

Dự án chuyển giao với quy mô 
1.025 bò được vỗ béo và 616 bò 
cái nền được thụ tinh nhân tạo 
(TTNT). Địa bàn triển khai tại 8 
tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Nghệ An, 
Thanh Hóa, Hòa Bình, Lào Cai, 
Lạng Sơn và Thái Nguyên. 

Mô hình cải 
tạo đàn bò bằng 
kỹ thuật TTNT: 
Phương pháp 
nhân giống bằng 
TTNT đã cải 
thiện được năng 
suất, chất lượng 
con lai. Dự án 
đã góp phần 
tăng tỷ lệ bò lai 
trong cả nước nói 
chung và tại các 
địa phương triển 
khai mô hình 
dự án nói riêng 

lên 10,25%. Do đã lựa chọn bò 
cái nền ở độ tuổi từ 3-5 lứa đẻ 
và chọn tinh bò nhập ngoại có 
năng suất chất lượng cao (BBB, 
Drouhtmaster, Brahman), hướng 
dẫn các hộ cách phát hiện bò 
động dục để cho tỷ lệ thụ thai cao 
nên tỷ lệ phối chửa lần 1 khá cao, 
bình quân đạt 75,3%, khối lượng 
bê sơ sinh đạt 22,1 kg/con. Mỗi 
con bò lai có giá trị cao hơn bò nội 
khoảng 3-5 triệu đồng. Mặt khác, 
do không phải chi phí nuôi bò đực 

KẾT QUẢ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT
THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG CHĂN NUÔI

TS. NGUYỄN THỊ HẢI 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia



Baûn tin 1515KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

HOAÏT ÑOÄNG KHUYEÁN NOÂNGXuaân Maäu  Tuaát (Soá 11+12)

giống nên hiệu quả mang lại so với chăn nuôi bò địa 
phương đạt trên 15%.

Mô hình bò vỗ béo: Bò được tiêm tẩy nội ngoại 
ký sinh trùng trước khi vỗ béo và cho ăn thức ăn tinh 
kết hợp với thức ăn xanh một cách hợp lý nên có khả 
năng tăng trọng nhanh, bình quân đạt 740 gam/con/
ngày, vượt so với yêu cầu 40 gam/con/ngày (tương 
ứng 5,7%). Bò tăng trọng nhanh, lại có giá bán cao 
hơn bò nội nên hiệu quả kinh tế của các hộ tham 
gia dự án tăng 14,8% so với chăn nuôi truyền thống. 
Đến tháng 12/2017 dự án đã nhân rộng được 184 hộ 
với quy mô 674 con.

2. Dự án “Xây dựng mô hình nuôi ong mật 
chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền 
núi phía Bắc và miền Trung - Tây Nguyên”

Dự án đã chuyển giao với quy mô 1.640 đàn ong, 
trong đó 600 đàn ong ngoại và 1.040 đàn ong nội 
tại Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Thái 
Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La. Năng suất ong 
ngoại đạt bình quân 41,5kg/đàn, ong nội đạt bình 
quân 18,3 kg/đàn. Sản phẩm mật ong có chất lượng 
tốt, hiệu quả kinh tế của các hộ tham gia dự án 
tăng 13,8%. Đến nay, dự án đã nhân rộng được 
trên 1.000 đàn ong mới, thu nhập bán giống 
và mật đạt doanh thu ban đầu từ 15 - 35 triệu 
đồng/hộ. 

3. Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi 
an toàn có kiểm soát dịch bệnh để hướng 
tới xuất khẩu”

Năm 2017 đã có 72 cơ sở chăn nuôi an toàn 
dịch bệnhđược công nhận, trong đó 14 cơ sở 
chăn nuôi lợn và 58 cơ sở chăn nuôi gà với quy 
mô 1.167.000 con gia súc, gia cầm. Kết quả của 
dự án đã góp phần hình thành nên các vùng 
sản xuất an toàn dịch bệnh tại các tỉnh Đồng 
Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Nam Định và Thái Bình. Dự án đã 
kiện toàn và thành lập mới 10 tổ hợp tác chăn 
nuôi. Tỷ lệ tiêm phòng tại các cơ sở chăn nuôi 
tham gia mô hình đạt 100%. Mô hình của dự án 
đã trở thành những điểm tham quan học tập của 
người chăn nuôi trên địa bàn.

4. Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn 
sinh sản áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo và 
các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất 
sinh sản tại nông hộ”

Dự án đã xây dựng 6 mô hình với 12 điểm trình 
diễn tại Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Cần Thơ, 
Sóc Trăng, Vĩnh Long với quy mô 24 lợn đực giống 
và 120 lợn nái. Dự án chuyển giao lợn đực giống 
có năng suất cao như giống Duroc, YL, Pidu… 
thông qua công tác TTNT, tỷ lệ thụ thai đạt từ  
80-86% đã tạo ra đàn lợn có năng suất, chất 
lượng, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Áp dụng 
các biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh 
học, năng suất các mô hình trong dự án cao 

hơn lợn nái đang chăn nuôi tại địa phương. Số  
con sơ sinh/nái lứa đầu đạt 11,28 - 12 con. Khối 
lượng lợn con sơ sinh đạt 1,23-1,25 kg/con. Hiệu quả 
kinh tế của các hộ tham gia dự án tăng từ 15 - 18%. 
Dự án đã góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh cho 
đàn lợn, thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng 
an toàn và bền vững. 

5. Dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà 
thịt lông màu có năng suất, chất lượng, an toàn  
sinh học”

Dự án đã xây dựng được 6 mô hình trình diễn 
với quy mô 40.740 con gà Lương Phượng lai, gà Ri 
vàng rơm lai thương phẩm. Đây là các giống được 
công nhận tiến bộ kỹ thuật, đưa vào sản xuất chăn 
nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng gà thịt 
trong chăn nuôi nông hộ. Tỷ lệ nuôi sống đến xuất 
chuồng đạt 94,5%, khối lượng cơ thể 2 kg/con. Dự 
án đã giúp nâng cao nhận thức, khả năng áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình và các 
hộ trong địa bàn triển khai.

Thông qua hoạt động của các dự án khuyến 
nông chăn nuôi, hàng nghìn nông dân đã được học 
tập kinh nghiệm chăn nuôi an toàn sinh học, phòng 
chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm,… góp 
phần phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện thành công 
nhiệm vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn 
mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Với 
kết quả đạt được, hoạt động khuyến nông chăn nuôi 
sẽ tích cực đổi mới và triển khai hiệu quả, giúp người 
chăn nuôi áp dụng thành công tiến bộ kỹ thuật để 
tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi, góp phần vào 
công cuộc xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng vật nuôi và thúc đẩy phát triển sản xuất 
chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn

Mô hình nuôi gà lông màu an toàn sinh học trong chăn nuôi nông hộ, 
tại tỉnh Hải Dương
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KẾT QUẢ MỘT SỐ DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG 
TRỒNG TRỌT VÀ LÂM NGHIỆP NĂM 2017

Năm 2017, các Dự án 
thuộc lĩnh vực trồng 
trọt và lâm nghiệp do 

Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia triển khai đã hoàn thành tốt 
các nội dung theo mục tiêu của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đề ra, đạt được những 
kết quả rất đáng ghi nhận. 

Dự án Sản xuất hạt giống 
lúa lai F1: 

Dự án được triển khai tại 6 
tỉnh gồm Lào Cai, Hải Phòng, 
Đăk Lăk, Quảng Nam, Hậu 
Giang và Cần Thơ với tổng diện 
tích 340 ha; trong đó tổ hợp lúa 
lai F1 hai dòng là 200 ha, tổ 
hợp lúa lai F1 ba dòng là 140 
ha. Mặc dù thời tiết diễn biến 
thất thường, dịch bệnh thường 
xuyên xảy ra nhưng năng suất 
của mô hình vẫn đạt khá cao. 
Năng suất hạt lai F1 của tổ hợp 
lúa lai 2 dòng đạt 26,88 tạ/ha; 
Năng suất hạt lai F1 của tổ hợp 
lúa lai 3 dòng đạt 26,78 tạ/ha. 
Dự án đã cung cấp ra thị trường 
912,6 tấn hạt giống lúa lai F1 
phục vụ thị trường nội tiêu và 
xuất khẩu.

Dự án Duy trì và sản xuất 
hạt giống bố mẹ:

Dự án có quy mô 43 ha, bao 
gồm 05 ha dòng bố (R4, R5, 
R20, R16, R838, R182, R6812) 
và 38 ha dòng mẹ, trong đó 12 
ha dòng mẹ 2 dòng gồm các 
dòng T1s96 (4 ha), 103S (8 ha) 
và 26 ha dòng mẹ 3 dòng gồm 
các dòng 137A (2 ha), Nhị 32A 
(20 ha), và MN11A (4 ha). Dự 
án triển khai tại 8 tỉnh Lào Cai, 
Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, 
Hà Nam, Nam Định, Lâm Đồng 
và Cần Thơ.

Năng suất các dòng mẹ 3 
dòng đạt 16,35 tạ/ha; Năng suất 
các dòng mẹ 2 dòng đạt 22,97 
tạ/ha. Tổng sản lượng các dòng 
mẹ đạt 70,07 tấn. Năng suất 
dòng bố đạt 41,7 tạ/ha. Tổng 
sản lượng các dòng bố đạt 
20,86 tấn. Giá thành hạt giống 
bố mẹ sản xuất trong nước 
thấp hơn so với nhập khẩu từ  
15 - 20%. Dự án đã sản xuất 
ra 90,9 tấn hạt giống lúa bố mẹ 
để chủ động cung cấp cho sản 
xuất hạt lai F1 trong nước.

Dự án Xây dựng và phát 
triển mô hình áp dụng đồng 
bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng 
rừng gỗ lớn mọc nhanh tại các 
tỉnh miền Bắc và miền Trung: 

Dự án triển khai 420 ha, 
trồng mới 3 loài cây là keo lai 
(230 ha), bạch đàn lai (114 
ha) và mỡ (76 ha); Diện tích 
chăm sóc năm thứ 2 quy mô 
250 ha với 140 hộ tham gia. 
Địa điểm thực hiện tại 10 tỉnh 
Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, 
Tuyên Quang, Quảng Ninh, Bắc 
Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An và Quảng Bình. Dự án 
sử dụng các giống mới là keo lai 
BV10, BV16, BV32; bạch đàn 
lai UP 35, UP 54, UP 99 và mỡ 

Các đại biểu tham quan mô hình chuyển hóa rừng cấp gỗ nhỏ sang gỗ lớn,  
tại tỉnh Quảng Ninh

ThS. HOÀNG VĂN HỒNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

tuyển chọn. Các giống này cho 
năng suất cao hơn  1,3-1,5 lần 
so với giống thông thường. 

Sau trồng 1 năm, chiều cao 
cây keo lai đạt trung bình từ  
0,8- 1,2m, đường kính gốc đạt 
từ 0,8-1cm; Cây bạch đàn lai 
đạt chiều cao 1,3-1,5m, đường 
kính gốc đạt 1,2-1,5cm; cây mỡ 
đạt chiều cao 1,3-1,5m, đường 
kính gốc đạt 1,2-1,5cm. Tỷ lệ 
cây sống bình quân đạt 93%, 
tốc độ sinh trưởng vượt so với 
đại trà  25 %. Mô hình trồng 
rừng keo lai sau 24 tháng tuổi 
tại Thanh Hóa đạt 12,2 m3/ha  
(5,87 m3/ha/năm) cao hơn 21,3% 
so với rừng trồng gỗ nhỏ. Mô 
hình keo lai tại Hòa Bình sau 
14 tháng tuổi đạt 25,63 m3/ha 
(19,02 m3/ha/năm) cao hơn 
13,4% so với rừng trồng gỗ nhỏ. 

Dự án Xây dựng và phát 
triển mô hình liên kết sản xuất 
hạt giống xác nhận 1 (XN1) 
của một số giống lúa ngắn 
ngày, chất lượng cao tại các 
tỉnh miền Trung:

Dự án có quy mô 275 ha, triển 
khai tại 5 tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định và Phú Yên. Dự án sản xuất 
hạt giống XN1 của 10 giống lúa: 
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CÀ MAU: THÀNH CÔNG CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC LÚA THÔNG  MINH
 THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Những năm gần đây, các 
tỉnh đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) 

thường xuyên gặp nhiều khó 
khăn do tình trạng biến đổi 
khí hậu. Hạn hán và 
xâm nhập mặn làm 
thiệt hại nhiều 
diện tích cây 
trồng, nhất là 
cây lúa, gây 
thất thoát 
năng suất và 
giảm đáng 
kể nguồn 
thu nhập của 
nhà nông. 
Nhằm tháo gỡ 
khó khăn, giúp bà 
con nông dân ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật 
vào canh tác lúa, từ  
năm 2016, Trung 
tâm Khuyến nông 
Quốc gia phối hợp 
với Công ty cổ phần 
Phân bón Bình Điền, Trung tâm 
Bảo vệ thực vật phía Nam và 
Trung tâm Khuyến nông các 
tỉnh ĐBSCL thực hiện “Chương 
trình canh tác lúa thông minh 
thích ứng với biến đổi khí hậu". 
Chương trình được thực hiện 
ở tất cả 13 tỉnh thành vùng 
ĐBSCL, tổng diện tích 32,5 ha 
với 65 hộ nông dân tham gia. 

Năm 2016, tại tỉnh Cà Mau, 
mô hình được triển có quy mô 
2,5 ha với 05 hộ 

tham gia ở ấp Rạch Bào và ấp 
19/5, xã Khánh Bình, huyện Trần 
Văn Thời. Đây là địa phương gặp 
nhiều khó khăn do hạn hán, chịu 
ảnh hưởng bất lợi do phèn, mặn. 
Cả 5 nông dân tham gia mô hình 
đều được các nhà khoa học tập 
huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng 
giảm giống và bón phân theo 
nhu cầu cây lúa. Lượng giống 

gieo sạ (cấp xác nhận) chỉ 80 kg/
ha (trong khi nông dân thường 
sạ từ 150 -170 kg/ha). Thực hiện 
bón cân đối phân NPK, sử dụng 

phân bón lót đầu vụ và phân 
bón chuyên dùng trên lúa. 

Cách làm này giúp cây 
lúa khỏe, vượt qua 

được tác hại của 
phèn, mặn đầu 
vụ, cây phát triển 
tốt, đẻ nhánh 
khỏe, lá lúa 
có màu xanh 
bền, lá thẳng 

đứng, cứng 
cây, ít sâu bệnh 

gây hại. 
Sau hơn 3 tháng 

triển khai, các ruộng lúa 
trong mô hình cho thu 
hoạch năng suất bình 
quân đạt 6,1 tấn/ha cao 
hơn so với ruộng đối 
chứng và sản xuất đại 
trà 5,7 tấn/ha. Theo cán 

bộ kỹ thuật phụ trách mô hình, vụ 
lúa hè thu năm 2016, nắng hạn 
gay gắt, sâu bệnh khá nhiều, 
phần lớn ruộng lúa trong khu vực 
bị giảm năng suất nặng nề. Tuy 
nhiên, các ruộng trong mô hình 
bị sâu bệnh hại không đáng kể, 
năng suất tăng, bà con tiết kiệm 
được chi phí thuốc bảo vệ thực 
vật.

HT1, BT7, OM6976, ĐV108, 
ML48, ĐH815-6, ĐH99-81, 
J02, BC15, TBR225, đạt 100% 
kế hoạch năm. Lúa sinh trưởng, 
phát triển tốt, năng suất đạt từ 
5,6 - 7,5 tấn/ha, vượt từ 12 - 
50% so với yêu cầu của dự án. 
Tổng sản lượng hạt giống đã 
sản xuất ra đạt tiêu chuẩn cấp 
XN1 là 1.793 tấn. Các đơn vị đã 
thu mua sản phẩm hạt giống để 
chế biến và tiêu thụ đạt 1.434 
tấn, hoàn thành 105% kế hoạch 
so với yêu cầu của dự án.

Dự án xây dựng 11 mô hình 
liên kết bền vững trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm, tạo ra 
những vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung, nâng cao chuỗi giá trị 
sản xuất lúa gạo, góp phần tăng 
thu nhập cho người sản xuất từ 
8 - 15 triệu đồng/ha.

Dự án Xây dựng mô hình 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 
nhằm nâng cao năng suất 
và hiệu quả kinh tế cho cây  
hồ tiêu:

Dự án triển khai với quy mô 

24 ha, có 48 hộ tham gia; địa 
điểm thực hiện tại 4 tỉnh Gia 
Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình 
Phước. Hiện nay, hệ thống tưới 
ở các điểm mô hình đã đi vào sử 
dụng, tiết kiệm được 30 - 40% 
lượng nước so với phương pháp 
tưới truyền thống, điện năng 
tiêu thụ tiết kiệm khoảng 17%. 
Đặc biệt, năng suất, chất lượng 
hồ tiêu cao hơn ngoài mô hình 
không áp dụng tưới. Diện tích 
hồ tiêu có tưới cũng giảm hiện 
tượng tuyến trùng gây hại

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG CÀ MAU

Cây lúa trong mô hình phát triển tốt, ít sâu bệnh gây hại
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Hiệu quả kinh tế của mô 
hình: Tổng chi phí đầu tư trong 
mô hình thấp hơn so với đối 
chứng là 1.468.000 đồng/ha. 
Năng suất cao hơn đối chứng 0,4 
tấn/ha. Giá thành sản xuất trong 
mô hình giảm 460 đồng/kg so với 
đối chứng. Trong đó, việc giảm 
giống, bón phân cân đối hợp lý, 
giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm 
công lao động và tăng năng suất 
đã góp phần quan trọng trong 
việc hạ giá thành sản phẩm. 
Lợi nhuận trong mô hình đạt 
11.672.000 đồng/ha cao hơn so 
với đối chứng 8.548.000 đồng/ha, 
chênh lệch lợi nhuận 3.124.000 
đồng/ha. 

Đặc biệt, mô hình đã giúp 
nâng cao nhận thức của bà con, 
trong điều kiện thời tiết ngày 
càng khắc nghiệt, điều kiện 
canh tác khó khăn, cần phải áp 
dụng kỹ thuật mới vào sản xuất: 
Bón phân cân đối, hợp lý, thay 
đổi tập quán gieo sạ dày của 
nông dân sang sạ thưa, quản lý 
tiết kiệm nước, quản lý dịch hại 
theo IPM,…

Năm 2017, Trung tâm 
Khuyến nông Cà Mau tiếp tục 
triển khai mô hình vào vụ lúa 
hè thu tại ấp Tân Thuộc, xã An 
Xuyên, thành phố Cà Mau và ấp 
9, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới 

Bình. Mỗi nơi triển khai 2,5 ha và 
5 hộ dân tham gia, thời gian từ 
tháng 4 đến tháng 9/2017.

Kết quả thực hiện mô hình 
tại ấp Tân Thuộc, xã An Xuyên, 
thành phố Cà Mau cho thấy: 
Lượng giống gieo sạ trong mô 
hình là 80 kg/ha, ngoài mô hình 
là 120 kg/ha. Tuy nhiên, năng 
suất trong mô hình đạt 6,3  
tấn/ha, trong khi ruộng ngoài 
mô hình chỉ đạt năng suất 
5,6 tấn/ha (chênh lệch 0,7  
tấn/ha). Bà con triển khai mô hình 
chỉ phun thuốc 2 lần, trong khi 
ruộng ngoài mô hình phải phun 
thuốc 4 lần. Lợi nhuận trong mô 
hình đạt 19.506.000 đồng/ha, 
ruộng đối chứng là 13.944.000  
đồng/ha, chênh lệch lợi nhuận là 
5.562.000 đồng/ha.

Mô hình tại ấp 9, xã Tân Lộc 
Bắc, huyện Thới Bình cho thấy: 
Lượng giống gieo sạ trong mô 
hình là 80 kg/ha, ngoài mô hình 
150 kg/ha. Năng suất trong mô 
hình đạt 7,3 tấn/ha, trong khi 
ruộng ngoài mô hình chỉ đạt 
5,36 tấn/ha, chênh lệch 1,94 
tấn/ha. Số lần phun thuốc trong 
mô hình ít hơn ngoài mô hình 5 
lần. Lợi nhuận trong mô hình 
đạt 24.614.000 đồng/ha, ruộng 
đối chứng là 13.188.000 đồng/
ha (chênh lệch lợi nhuận là 
11.426.000 đồng/ha).

Nhận thấy hiệu quả to lớn 
mô hình mang lại, vụ đông xuân 
2017 - 2018, từ nguồn vốn của 
tỉnh, Trung tâm Khuyến nông Cà 
Mau đang tiếp tục hỗ trợ nông 
dân thực hiện “Mô hình canh tác 
lúa thông minh”, với tổng diện 
tích 60 ha tại xã Khánh Lâm, 
huyện U Minh và thị trấn Trần 
Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. 
Bà con nông dân tham gia mô 
hình được hỗ trợ 100% lúa giống 
cấp xác nhận và 30% vật tư, 
phân bón. Hiện nay, các trà lúa 
đang phát triển rất tốt.

Với mong muốn mô hình 
được nhân rộng trong thực tiễn 
sản xuất, Trung tâm Khuyến 
nông Cà Mau đề xuất ngành 
nông nghiệp cần quy hoạch 
vùng sản xuất lúa trọng điểm 
và tập trung, đặc biệt là những 
vùng sản xuất lúa bị nhiễm phèn 
và tác động của xâm nhập mặn 
để canh tác lúa được thuận lợi 
và đạt năng suất cao hơn. Công 
ty CP phân bón Bình Điền cũng 
như một số doanh nghiệp khác 
xây dựng nhiều mô hình hơn nữa 
để tạo cơ hội cho bà con nông 
dân tiếp cận được quy trình canh 
tác tiên tiến để áp dụng có hiệu 
quả vào sản xuất
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Những năm gần đây thông 
qua việc thực hiện các mô 
hình khuyến nông, Trạm 

Khuyến nông huyện Hàm Yên, tỉnh 
Tuyên Quang đã đồng hành cùng 
bà con nông dân trong phát triển sản 
xuất, giúp xóa đói giảm nghèo.

Được đánh giá là một “điểm 
nhấn” trong hoạt động của Trạm 
Khuyến nông huyện Hàm Yên, mô 
hình thâm canh chăm sóc sớm mía 
lưu gốc đã giúp mở ra hướng đi mới, 
giúp nâng cao hiệu quả sản xuất 
của người dân. Huyện Hàm Yên 
hiện có 1.082,4 ha mía nguyên liệu, 
năng suất bình quân đạt 62,5 tấn/ha. 
Đầu năm 2017, Trạm Khuyến nông 
huyện phối hợp với Công ty cổ phần 
Mía đường Sơn Dương triển khai mô 
hình thâm canh chăm sóc sớm 6 ha 
mía lưu gốc tại 14 hộ thuộc các 
xã: Bạch Xa, Phù Lưu, Bằng Cốc, 
Minh Khương, Minh Hương, Đức 
Ninh, Thái Hòa, Yên Phú, Bình Xa, 
Nhân Mục, Thái Sơn và Hùng Đức. 
Ngoài công tác tổ chức tập huấn kỹ 
thuật trồng và chăm sóc mía, Trạm 
Khuyến nông đã cử cán bộ kỹ thuật 
bám sát đồng ruộng theo dõi tình 
hình sinh trưởng và phát triển của 
ruộng mía, tổ chức hướng dẫn cho 
các hộ nông dân bón phân, chăm 
sóc đúng quy trình kỹ thuật.

Các hộ tham gia mô hình được 
vay vốn trả chậm mua vật tư phân 
bón, được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha 

bằng phân bón, được cán bộ khuyến 
nông tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật 
trồng, chăm sóc đảm bảo đúng quy 
trình kỹ thuật. Kết quả cho thấy, 
trên cùng một điều kiện thổ nhưỡng 
nhưng nhờ áp dụng đúng biện pháp 
kỹ thuật đã giúp cho 6 ha mía của 
các hộ trong mô hình đạt kết quả tốt 
hơn: mức độ nhiễm sâu đục thân, 
rệp nhẹ hơn; chiều cao cây mía hơn 
diện tích đối chứng từ 0,2 m/cây; cây 
to, nặng hơn; năng suất bình quân 
đạt 117,6 tấn/ha, tăng hơn 55,1 tấn/
ha. Sau khi trừ chi phí, trung bình mỗi 
hộ thu lãi tăng hơn 30 triệu đồng/ha 
so với cách trồng mía truyền thống.

Là hộ có năng suất mía lên tới 
126,7 tấn/ha, ông Lê Văn Khánh ở 
thôn Trầm Bùng, xã Đức Ninh chia 
sẻ: Với sự hướng dẫn thường xuyên 
của cán bộ khuyến nông, tôi đã thực 
hiện tốt kỹ thuật “4 sớm” gồm: Bạt 
gốc sớm, cày xả gốc và lọng gốc 
sớm, dặm gốc sớm, bón phân sớm 
nên năng suất mía của gia đình đã 
tăng gấp 2 lần so với năm 2016. 

Theo ông Vũ Bình Luận - Trạm 
trưởng Trạm Khuyến nông huyện 
Hàm Yên, mô hình thâm canh chăm 
sóc sớm mía lưu gốc chỉ là 1 trong 
25 mô hình khuyến nông thuộc lĩnh 
vực trồng trọt đã được Trạm triển 
khai trong năm 2017. Nhiều mô hình 
đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt 
như: Thâm canh chăm sóc sớm mía 

lưu gốc; Sử dụng phân DAP Lào Cai 
trên cây lúa, cây lạc; Sử dụng phân 
bón vi sinh vô cơ TOBA trên cây 
chè, lúa và cam; Chăm sóc, phòng 
trừ sâu bệnh và thu hoạch cam; Mô 
hình nuôi gà trên đệm lót an toàn 
sinh học ... 

Riêng đối với cây trồng chủ lực 
là cam sành, năm 2017, Trạm đã 
thực hiện 11 mô hình chăm sóc, 
phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch 
cam với diện tích 4,5ha. Chị Trần 
Thị Tuyết ở thôn Lăng Đán, xã Phù 
Lưu, huyện Hàm Yên cho biết, gia 
đình có 3 ha trồng hơn 600 gốc 
cam sành. Trong đó, chị áp dụng 
mô hình chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh và thu hoạch cam cho 0,5 ha 
cam sành 6 năm tuổi. Diện tích cam 
được chăm sóc theo kỹ thuật trong 
mô hình cho nhiều quả to, đẹp. Dự 
kiến, vụ cam năm nay, gia đình chị 
sẽ thu hoạch khoảng 80 tấn, mang 
lại khoảng 700 triệu đồng. 

Thực tế triển khai các mô hình 
khuyến nông ở huyện vùng cao 
Hàm Yên thời gian qua cho thấy, 
hiệu quả thu được từ những mô hình 
khuyến nông không chỉ giúp bà con 
nâng cao thu nhập mà còn mở ra cơ 
hội để bà con tiếp cận kiến thức, áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật, bổ sung cơ 
cấu cây giống, thâm canh tăng vụ 
tại địa phương. Ông Vũ Đình Hưng 
- Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên 
chia sẻ, các mô hình khuyến nông 
do Trạm Khuyến nông huyện Hàm 
Yên thực hiện đóng vai trò quan 
trọng trong thúc đẩy sản xuất của 
địa phương và giúp người dân tăng 
thu nhập, nâng cao đời sống. Đến 
nay, thu nhập bình quân của người 
dân trong huyện đã tăng từ 21 triệu 
đồng/người/năm (2015) lên hơn 24 
triệu đồng/người/năm (2017).

Thực hiện phương châm “đồng 
hành cùng bà con trong phát triển 
sản xuất”, thời gian tới, Trạm Khuyến 
nông huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục 
lựa chọn và xây dựng các mô hình 
khuyến nông phù hợp với điều kiện 
địa phương và nhu cầu người sản 
xuất. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên 
truyền vận động nhân dân nhân 
rộng các mô hình hiệu quả; tích cực 
áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào 
trồng trọt, chăn nuôi, qua đó giúp 
người dân phát triển sản xuất theo 
hướng hiệu quả, bền vững

MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG 
GIÚP NGƯỜI DÂN  
NÂNG CAO ĐỜI SỐNG

TẠ QUANG ĐẠO
 TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
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Các hộ dân ở xóm Vĩnh 
Phước, thôn Phước Lộc 
Tây, xã Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh đã có nghề nuôi cá lồng 
bè ở ven sông Trà Khúc từ hơn hai 
chục năm nay. Những năm gần 
đây, nhờ áp dụng cách làm mới, 
đổi từ lồng nuôi bằng gỗ, tre, nứa 
sang lồng bằng inox nên mỗi mùa 
mưa lũ kéo đến, nước sông Trà 
Khúc có lúc dâng cao đến mức báo 
động 3, thì người nuôi cá lồng bè ở 
vùng sông này vẫn an toàn, thiệt 
hại không đáng kể.

Ông Trần Ngon ở thôn Phước 
Lộc Tây, xã Tịnh Sơn là một trong 
những hộ đã thay đổi chất liệu lồng 
nuôi cá từ lồng tre sang lồng inox. 
Hiện ông có 02 lồng nuôi đều bằng 
inox, số lượng thả nuôi gần 300 
con cá chình. Từ khi chuyển sang 
làm lồng bằng vật liệu inox, cho 
dù xảy ra mưa lũ, lượng cá trong 
lồng vẫn không bị hao hụt nhiều. 
Nhờ đó, bình quân mỗi năm ông 
xuất hơn 01 tạ cá, mang lại thu 
nhập khoảng 50 triệu đồng. Ông 
Ngon cho biết: Ban đầu, tôi cũng 
làm lồng nuôi bằng tre nhưng rất 
nhanh hỏng, chỉ khoảng 3 năm là 
phải thay lồng khác, quan trọng 
hơn là vào mùa mưa lũ vẫn lo cá 
bị thất thoát nhiều hoặc mất trắng. 
Sau khi tìm hiểu về lồng inox, thấy 
được những ưu điểm vượt trội, tôi 
quyết định chuyển sang dạng lồng 
này để nuôi cá. Quả thật, lồng inox 
chắc chắn hơn, vào mùa mưa lũ 
không còn lo bị cuốn trôi, hiệu quả 
cao hơn.

Cũng là người nhận thấy lợi ích 
và hiệu quả từ chiếc lồng nuôi cá 
bằng inox, nên anh Lê Tấn Kiều 
hiện đang làm chiếc lồng inox thứ 

2 với chiều dài khoảng 9 mét. Theo 
anh Kiều, vật liệu để làm lồng là 
inox và ống nhựa, sau phần khung 
chữ nhật kiên cố, anh mua thêm 
những tấm inox lắp ghép lại, tiếp 
đó khoan sẵn nhiều lỗ nhỏ li ti để 
nước sông tràn vào bên trong lồng, 
tạo ôxy cho cá thở. Phía trên lồng 
cá, dùng ống nước bằng nhựa 
ghép nối lại để bè nổi lên mặt 
nước. Đặc điểm của lồng bè inox 
là dù mưa lũ, cá cũng không bị trôi 
ra ngoài sông, khi dòng sông chảy 
siết, nhờ có các lỗ nhỏ li ti, nước 
trong lồng cũng hạn chế dao động, 
ổn định nhiệt độ. Anh Kiều chia sẻ: 
Lồng rất là chắc chắn, việc trông, 
giữ lồng vào mùa nước lũ dễ dàng 
vì rất nhẹ. Do vật liệu làm bằng ống 
nhựa và inox nên có thể làm diện 
tích rộng hơn lồng tre. Vì vậy, nuôi 
được nhiều cá hơn và cá cũng mau 
lớn hơn.

Hiện nay, Tổ hợp tác nuôi cá 
lồng bè trên sông Trà Khúc ở xã 
Tịnh Sơn có 
38 thành viên, 
đều thả lồng 
bè gần nhau 
để có thể dễ 
dàng hỗ trợ 
nhau như 
thông báo khi 
có mưa lũ, 
chèn chống 
lồng bè khi 
gặp sự cố. 
Nhờ chuyển 
sang nuôi cá 
bằng lồng inox, người dân thôn 
Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn có một 
cách nuôi cá lồng bè chống lũ độc 
đáo, hiệu quả. Trong mùa mưa lũ 
vừa qua, các lồng bè cá tại đây vẫn 

an toàn, hiện cá đang phát triển 
đến kỳ thu hoạch. Ông Trần Kim 
Sanh - Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi 
cá lồng xã Tịnh Sơn cho biết: Năm 
2017, những hộ chuyển đổi sang 
nuôi lồng inox có được thu nhập từ 
70 - 80 triệu đồng, cao hơn hẳn so 
với sử dụng lồng nuôi bằng tre, nứa.

Xã Tịnh Sơn có hơn 70 lồng, bè 
nuôi các loại cá trắm cỏ, cá trê và 
cá chình ở ven sông. Mô hình nuôi 
cá lồng, bè ven sông Trà Khúc 

trong thời gian qua đã mang lại 
hiệu quả kinh tế cho người dân 
nơi đây. Việc người dân linh hoạt 
chuyển từ nuôi cá lồng làm bằng 
tre sang inox và nhựa sẽ thích ứng 
hơn trong mùa mưa lũ     

QUẢNG NGÃI: 
SỬ DỤNG LỒNG, BÈ NUÔI THỦY SẢN BẰNG INOX 
AN TOÀN TRONG MÙA LŨ

  NHƯ ĐỒNG - ĐỨC VĂN
Đài Truyền thanh huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Lồng nuôi cá chình bằng inox của ông Trần Ngon

Anh Lê Tấn Kiều đang làm chiếc lồng thứ 2 bằng  inox để nuôi cá
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MÔ HÌNH NUÔI VỊT BIỂN  
CẢI THIỆN SINH KẾ CHO BÀ CON VÙNG BÃI NGANG

Những năm gần đây, biến 
đổi khí hậu khiến thời tiết 
ngày một khắc nghiệt 

hơn. Nhằm cải thiện sinh kế cho 
người dân vùng biển bãi ngang, 
huyện đảo, giúp bà con sản xuất 
thích ứng với biến đổi khí hậu, Trung 
tâm Khuyến nông Bình Thuận 
(TTKN) đã xây dựng Mô hình Chăn 
nuôi vịt biển an toàn sinh học tại 2 
thôn Hồ Lâm và Hiệp Hoà, xã Tân 
Thắng với 6 hộ dân tham gia. Đây 
là xã nông thôn mới vùng bãi ngang 
của  huyện Hàm Tân. 

Vịt biển là giống vịt kiêm dụng 
có thể nuôi lấy thịt hoặc lấy trứng, 
hiệu quả nuôi khá cao. Vịt biển 
có nhiều ưu điểm hơn vịt đồng do 
khả năng thích nghi với môi trường 
khá rộng, có thể sống ở mọi thuỷ 
vực như ngọt, mặn, lợ và ăn đa 
dạng các loại thức ăn. Vì vậy, các 
xã đảo huyện Phú Quý, các bãi 
ngang ven biển, vùng bị nhiễm 
mặn, phèn mặn của tỉnh có nhiều 
điều kiện thuận lợi để phát triển 
mô hình chăn nuôi này. Vịt biển 
có thể nuôi theo các phương thức 
quảng canh, thâm canh, cũng có 
thể nuôi nhốt hay nuôi trong rừng 
trồng ngập mặn, nuôi kết hợp…

Mục tiêu của mô hình là chuyển 
giao kỹ thuật chăn nuôi vịt biển, 
xây dựng mô hình an toàn dịch 
bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái. 
Đây cũng là mô hình phù hợp với 
điều kiện thời tiết ngày càng khắc 
nghiệt tại địa phương. Các hộ tham 
gia mô hình được cấp 600 con vịt 
biển giống Đại Xuyên 15. 

Bà con có thể tận dụng chuồng 
trại cũ hoặc làm mới nhưng phải 
đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát về 
mùa nóng, kín ấm về mùa lạnh. 
Máng đựng thức ăn, nước uống 
luôn được vệ sinh sạch sẽ. Mô 
hình nuôi vịt biển trên nền đệm 
lót nên máng ăn, máng uống nên 
treo ngoài sân chơi, có mái che 
cho máng để tránh thức ăn còn 
lại bị ẩm mốc, nước uống bị nóng 
(không quá 250C). 

Trong quá trình chăm sóc, 
cán bộ kỹ thuật của Trung tâm 
đã trực tiếp hướng dẫn bà con 
lựa chọn thức ăn, xác định lượng 
cho ăn phù hợp với từng giai đoạn 
phát triển. Định kỳ vệ sinh, tẩy 
uế, phun thuốc khử trùng phòng 
bệnh chuồng trại. Tiêm vắc-xin 
viêm gan siêu vi trùng, viêm gan, 
cúm gia cầm, dịch tả vịt theo 
lịch trình. Thường xuyên theo 
dõi đàn, sớm phát hiện những 
con ốm yếu, kém ăn để có biện 
pháp chuẩn đoán và điệu trị kịp 
thời. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ 
thuật, vịt nuôi trong mô hình phát 
triển nhanh, đồng đều. Tỷ lệ sống 
đến 30 ngày tuổi đạt 97%, trọng 
lượng bình quân đạt 1,6 kg/con. 
Khi nuôi 45 ngày tuổi, thả ra sân, 
vườn để vịt vận động, tỷ lệ sống 
giai đoạn này đạt 100%, trọng 
lượng bình quân đạt 2,3kg/con. 
60 ngày tuổi, trọng lượng bình 
quân gần 3 kg/con. 

Mặc dù chi phí nuôi vịt biển 
áp dụng công nghệ sinh học 
cao hơn so với mô hình nuôi vịt 
thông thường nhưng vẫn mang lại 
hiệu quả khá. Cụ thể, với giá bán 
43.000 đồng/kg vịt hơi, doanh thu 
đạt được từ 100 con vịt biển là 

12,5 triệu đồng, trừ chi phí 10,23 
triệu đồng, người nuôi còn có lãi 
2,27 triệu đồng sau 2 tháng nuôi.

Các hộ thực hiện mô hình cho 
biết: vịt biển dễ nuôi, vốn đầu tư 
ít do có thể tận tận dụng các phế 
phẩm nông nghiệp, côn trùng, 
thủy sinh làm thức ăn. Loài vịt 
biển thích nghi tốt với điều kiện 
chăn nuôi tại địa phương, tỉ lệ nuôi 
sống cao. So với các giống vịt địa 
phương thì vịt biển có sức kháng 
bệnh tốt, ít xảy ra dịch bệnh. Đặc 
biệt, chất lượng thịt săn chắc, 
thơm, ít mỡ hơn so với giống vịt 
siêu thịt, vịt chạy đồng đang nuôi. 

Qua mô hình, bà con đã nhận 
thức được việc chăm sóc nuôi 
dưỡng, quản lý đàn vịt biển theo 
hướng an toàn sinh học, tuân thủ 
theo nguyên tắc phòng bệnh là 
chính. Việc áp dụng công nghệ 
sinh học đồng bộ để quản lý tốt 
đàn vịt, ngăn ngừa mầm mống 
dịch bệnh lây lan đã giúp hạn chế 
tối đa ô nhiễm môi trường. Mô 
hình tạo được nguồn thực phẩm 
chất lượng, an toàn cho người tiêu 
dùng; Tạo được công việc làm, 
tăng thu nhập cho người dân vùng 
biển bãi ngang hay hải đảo

Nông dân xã Tịnh Bắc phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại  
mang lại hiệu quả kinh tế

DƯƠNG QUỐC CƯỜNG
Trung tâm Khuyến nông Bình Thuận



LÀM GIÀU TRÊN VÙNG ĐẤT MỚI
NGUYỄN HOÀN

Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
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Nhìn lại khoảng thời gian kể 
từ khi gia đình quyết định 
đến mảnh đất này lập 

nghiệp, anh Nguyễn Đức Dương ở 
thôn Đất Đỏ - xã Kỳ Trung - huyện 
Kỳ Anh - Hà Tĩnh thầm nghĩ “không 
có gì là không thể”. Bởi từ những 
mong muốn của anh là làm sao để 
gia đình đỡ vất vả và có tiền nuôi 
con ăn học đến nơi đến chốn bây 
giờ đã trở thành sự thật.

Gia đình anh Nguyễn Đức 
Dương quê vốn ở xã Cẩm Hòa - 
huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh. Nơi 
đây đất chật người đông, thu nhập 
chính của gia đình chỉ từ mấy sào 
ruộng. Nhìn 4 đứa con đang tuổi ăn 
tuổi học càng làm anh thêm trăn 
trở. Cũng chính từ ý chí và quyết 
tâm muốn thoát nghèo đó mà năm 
2004, huyện Kỳ Anh thành lập xã 
mới (xã Kỳ Trung), do mới thành 
lập nên đất rộng, người thưa. Sau 
2 năm thành lập, huyện có chủ 
trương tiếp nhận các hộ dân nơi 
khác về đây khai hoang, phát triển 
kinh tế. Anh Nguyễn Đức Dương là 
một trong những hộ dân đầu tiên 
đến vùng đất đỏ này lập nghiệp. 

Năm 1976, Nông trường trồng 
chè 2/9 đã được hình thành và đã 
thu hút được người dân khắp nơi 
về đây khai hoang phát triển kinh 
tế. Trên cơ sở đó, huyện Kỳ Anh 
mới tách đất từ 07 xã lân cận, quy 
hoạch lại và thành lập xã Kỳ Trung 
như hiện nay. 

Ban đầu, anh được xã cấp đất 
và khai hoang trồng chè như bao 
hộ dân khác. Lợi thế là sản phẩm 
chè búp thu hoạch xong được Nông 
trường thu mua luôn nên không phải 
lo đầu ra. Cứ mỗi năm, với diện tích 
2ha anh thu hoạch bình quân 25-
30 tấn chè búp. Từ khi trồng đến 
khi thu hoạch, thời gian để chăm 
sóc cây chè không tốn nhiều công 
như những đối tượng khác. Vì thế, 
khi  được chính quyền xã tạo điều 
kiện cho phép khai hoang để mở 
rộng diện tích phát triển kinh tế thì 
anh liền nhận thêm đất và mở rộng 
quy mô trang trại.

Ban đầu, còn khó khăn về vốn, 
kỹ thuật nên anh chỉ đầu tư mỗi thứ 
một ít. Vừa kết hợp giữa trồng trọt 
và chăn nuôi, “lấy ngắn nuôi dài”. 
Ngoài 1 cặp bò và đàn gà hơn 50 
con, anh bắt đầu tìm hiểu các loại 
cây ăn quả phù hợp với đất đai thổ 
nhưỡng nơi đây để mua giống về 
trồng. Ban đầu anh trồng chuốí, vì 
nghĩ cây chuối vừa cho quả vừa 
làm thức ăn cho bò, cho gà. Sau 
đó, anh mua thêm giống cam, táo 
và trồng rau, lạc, vừng,.. để tăng 
thu nhập. “Trước đây vì kỹ thuật 
chưa có, nuôi gà cũng bị bệnh và 
chết nhiều, cây ăn quả trồng thì 
mùa được mùa mất, sâu hại phá 
hoại, nhưng được cái dễ bán, cứ 
đi chợ bữa nào cũng đắt hàng chứ 
không như bây giờ”, anh chia sẻ. 

LÊ THỊ THƠM
Trạm Khuyến nông Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Dần dần, khi làm nhiều và có kinh 
nghiệm thực tế, lại được tham gia 
các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi 
và trồng trọt tại địa phương cùng với 
sự chịu khó học hỏi qua tivi, báo, 
mạng internet, anh đã mạnh dạn 
đầu tư quy mô lớn. Vì thế, vợ chồng 
anh đã nhanh chóng tích góp được 
khoản kha khá, đủ để trang trải 
cuộc sống, cho các con ăn học.

Không dừng lại ở đó, vợ chồng 
anh thuê thêm 05ha đất rừng để 
trồng keo. Đến năm 2013, anh 
mua thêm 11 con bò lai Sin và 
được hỗ trợ 01 triệu đồng/con nhờ 
chương trình Sin hóa đàn bò trên 
cả nước. Anh trồng thêm 01 ha cỏ 
để lấy thức ăn cho bò. Hàng năm, 
số bê con ra đời anh vừa bán lấy 
tiền cung cấp con cái ăn học, vừa 
để lại tăng đàn. Bây giờ, vợ chồng 
anh đang sở hữu 20 con bò và đàn 
gà 100 con cùng với 02 ha chè 
nguyên liệu, 05 ha keo, 02 ha đất 
trồng cây ăn quả và rau màu các 
loại. Vừa nhìn đàn bò đang ăn anh 
vừa tâm sự “Những năm được giá 
và thị trường tiêu thụ thuận lợi thì 
còn cho thu nhập từ 300-400 triệu 
đồng/năm. Nhưng năm nay, giá 
bò, giá gà đều giảm, thời tiết cũng 
không thuận lợi lắm, gia đình cũng 
chưa giám đầu tư nhiều nên tính ra 
thu nhập từ các khoản cũng được 
gần 200 triệu đồng ”. 

Không chỉ làm giàu cho gia đình 
mà anh còn tạo việc làm cho 3 -5 
lao động hái chè búp theo mùa vụ 
với mức lương bình quân 5 triệu 
đồng/tháng.

Từ một người nông dân chỉ biết 
tới cây lúa, sau gần 10 năm lên 
vùng đất này lập nghiệp, anh đã 
có một quy mô trang trại rộng lớn 
với đủ thứ cây, con. Nhưng thành 
quả lớn nhất đối với anh  đó là lo 
cho 4 đứa con học hành đến nơi 
đến chốn, bây giờ đã ra trường và 
có việc làm ổn định. Để có được 
điều đó, anh đã phải lăn lộn với 
thực tế chịu khổ, chịu khó, để thực 
hiện ước mơ làm giàu bằng chính 
đôi tay và khối óc của mình. Vì vậy, 
anh là một trong những tấm gương 
sáng được chính quyền địa phương 
tuyên dương, được bà con nơi đây 
khâm phục, học tập và noi theo
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Đến thôn Phú Xuân, xã 
Đắk Nia, thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

hỏi thăm vườn cam của gia đình 
anh Phan Duy Lam thì không ai là 
không biết bởi đây là một trong số 
ít vườn cam và quýt đường trái vụ 
cho thu nhập cao và ổn định.

Gia đình anh Lam từ Đồng Nai 
lên lập nghiệp tại thôn Phú Xuân 
cách đây gần 15 năm. Lúc đầu gia 
đình anh mua được 12 ha đất đồi 
và trồng toàn cà phê. Sau 15 năm 
kinh doanh, anh nhận thấy cây cà 
phê không phù hợp với vùng đất 
đồi của gia đình, cây phát triển 
kém, năng suất thấp, nhiều sâu 
bệnh hại, thu không đủ chi. Năm 
2008, trong một chuyến đi thăm 
mô hình ở các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long, anh Lam thấy 
nhiều vườn cam, quýt nơi đây cho 
thu nhập cao nên quyết định trồng 
thử. Sau khi nhổ bỏ vườn cà phê 
rộng 2 ha, anh đã trồng 500 cây 
quýt đường ghép giống nhập từ 
Bến Tre, sau 3 năm chăm sóc cây 
quýt bắt đầu cho thu bói. Bước qua 
năm thứ 4, vườn cây đầu cho năng 
suất ổn định, bình quân đạt từ 30 
- 40 tấn/ha. Với giá bán trung bình 
hơn 10.000 đồng/kg thời điểm đó, 

gia đình anh Lam thu về gần 1 tỷ 
đồng/năm từ 2 ha quýt. Nhận thấy 
trồng quýt cho thu nhập cao hơn 
cây cà phê, anh tiếp tục cải tạo 
thêm 2 ha cà phê già cỗi để trồng 
quýt và cam sành. 

Cây quýt đường và cam sành 
có khả năng cho quả quanh năm 
và thu hoạch rộ vào thời điểm 
tháng 11-12 âm lịch. Tuy nhiên, 
nếu thu hoạch đồng loạt thì việc 
tìm thị trường tiêu thụ cho hàng 
chục tấn quýt không phải là dễ 
nhiều thời điểm gia đình anh đã bị 
thương lái ép giá. Trăn trở tìm giải 
pháp, qua tìm hiểu sách báo, ti vi 
và kinh nghiệm từ các nhà vườn, 
anh đã chọn giải pháp xử lý cho 
cam, quýt ra trái trái vụ.

Nói về kinh nghiệm xử lý ra 
hoa trái vụ, theo anh Lam gồm 3 
bước chính như sau:

Bước 1: Trước khi muốn cây 
ra hoa hoa khoảng 4-5 tuần, tiến 
hành bón mỗi gốc 300g phân DAT 
+ 50g phân kcl đồng thời phun 
2 lần phân bón lá, mỗi lần cách 
nhau 4-5 ngày. Giúp cây tạo mầm 
tốt (phải bón sớm trước khi cây 
ra mầm, nếu để cây ra mầm mới 
bón, cây sẽ ra nhiều lá ít hoa hơn).

TRỒNG CAM, QUÝT TRÁI VỤ 
CHO THU NHẬP CAO

LÊ THỊ THƠM
Trạm Khuyến nông Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Bước 2: Tạo khô hạn bằng 
cách ngưng tưới nước hoặc dùng 
màng che phủ khoảng 2 - 4 tuần 
cho đến khi thấy cây có hiện tượng 
héo rũ vào buổi chiều và không 
tưới lại vào sáng hôm sau thì tưới 
nước trở lại, tưới đẫm mỗi ngày 1 
lần, trong 3 ngày đầu tiên, sau đó 
tưới dãn dần ra.

Bước 3: Sau khi tưới nước 2-3 
ngày, cây bắt đầu hồi phục, lá tươi 
trở lại tiến hành phun thuốc kích 
thích ra hoa (loại dành cho cam 
quýt) phun ướt đều 2 mặt lá, phun 
2 lần, mỗi lần cách nhau 4 - 5 
ngày, phun vào sáng sớm hoặc 
chiều mát. Sau khi tưới lại khoảng 
7-10 ngày, cây sẽ ra đọt non và 
hoa. Lúc này tưới nước 2-4 ngày 1 
lần tùy theo tình hình thời tiết.

Khi cây ra quả non cần phun 
thêm phân bón lá bổ sung dinh 
dưỡng hạn chế rụng quả. Ngoài 
ra, để quả sáng đẹp và không bị 
da lu, da cám nên phòng tránh 
nhện đỏ, nhện vàng bằng các loại 
thuốc an toàn được khuyến cáo. 
Để tăng giá trị kinh tế, thường 
xuyên bỏ quả xấu và để lại số quả 
vừa phải tương xứng với số lá.

Anh Lam cho biết thêm: “Khi 
xử lý ra hoa trái vụ, năng suất 
vườn cây vẫn bảo đảm, chất lượng 
quả cao, quá trình thu hái cũng 
thuận lợi hơn. Trong khi đó người 
trồng có khả năng chủ động trong 
phòng trừ sâu bệnh, cây không bị 
ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng. 
Thông thường gia đình tôi hay xử 
lý cho ra quả vào giai đoạn tháng 
4-6, thời điểm này khí hậu bắt đầu 
nắng nóng nên nhu cầu về trái 
cây, đặc biệt là cam quýt tăng nên 
giá bán cao hơn”. 

Vụ thu hoạch trái vụ năm 
2017, thương lái tìm đến tận vườn 
cây của gia đình mua với giá trung 
bình trên 40.000 đồng/kg cam và 
15 - 20.000 đồng/kg quýt đường. 
Với năng suất trung bình gần  
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40 tấn/ha, vườn cam sành và 
quýt đường mang lại nguồn thu 
hơn 4 tỷ đồng, trong khi đó nếu 
thu chính vụ giá cam quýt chỉ ở 
mức trung bình 20.000 đồng/kg, 
thu nhập chỉ bằng 1/2 thu trái 
vụ. Ngoài thương lái trong tỉnh 
đến đặt hàng thì cam, quýt của 
gia đình anh Lam còn được 
đưa đi tiêu thụ tại các thành 
phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn.... 

Nhận thấy mô hình trồng 
cam sành và quýt đường trái 
vụ cho thu nhập cao hơn hẳn 
các cây trồng khác, năm 2017, 
gia đình anh Lam đã nhổ bỏ 
thêm 3 ha cà phê già cỗi để 
trồng cam sành và đầu tư hệ 
thống tưới nước tự động theo 
công nghệ tiên tiến. Theo anh 
Lam, cây cam sành và quýt 
đường trái vụ có hiệu quả gấp 
nhiều lần cây cà phê nhưng 
nguồn vốn đầu tư lớn nên gia 
đình anh sẽ trồng theo kiểu gối 
đầu. Dự kiến trong những năm 
tới sẽ nhổ bỏ toàn bộ diện tích 
cà phê còn lại và tập trung đầu 
tư mở rộng diện tích trồng trái 
cây (chủ yếu là cam sành, quýt 
đường và sầu riêng) trên toàn 
bộ 12 ha đất của gia đình.

Ngoài việc mang lại thu 
nhập cao cho gia đình, vườn 
cam, quýt của gia đình anh 
Lam còn tạo công ăn, việc 
làm thường xuyên và ổn định 
cho khoảng 20 lao động với 
mức lương trung bình 4,5 triệu 
đồng/tháng. Đồng thời anh 
Lam cũng rất nhiệt tình hướng 
dẫn và chia sẻ kinh nghiệm 
trồng cây có múi với nông dân 
trong vùng. Bà con có nhu cầu 
thông tin về kỹ thuật, vui lòng 
liên hệ anh Phan Duy Lam, 
thôn Phú Xuân, xã Đắk Nia, 
thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông để được tư vấn cụ thể

THU NHẬP HƠN 15 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG  
TỪ VƯỜN LAN DENROBIUM

Với diện tích 3ha đất, vườn 
lan Denrobium của anh 
Võ Minh Tuấn tọa lạc tại 

số 687 đường Nguyễn Thị Rành, 
tổ 3, ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức, 
huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh cho thu nhập hơn 15 triệu 
đồng/tháng.

Theo lời giới thiệu của cán 
bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông 
huyện Củ Chi cho biết, anh Võ 
Minh Tuấn là một trong những hộ 
có thâm niên trồng hoa lan gần 10 
năm và đạt hiệu quả kinh tế cao từ 
nghề này. 

Gặp anh trong buổi lượng giá 
mô hình trồng lan Denrobium tại 
xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, do 
Trung tâm Khuyến nông thành 
phố tổ chức. 

Anh kể, anh trồng lan từ năm 
2008 đến nay. Thời gian đầu cũng 
không tránh khỏi những khó khăn 
vì thiếu kinh nghiệm chăm sóc, 
nhưng không nản chí, anh đã tự 
tìm tòi, nghiên cứu tài liệu và được 
sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ kỹ 
thuật Khuyến nông ở địa phương 
hướng dẫn về cách trồng và chăm 
sóc hoa lan, đã giúp anh dần tích 
lũy được nhiều kinh nghiệm trong 
nghề. Nên dần dần anh đã nâng 
cấp vườn lan của mình từ quy 
mô kỹ thuật đến chất lượng sản 
phẩm, nên vườn lan của anh đã 
được chọn là “Mô hình trình diễn 
kỹ thuật trồng lan Denrobium.sp” 
do Trung tâm Khuyến nông thành 
phố thực hiện. 

Không dừng lại ở đó, hiện 
vườn lan của anh có hơn 50.000 
cây lan Denrobium trên diện 
tích 3ha, với nhiều giống như 

Denrobium Sonia Earsakull (tím 
trắng), Denrobium Super novared 
(đỏ hoặc) và Denrobium White 
5N (trắng 5N).Với giá trung bình 
từ 500 - 800 đ/bông và 25.000 - 
30.000 đ/chậu, mỗi tuần anh xuất 
bán khoảng 120 bó bông (mỗi bó 
có 50 bông) và 30 chậu, anh thu 
được hơn 22 triệu đồng. Sau khi 
trừ chi phí, mỗi tháng anh lãi hơn 
15 triệu đồng.

Chia sẻ về thành quả của 
mình, anh cho biết: “Để ổn định 
và phát triển nghề trồng lan đòi 
hỏi người trồng phải chú ý đến 
từng chi tiết, nhất là về khâu chọn 
giống, đòi hỏi cây giống phải sạch 
bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, mua 
ở những nơi có uy tín,… Đây là 
khâu quan trọng nhất, vì giống 
sẽ quyết định đến chất lượng của 
hoa sau này, cho nên hiện vườn 
lan của tôi có hai nguồn chủ yếu, 
một là nhập từ Thái Lan, hai là từ 
các nhà vườn”. 

Vườn lan của anh được chăm 
sóc tốt từ khâu khởi điểm như 
vậy, nên đạt được hiệu quả kinh 
tế cao là lẽ đương nhiên. Không 
những vậy, anh còn cho biết thêm: 
“Ngoài những tỉ mỉ về kỹ thuật, 
đòi hỏi người trồng phải có niềm 
say mê và yêu nghề. Vì có say 
mê, yêu nghề mới có động lực để 
chăm sóc tốt công việc mà mình 
đang làm. Bên cạnh đó, các chủ 
vườn nên tìm hiểu và theo dõi thị 
trường để biết rõ nhu cầu hiện ưa 
chuộng loại nào, màu nào,… nhằm 
đáp ứng tốt thị hiếu, mới có thể duy 
trì nguồn hàng, tạo động lực, điều 
kiện phát triển và nhân rộng vườn 
lan của mình ngày càng được ổn 
định và lâu bền hơn” 

HIẾU MINH
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1. Triệu chứng bệnh
Bệnh thán thư hay còn gọi là 

bệnh đốm trái, nổ trái trên cây 
ớt. Chúng gây hại cả trên lá, 
thân cành, đặc biệt là nấm tấn 
công trên trái làm thối hàng loạt, 
gây thiệt hại lớn cho người trồng 
ớt. Trên lá, vết bệnh ở mặt dưới 
lá lúc đầu có màu nâu nhạt, sau 
chuyển nâu thẫm, vết bệnh hình 
tròn hoặc không có hình dạng 
nhất định. Trên cuống lá, thân cây 
vết bệnh hơi lõm xuống tạo thành 
vết dọc có màu nâu đen. Cây bị 
nặng phát triển kém, lá vàng úa, 
rụng sớm, có thể chết từng cành. 
Trên quả, khi mới bị bệnh lúc đầu 
là những đốm tròn có màu xanh 
đậm, lõm xuống, sau đó vết bệnh 
lớn dần có màu vàng nhạt đến 
trắng xám hoặc đen, bên trong 
vết bệnh có nhiều vòng đồng 
tâm, trên đó là những chấm nhỏ li 
ti màu vàng. Trái ớt sau thu hoạch 
vẫn tiếp tục bị bệnh.

2. Nguyên nhân gây bệnh 
và đặc điểm phát sinh 

Nguyên nhân gây bệnh 
thán thư do nhiều loài nấm 
thuộc loại Colletotrichum gây 
ra (Colletotrichum nigrum; C. 
gloeosprioides; C. capsici; C. 
acutatum; C. coccodes,…), trong 
đó gây hại phổ biến là 2 loài 
Colletotrichum nigrum và C. 
capsici (Syd). Cả 2 loài nấm này 
thường cùng phá hại làm thối quả 
ớt rất nhanh. 

Nấm sinh trưởng phát triển 
thích hợp ở nhiệt độ 25 - 300C 
và ẩm độ cao, mưa nhiều hoặc 
ruộng tưới nhiều nước. Đặc biệt 
bào tử nấm thán thư có sức sống 
cao, có khả năng chịu đựng khô 
hạn, dễ dàng phát tán nhờ gió 
và côn trùng. Nấm gây bệnh tồn 
tại chủ yếu ở dạng sợi nấm và 
bào tử phân sinh trên tàn dư lá, 
thân cành, quả và hạt ớt bị nhiễm 
bệnh. Vì vậy tàn dư cây ớt bị 
nhiễm bệnh và hạt giống cũng là 
con đường truyền lan bệnh chủ 
yếu trong tự nhiên. Bệnh gây hại 
trên nhiều loại cây họ cà như ớt, 
cà chua, cà tím,…

3. Biện pháp quản lý và 
phòng trừ

Áp dụng các biện pháp phòng 
ngừa rất quan trọng trong việc 
quản lý bệnh hại cây trồng:

- Sau mỗi vụ thu hoạch, cần 
vệ sinh đồng ruộng, thu gom, tiêu 
hủy tàn dư cây trồng, tốt nhất là ủ 
làm phân hoai mục. 

- Đất trồng ớt nên luân canh 
với các cây không cùng ký chủ 
như lúa nước, cây rau họ thập tự, 
họ đậu,… và không trồng liền vụ 
với các cây họ cà khác.

- Trước khi trồng làm đất 
kỹ, bón vôi bột, phơi ải để làm 
đất sạch bệnh, trồng cây giống  
sạch bệnh.

- Bón phân cân đối và đủ theo 
quy trình kỹ thuật trồng ớt.

Khi cây chớm bị bị bệnh, cần 
theo dõi quá trình diễn biến của 
bệnh, nếu có dấu hiệu lây lan cần 
tiến hành phun thuốc để ngăn chặn 
sự phát triển của bệnh bằng một 
trong các thuốc có hoạt chất như: 
Azoxystrobin, Difenoconazole, 
Chitosan, Chlorothalonil, Citrus 
oil, Kasugamycin, Metiram 
complex,… (Help 400SC,  
Thumb 0.5SL , Ortiva 600SC, 
Daconil 75WP, MAP Green 3SL, 
Bactecide  20SL,…). Sử dụng theo 
hướng dẫn của từng loại thuốc 
trên bao bì sản phẩm

- Để hạn chế sự lây lan của 
bệnh, bón tăng phân hữu cơ vi 
sinh, phân chuồng hoai mục, 
kali, lân, dừng bón đạm khi  
có bệnh 

BỆNH THÁN THƯ HẠI ỚT

Cây bị bệnh phát triển kém, lá vàng và rụng, chết từng cành

VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT

Triệu chứng trên cây: Quả rụng, lá vàng rụng
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI RAU
THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Hiện nay, các loại rau 
đều có thể canh tác 
bình thường như được 

phép dùng phân bón hoá học và 
thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)
nhưng phải sử dụng đúng liều 
lượng và vệ sinh để sản phẩm 
không bị nhiễm khuẩn, hàm 
lượng một số kim loại nặng, 
Nitrate và dư lượng thuốc BVTV 
không vượt quá giới hạn tối đa 
cho phép của thế giới hoặc của 
Việt Nam. Chất lượng và độ an 
toàn của sản phẩm có thể được 
kiểm soát bằng cách phát triển 
và thực hiện các chương trình 
của các tổ chức về an toàn 
và chất lượng thực phẩm. Tuy 
nhiên, nếu không được kiểm 
soát người trồng rau lạm dụng 
phân bón và thuốc BVTV hóa 
học sẽ dẫn đến sản phẩm không 
an toàn cho người tiêu dùng. Để 
giải quyết yêu cầu cấp bách 
hiện nay về vệ sinh an toàn thực 
phẩm, cần giới thiệu cho người 
sản xuất áp dụng các biện pháp 
phòng ngừa sâu bệnh hại theo 
hướng giảm dần dẫn đến có thể 
thay thế hoàn toàn dùng hóa 
chất trong phòng chống một số 
loại sâu bệnh trong sản xuất rau 
an toàn, hướng tới một nền sản 
xuất nông nghiệp bền vững.

Một số biện pháp quản lý 
và phòng trừ sâu bệnh hại rau 
không dùng hóa chất

1. Quản lý bệnh chết cây 
con (hay còn gọi là bệnh lở cổ 
rễ, thối gốc rễ)

- Nguyên nhân gây bệnh: do 
nhiều loại nấm gây ra như nấm 
Fusarium sp., Rhizoctonia sp., 
Pythium sp., (trong đó có 2 loài 
gây hại chủ yếu là Rhizoctonia 
solani và Fusarium solani).  

Biểu hiện ban đầu là các chấm 
nhỏ màu đen, sau đó lan rộng 
ra rất nhanh bao bọc quanh cổ 
rễ. Nấm thường tấn công vào 
cổ rễ, nơi tiếp giáp với mặt đất 
làm cổ rễ bị khô, cây không hút 
được nước nên đổ rạp và chết 
rất nhanh. Bệnh thường phát 
sinh, phát triển mạnh trong điều 
kiện độ ẩm cao, nhiệt độ cao 
hoặc mưa, nắng, nóng, lạnh thất 
thường. Bệnh thường lây lan 
nhanh, gây hại nặng ở những 
vườn ươm chuyên sản xuất cây 
giống hoặc vườn chuyên canh 
rau; Những vùng đất sét, đất thịt 
nặng, đất chặt gí, những vùng 
đất ẩm ướt, trũng hoặc khó thoát 
nước sẽ bị hại nặng hơn.

- Biện pháp quản lý và phòng 
ngừa bệnh: 

+ Làm đất sạch, phơi ải, 
bón vôi bột hàng tuần trước khi 
trồng rau.

+ Lên luống cao, thoát nước 
tốt, mật độ trồng vừa phải theo 
yêu cầu của từng giống.

+ Ủ trước phân chuồng hoai 
mục cùng với nấm Trichoderma 
(có nhiều loài) trước khoảng 1 
tháng rồi dùng hỗn hợp này bón 
lót trước khi trồng cho các loại 
rau để hạn chế các loại nấm gây 
bệnh chết cây con. Cách ủ và 
liều lượng bón: trộn 2 - 3kg chế 
phẩm nấm Trichoderma với 1 
tấn phân hữu cơ đã hoai mục. 
Trộn chế phẩm đều vào đống 
ủ hoặc khuấy với nước rồi tưới 
đều trên đống ủ. Trộn bổ sung 
20 kg lân/tấn phân hữu cơ hoai 
mục để tăng chất lượng phân. 
Chất đống ủ cao 1 - 1,2m, nếu 
không có nhà kho cần phủ bạt 
che mưa nắng nhưng không 

được để nóng quá làm chết nấm 
có ích, 10-15 ngày sau đảo 1 
lần. Sau 20-30 ngày có thể đem 
sử dụng mới tốt. Liều lượng bón 
lót trước khi trồng khoảng 15-20 
tấn phân chuồng hoai mục/ha 
tùy rau dài ngày hay ngắn ngày. 

2. Quản lý sâu hại bằng sử 
dụng bẫy dính màu vàng, màu 
xanh:

- Lợi dụng trưởng thành của 
một số sâu hại như loài bọ nhảy 
hại rau họ thập tự, loài ruồi đục 
lá hại cây họ cà, họ đậu, rệp hại 
rau,… ưa thích màu vàng, màu 

Chế phẩm nấm Trichoderma

Cây đậu bị bệnh lở cổ rễ do nấm gây hại

 VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT
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xanh, các nhà BVTV đã sản 
xuất ra các loại bẫy dính để thu 
hút trưởng thành có cánh như 
rệp, ruồi đục lá, bọ nhảy,… nhằm 
tiêu diệt các loài trưởng thành, 
giảm mật độ sâu hại trên đồng 
ruộng

- Các loại bẫy dính có thể tự 
sản xuất (chiều dài bẫy 50cm x 
rộng 30cm, hai mặt bẫy được 
quét dầu dính côn trùng), có thể 
được nhập từ Hàn Quốc, Đài 
Loan, Nhật Bản,…

- Cách sử dụng: treo bẫy 
giữa 2 luống rau với cây leo giàn 
hoặc cắm bẫy cách mặt luống 
rau 15-20cm đối với các loại rau 
không có giàn. Các loài trưởng 
thành sẽ tự lao vào bẫy và bị 
dính lại đó. Khoảng 20 ngày 
thay bẫy, hoặc khi thấy chúng 
đã dính kín bẫy thì cũng nên 
thay bẫy mới. Cứ 10m lại treo 
hoặc cắm một bẫy.

3. Quản lý sâu tơ, sâu 
khoang hại rau:

- Sử dụng cây dẫn dụ (bẫy 
cây trồng): Trồng xen cây khác 
không thu hoạch nhưng lại có tác 
dụng hấp dẫn sâu hại hơn trên 
diện nhỏ để dẫn dụ chúng đến và 
phòng trừ chúng. Trồng cây hoa 
hướng dương, cây thầu dầu xung 
quanh bờ ruộng, đầu các luống 
rau để hấp dẫn sâu khoang, từ đó 
thu ổ trứng để tiêu diệt)

- Trồng xen: Trong lá cà 
chua có chứa nhiều Alkaloids, 
một loại hóa chất có tác dụng 
diệt và xua đuổi côn trùng rất 
hiệu quả. Lợi dụng đặc tính này, 
áp dụng trồng xen cà chua với 
cây rau họ thập tự để chúng xua 
đuổi bướm sâu tơ đến đẻ trứng 
và gây hại trên rau họ thập tự 
(có tác dụng làm giảm mật độ 
sâu tơ từ 30-50%). Nên trồng 
cây cà chua trước cây rau họ 
thập tự từ 15-20 ngày

Bẫy dính màu xanh, màu vàng hấp dẫn sâu hại

Cây hoa hướng dương hấp dẫn sâu khoang

Trồng xen canh cà chua với rau họ thập tự để xua đuổi sâu tơ
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QUẢN LÝ SÂU BỆNH TỔNG HỢP VÀ CHỐNG TÁI NHIỄM 
BỆNH GREENING TRÊN CÂY CÓ MÚI

Để quản lý tổng hợp các 
sâu bệnh hại cây ăn 
quả có múi bao gồm 

các giải pháp sau (1) sản xuất và 
trồng mới bằng cây giống sạch 
bệnh, (2) loại bỏ nguồn bệnh, (3) 
chống tái nhiễm bệnh và quản lý 
tổng hợp sâu bệnh hại.

1. Loại bỏ nguồn bệnh bao 
gồm cây có múi bị bệnh để hạn 
chế tái nhiễm bệnh trên đồng 
ruộng

Cây bị bệnh greening có thể 
được chẩn đoán thông qua triệu 
chứng (vàng lá lốm đốm, lá nhỏ 
và triệu chứng thiếu dinh dưỡng, 
dày lá và khô cành) và bằng 
sử dụng Kit iodine. Kit Iodine 
có thể phát hiện cây bị nhiễm 
bệnh greening dựa trên nguyên 
tắc chuyển hóa tinh bột trong lá 
cây bị nhiễm bệnh bởi vì sự giảm 

hoạt động của enzim amylase 
trong mô lá. Iodine có thể phản 
ứng với tinh bột và tạo màu nhợt 
hoặc đen.

2. Bảo vệ vườn bằng các 
hàng rào bảo vệ như hàng 
cây chắn gió hoặc hàng rào 
khoảng cách

(1) Hàng rào chắn gió: Trồng 
các loại cây lá rộng như Acassia.

(2) Hàng rào 
khoảng cách: 
Vùng trồng mới 
được cách ly 
với vùng trồng 
cũ, thiết lập 
vùng trồng cây 
ăn quả có múi ở 
các vùng trồng 
các cây ăn quả 
khác, hoặc 
trồng trên đồi 
xung quanh có 
cây rừng.

3. Bảo vệ 
vườn trồng 
cây có múi 
sạch bệnh 
bằng quản lý 
có hiệu quả 
môi giới truyền bệnh vào các 
đợt lộc

(1) Sử dụng 
một số loại thuốc 
có hiệu quả như 
( D i m e t h o a t , 
Confidor) vào thời 
điểm dễ nhiễm 
bệnh (Từ tháng 2 
tới tháng 4).

(2) Sử 
dụng một số 
thuốc nội hấp 
Neonicot inoids 
( Im idac l op r i d ; 
Th iamethoxam 
và Clothianidin 
bằng nhúng 20ml/
cây vào thời điểm 
10 ngày trước khi 
trồng sau đó phun 
thuốc 2 tháng/lần.

4. Khử trùng 
dụng cụ làm 

vườn (kéo cắt cành) với dung 
dịch Javel 1% để tránh nhiễm 
virus 

5. Tiêm kháng sinh 
Tetracyline vào cây bị nhiễm 
HLB

 Biện pháp này lần đầu tiên 
được báo cáo vào năm 1976  
(Su & Chang).

6. Các biện pháp khác
* Biện pháp canh tác: bao 

gồm quản lý đất, nước, phân bón
Thực hành tỉa cành tạo tán, vệ 

sinh đồng ruộng trên vườn cây có 
múi. Tỉa cành tạo tán giúp vườn 
thông thoáng, giảm nguồn bệnh. 
Cần quan tâm đến hệ thống cung 
cấp và tiêu thoát nước. Cần quan 
tâm bổ sung phân hữu cơ cho 
cây có múi, bón phân phù hợp với 
năng suất, bón phân vi sinh và sử 
dụng phân bón qua lá.

* Biện pháp sinh học
Tăng cường sử dụng phân 

hữu cơ hoai mục đã được ủ bằng 
chế phẩm sinh học Trichoderma 
trong 2 tháng trước khi bón nhằm 
tăng hàm lượng nấm có ích trong 
phân chuồng để quản lý các 
nguồn nấm bệnh tồn tại trong đất.

* Biện pháp hóa học
Sử dụng các loại thuốc có 

trong danh mục thuốc bảo vêk 
thực vật (BVTV) được phép sử 
dụng trên cây ăn quả có múi để 
phun trừ.

Sử dụng thuốc BVTV theo 
nguyên tắc “4 đúng“ và đảm bảo 
thời gian cách ly

Phòng trừ sâu hại:
* Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis 

citrella Stainton).
Biện pháp phòng trừ: Chăm 

Chẩn đoán bệnh greening bằng sử dụng Kit iodine bao 
gồm dung dịch iot, giấy ráp, túi mẫu và nước. Phản ứng 

dương tính  (+) cho màu sắc chuyển từ nâu đen sang đen; 
Phản ứng âm tính (-) cho màu vàng

Tỷ lệ nhiễm bệnh greening ở công thức phun thuốc và 
không phun thuốc trong vòng 5 năm
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sóc cho cây sinh trưởng tốt, tỉa 
cành để các đợt ra lộc tập trung, 
nhanh chóng thành thục, hạn 
chế được phá hại của sâu. Một 
số thuốc có hiệu quả cao như: 
Selecron 500EC, dầu khoáng SK, 
Trigard 100SL, Confidor 100SL…

* Rệp (Toxoptera sp.). 
Biện pháp phòng trừ: Phun 

định kỳ các đợt lộc của cây 
bằng các thuốc bảo vệ thực vật 
như: Regent 800WG, Abatimec 
1.8EC, Confidor 100SL.

* Rầy chổng cánh (Diaphorina 
citri Kuwayama).

Trong năm rầy non có đỉnh 
cao số lượng trùng với thời điểm 
ra lộc, đặc biệt là lộc xuân và lộc 
thu. Thường xuyên điều tra, theo 
dõi mật độ rầy chổng cánh trên 
vườn đặc biệt là giai đoạn lộc 
xuân là thời kỳ rầy có nhiều tiềm 
năng truyền bệnh vàng lá. 

Biện pháp phòng trừ:
+ Theo dõi chặt chẽ các đợt 

lộc, đặc biệt là vườn trong thời 
kỳ kiến thiết cơ bản (mới trồng), 
phun thuốc khi lộc non mới nhú 
từ 0.5 - 1cm.

+ Dùng bẫy màu vàng để phát 
hiện sự hiện diện của rầy trong 
vườn. Trồng cây chắn gió để hạn 
chế rầy từ nơi khác xâm nhập vào 
vườn. Tỉa cành để các đợt đọt non 
ra tập trung, sử dụng các thuốc bảo 
vệ thực vật như: Confidor 100SL, 
Regent 800WG, Marshal 200SC…

*  Nhện: 
Biện pháp phòng trừ: Phun 

dầu khoáng  nồng độ 0,5 - 0,7%, 
hoặc sử dụng các thuốc bảo vệ 
thực vật như: Pegasus 500SC 
10 ml/bình 8 lít; Nissorun 5 EC, 
Abatimec 1.8EC, Ortus 5SC, 
Comite 73EC, Alfamite 15EC…

* Bọ trĩ:
Biện pháp phòng trừ: Sử dụng 

một số thuốc bảo vệ thực vật như 
Confidor 100SL, Marshal 200SC, 
Abatimec 1.8EC kết hợp dầu 
khoáng.

Phòng trừ bệnh hại:
*  Bệnh Vàng lá greening 
Bệnh do vi khuẩn gram âm 

(Liberibacter asiaticus) làm phá 
hủy mạch dẫn libe. Bệnh lan 
truyền chủ yếu do cây giống đã 
nhiễm bệnh (chiết, ghép, lấy mắt 
ghép từ cây bị bệnh). 

Biện pháp 
phòng ngừa: 
Dùng nguyên 
liệu nhân giống 
cây sạch bệnh. 
Tổ chức và 
thực hiện chặt 
chẽ khâu nhân 
giống và phân 
phối giống. 
Không nhân 
giống từ những 
cây bị bệnh, 
trồng cây chắn 
gió để ngăn 
chặn rầy từ 
nơi khác đến, 
phòng trừ rầy 
chổng cánh ở 
những lần cây 
ra đọt non. 

Chặt bỏ 
những cây đã bị nhiễm bệnh 
nhằm huỷ diệt nguồn bệnh lây 
lan.

*  Bệnh Tristeza: Tristeza 
virus

Cây mắc bệnh tristeza có 
sinh trưởng kém, còi cọc, lùn, lá 
nhỏ và cong như chiếc cùi dìa, 
quả nhỏ, khô nước, năng suất 
giảm rất nhanh.

Biện pháp phòng trừ:
Sử dụng giống sạch bệnh 
Loại bỏ những cây bị bệnh, 

hạn chế nguồn bệnh, phòng trừ 
tốt môi giới truyền bệnh, nhất là 
các loài rệp.

*  Bệnh chảy gôm do nấm 
Phytopthora sp. gây ra. 

Biện pháp phòng trừ: Đất 
trồng phải thoát nước tốt, không 
tủ cỏ rác hay bồi bùn sát gốc, 
trong quá trình chăm sóc tránh 
gây thương tích vùng gốc và 
rễ. Theo dõi phát hiện bệnh 
sớm, cạo sạch vùng bệnh, bôi 
các thuốc bảo vệ thực vật như: 
Ridomil gold 68WP pha thuốc 
20 - 25g/ bình 8 lít; Mataxyl 
25 WP 20g/ bình 8 lít; Aliette 
80 WP 20g/ bình 8lít hoặc có 
thể tiêm thuốc chứa hoạt chất 
Photphnate (Agri fos 400). Thu 
gom, rải vôi và chôn sâu các 
quả rụng do bệnh để hạn chế 
sự lây lan.

* Bệnh loét do vi khuẩn 
Xanthomonas campestris  pv. citri 
gây hại. 

Biện pháp phòng trừ: Thường 
xuyên vệ sinh, cắt và tiêu hủy 
những cành, lá bệnh, nhất là 
trong mùa khô.  

Sử dụng các thuốc như: 
Boocdo 1%, Kocide 53.8 DF, 
Isacop 65.2 WG, Champion 
57.6DP…

* Bệnh ghẻ do nấm Elsinoe 
fawcetii gây hại.

Thường xuyên vệ sinh, cắt 
tỉa và tiêu hủy ngay các cành, 
lá, quả bị bệnh. Phun các thuốc 
bảo vệ thực vật: Boocdo 1%, 
Kocide 53.8 DF, Isacop 65.2 WG, 
Champion 57.6DP, Anvil 5SC…

* Bệnh thán thư gây rụng quả, 
thối quả (Colletotrichum sp.)

Thường xuyên vệ sinh, cắt 
và tiêu hủy những cành, lá bệnh, 
nhất là trong mùa mưa.  

Sử dụng các thuốc Zinep, Score, 
Mancozeb, Ridomil gold 68WP.

Chú ý: Khi thu hoạch cần bảo 
đảm thời gian cách ly theo hướng 
dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Tiêm 2-4 l thuốc Achromycin 1000ppm với dụng cụ tiêm 
áp suất vào phần thân, cành sát gốc. (B)Máy khoan 

(Bosch) và kim để khoét hố tiêm
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Kỹ thuật chăm sóc đào, quất cảnh sau Tết

1. Trồng và chăm sóc đào  
sau Tết

Chọn loại đất thịt pha sét có độ 
pH 7-8. Khu vực trồng là khu đất 
cao ráo, thoát nước hoặc chậu to đã 
xử lý thoát nước ở đáy chậu. Trước 
khi trồng đào phải bón lót bằng 
phân hữu cơ hoai mục hoặc phân 
hữu cơ vi sinh. Khi trồng lấp đất vừa 
ngang cổ rễ, lèn nhẹ đất từ xung 
quanh dồn vào bầu cho chặt, tưới 
nước đẫm. Sau đó luôn tưới đủ độ 
ẩm cho đến khi cây ra lá non.

Thời gian thích hợp để trồng 
lại đào là ngay sau Tết, đem trồng 
càng sớm càng tốt, chậm nhất là 
khoảng 15 tháng giêng. Sau khi 
trồng bạn cần cắt tỉa đau cành lần 
thứ nhất ngay theo hình dáng phù 
hợp, để cành mới phát sinh nhiều. 
Sau đó, mỗi tháng phải cắt nhẹ một 
vài lần cho đến tháng 7 âm lịch, mỗi 
lần cắt để lại đoạn phân cành dài  
15 - 20 cm.

Sau mỗi lần cắt cần bón phân 
hữu cơ cho cây. Các tháng tiếp theo 
cũng làm tương tự, tuy nhiên, tháng 
8, 9 cần tưới bón nhiều để thúc cho 
cây nảy nhiều hoa và to hơn. Đào 
ưa phân bắc đã ủ kỹ hoặc ngâm 
ngấu, nước tiểu, đạm urê nhưng 

không bón nhiều đạm để 
cây quá xanh tốt.

Thiến đào: theo kinh 
nghiệm dân gian thì 
thường "thiến" đào vào 
trung tuần tháng 8 âm 
lịch, bằng cách dùng dao 
sắc cắt sâu 1 đường tròn 
khép kín xung quanh thân 
ở các gốc cành chính dưới 
chỗ phân cành hoặc thân 
chính; sau đó một tuần, 
lá đào sẽ chuyển từ màu 
xanh đậm sang vàng 
nhạt và hơi rủ xuống. 
Nếu lá vẫn xanh tươi, thì 
tiếp tục khoanh thêm một 
đường khác nữa ở bên 
cạnh nhưng làm đau hơn 
đường cũ. Nếu thấy lá 
đào chuyển vàng và hơi 
rủ là đạt yêu cầu.

Từ tháng 10 âm lịch, 
bà con cần hạn chế bón 
các loại phân bón có hàm 
lượng đạm cao. Từ giữa 

đến cuối tháng 11 âm lịch, bà con 
nên dừng bón phân vào gốc đào 
và hạn chế tưới nước để chuẩn bị  
tuốt lá.

Tiếp đó là đến giai đoạn tuốt lá. 
Thời gian tuốt lá tùy theo thời tiết 
lạnh hay ấm từng năm và thế cây 
xanh tốt hay trung bình, thường từ 
mùng 5 đến 10/11 âm lịch đối với 
đào bích và từ mùng 10 đến 15/10 
âm lịch đối với đào phai. Nếu thời 
tiết lạnh, cây xanh tốt thì tuốt sớm 
hơn; ngược lại thời tiết ấm, cây trung 
bình thì tuốt muộn hơn. Khi tuốt cần 
phải bảo vệ mắt hoa ở cuối nách lá. 
Nên bứt từng lá, không được tuốt lá 
thẳng từ đọt xuống, làm như vậy tổn 
thương đến mầm hoa.

Ngoài ra nếu gặp rét, hoa sẽ 
ra chậm và ngược lại gặp thời tiết 
ấm hoa sẽ ra sớm hơn. Do đó, vào 
khoảng đầu tháng 12 âm lịch, nếu 
thấy các nụ hoa chưa nhú một cách 
rõ ràng, báo hiệu hoa sẽ nở chậm, 
cần phải thúc bằng cách: Tưới nước 
ấm 35 -400C thường xuyên kết hợp 
với tười phân đạm loãng. Nếu trời giá 
rét có thể dùng nilon chùm kín toàn 
cây và thắp bóng điện 75 - 100W 
bên trong để sưởi ấm cho cây.

Vào hạ tuần tháng 11 âm lịch 
nếu thấy nụ hoa nhú to, có thể hoa 
nở sớm, cần áp dụng các biện pháp 
hãm là che ánh nắng, tạo bóng tối 
cho cây cả ngày trong thời gian 10 
- 15 ngày. Vừa che vừa theo dõi 
thời tiết và tiếp tục nghiên cứu cây, 
bởi thúc hãm chỉ làm trong trường 
hợp thật cần thiết, vì cả hai trường 
hợp đều ảnh hưởng đến phẩm chất  
của hoa.

2. Chăm sóc quất sau Tết
Đối với quất, trong thời gian chơi 

tết bạn cần dùng bình xịt để xịt lên 
tán lá 1-2 lần/ngày, thường xuyên 
tưới đủ ẩm cho gốc quất, đảm bảo 
lá vẫn tươi và rụng ít sau đợt chơi tết.

Khoảng mồng 3-5 Tết, (trước 
khi trồng lại 10 ngày), bạn cần 
dùng sản phẩm siêu ra rễ hoặc 
một số chế phẩm tăng trưởng như 
chế phẩm Vườn sinh thái; A-H502; 
Orgamin pha với nước sạch, nồng 
độ theo hướng dẫn trên bao bì sản 
phẩm, phun ướt đẫm tán lá, tưới ướt 
đẫm gốc cây.

Sau 10 ngày xử lý, bộ rễ cây 
quất đã được phục hồi, các rễ mới 
được hình thành, dùng tay vặt 1/2 
đến 2/3 số lá trên cây, tiến hành 
trồng, tưới ẩm như những cây quất 
bình thường.

Kỹ thuật chăm sóc đào, quất cảnh sau 
Tết đang được rất nhiều người quan 
tâm, vừa tiết kiệm được tiền mua cây 

lại vừa giữ cây ưng ý. Để có đào, quất cảnh chơi 
Tết năm sau đòi hỏi bạn phải có một quá trình 
trồng và chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Sau đây chúng 
tôi xin giới thiệu một số biện pháp để người trồng 
đào, quất tham khảo:
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HƯỚNG DẪN CÁCH PHÒNG TRỊ 
MỘT SỐ BỆNH CHO CÁ LÚC GIAO MÙA

Vào thời điểm giao mùa cá 
nuôi thường mắc một số 
bệnh như: Bệnh đốm đỏ, 

bệnh đường ruột, bệnh nấm thủy my, 
bệnh trùng mỏ neo… Dưới  đây là cách 
phòng trị bệnh:

1. Bệnh đốm đỏ
* Bệnh thường xuất hiện quanh 

năm, tập trung vào cuối mùa xuân, 
đầu mùa hè (tháng 3 - 5) mùa thu 
(tháng 8 - 10) khi nhiệt độ nước  
25 - 300C. 

- Biểu hiện bệnh: 
+ Cá kém ăn hoặc bỏ ăn, bơi lờ đờ 

trên tầng mặt, da cá tối màu, cá mất 
nhớt thô ráp, xuất hiện các vết loét ăn 
sâu vào cơ thể, mắt lồi, hậu môn viêm 

xuất huyết, bụng có thể chướng to, 
các vây xơ rách, các vây tia cụt dần, 
thường gặp ở cá trắm cỏ. 

+ Thường tỷ lệ chết từ 30 - 70%.
- Hướng dẫn cách phòng bệnh: 
+ Cần bổ sung Vitamin C vào thức 

ăn trước mùa bệnh: Đối với cá giống 
dùng: 4 gam/1kg cá/1 ngày, với cá thịt 
liều lượng là: 2 gam/1kg cá/1 ngày, 
cho ăn 3 ngày liên tục.

+ Trước khi thời tiết chuyển mùa 
cần dùng thuốc Tiên Đắc trước một 
tháng để phòng bệnh cho cá, lượng 
dùng 50 gam/250kg cá/ngày, cho ăn 
3 ngày liên tục.

- Hướng dẫn cách trị bệnh: Dùng 
thuốc Tiên đắc 50 gam/50kg cá/1 
ngày, cho ăn 5 - 7 ngày liên tục, thuốc 
được trộn vào thức ăn nấu chín để 
nguội hoặc trộn vào thức ăn tổng hợp 
trước khi cho ăn từ 30 - 60 phút.

2. Bệnh xuất huyết do vi rút

* Bệnh xuất hiện quanh năm. 
- Biểu hiện của bệnh: 
+ Đại bộ phận da cá xuất huyết, 

vẩy rụng, gốc vây bụng, ngực, vây 
lưng, các tia vây rách nát cụt dần, có 
lúc ruột xuất huyết, lỗ hậu môn bị xuất 
huyết. 

+ Trường hợp bệnh nặng cá cắm 
đầu xuống dưới, đuôi lên trên thành 
vuông góc với mặt nước, cá nhanh 
chóng chết hàng loạt. 

- Phòng bệnh tương tự như đối với 
bệnh đốm đỏ.

3. Bệnh trùng mỏ neo
Bệnh xuất hiện quanh năm. 
- Biểu hiện bệnh: Cá bơi lội không 

bình thường, khả năng bắt mồi giảm. 
Trùng hút dinh dưỡng nên cá gầy yếu. 

- Hướng dẫn cách phòng bệnh: 
+ Cần giữ nước ao sạch sẽ không 

dùng nguồn nước ở các ao bị bệnh 
đưa vào ao nuôi. 

+ Có thể Dùng lá xoan bón lót 
xuống ao trước khi thả cá với liều 
lượng 0,2 - 0,3 kg/m3 nước để diệt 
trùng mỏ neo có trong ao.

4. Bệnh nấm thủy my
- Bệnh xuất hiện ở những ao tù 

đọng, có nhiều mùn bã hữu cơ, nuôi 
mật độ dày. Động vật thủy sản đánh 
bắt, vận chuyển bị sây sát.

- Bệnh phát mạnh vào mùa xuân 
khi nhiệt độ từ 180C - 250C. 

- Phòng bệnh như bệnh đốm đỏ, 
áp dụng biện pháp tổng hợp, thường 
xuyên quản lý ao hồ, thao tác đánh 
bắt nhẹ nhàng tránh sây sát, chọn 
giống cá có sức đề kháng tốt, giống 
miễn dịch tự nhiên…

Bệnh xuất huyết, đại bộ phận da cá 
xuất huyết, vẩy rụng

Cá bị bệnh đốm đỏ bụng bị chướng to,  
các vây sơ rách

Khoảng 5 - 7 ngày tiếp đó, bạn cần 
xới xáo quanh gốc (cách gốc 30 cm) 
cho đất tơi xốp và tưới hoặc bón 
phân khoáng (mỗi gốc bón 0,5 kg 
NPK) bón đều xung quanh cách 
gốc 30 cm cho quất nhanh phát 
triển cành lá. Có thể tưới, bón thêm 
nước hoặc phân chuồng hoai mục 
cho quất tốt bền và giảm sâu, 
bệnh hại. Sau đó, dùng phân hữu 
cơ, phân vi lượng bón thay phân 
chuồng kết hợp với phân bón lá để 
phun (nồng độ 5ml/15 lít nước khi 
lá non nhiều và 5ml/10 lít nước khi 
lá già, lá bánh tẻ) khoảng 15-20  
ngày/lần. Tiếp đó, khi cắt tỉa tạo thế 
chú ý phải dùng kéo sắc chuyên 
dùng, tiến hành công việc vào 
những ngày nắng ráo. Việc tỉa 
cành tạo thế cần làm định kỳ 7-10  
ngày/lần.

Vào trung tuần tới hạ tuần tháng 
5 dương lịch bạn cần phải đảo quất. 
Trước khi đảo phải tưới đủ ẩm, dùng 
đầm để đầm nhẹ xung quanh gốc 
(cách gốc 20-30cm) cho phần đất 
đó liên kết với nhau, hạn chế nứt, vỡ 
bầu khi đào, đánh.

Khi đảo quất nên dùng xẻng, 
thuổng cắt đứt xung quanh gốc với 
đường kính 40 - 50 cm tùy theo cây 
to hay nhỏ. Đào đất xung quanh 
thành rãnh sâu 40 cm, rộng 20 
cm theo đường kính bầu đã định. 
Cắt đứt rễ cái ăn sâu bằng xẻng 
xắn ngang hoặc chuyển bầu cây 
rang bênh cạnh. Muốn có tán vừa 
có quả chín, quả xanh, vừa có lộc 
hoa, sau khi đánh bầu đảo quất cần 
che bóng mát 7-10 ngày sao cho 
tán cây héo rụng bớt 1/2 lá rồi lấp 
đất trồng lại. Khi trồng lại, tiếp tục 
bón thêm mỗi gốc 0,5 kg NPK đều  
xung quanh gốc.

Khi cây kết quả ở lứa hoa đầu 
và lứa hoa thứ hai (tháng 6 - 8), bạn 
nên vặt bớt 1/2 lượng quả, cắt ngọn 
non, vặt 1/2 số lá bánh tẻ, bón thúc 
phân đạm + kali hoặc phân bón lá 
để cây lại tiếp tục ra hoa, kết quả, 
phát lộc những lứa sau.

Như vậy, cuối năm bạn sẽ  được 
tán cây vừa có quả chín, quả xanh, 
vừa có hoa và lộc non như ý muốn 
để chơi Tết
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KỸ THUẬT 
NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
VỤ ĐÔNG

Tôm thẻ chân trắng 
(TTCT) rất nhạy cảm 
với môi trường, khi 

bị sốc tôm không nổi đầu mà 
thường chết dưới đáy. Tôm sống 
trong ngưỡng nhiệt độ thích hợp  
20 - 35oC. Vào mùa đông, TTCT 
rất khó nuôi, đặc biệt ở miền Bắc. 
Kỹ thuật nuôi TTCT trong nhà bạt 
là biện pháp hữu hiệu để chủ động 
nuôi trong mùa đông giá rét. 

1. Chuẩn bị ao nuôi
- Ao có diện tích 1.000-3.000 m2, 

được lót bạt, độ sâu 1,5-1,8 m. 
- Do nuôi trong nhà bạt kín gió 

nên phải tăng cường thêm hệ thống 
sục khí đáy và quạt nước để đảm 
bảo lượng oxy đầy đủ.

2. Chuẩn bị nhà bạt
- Nhà bạt có thể dựng bằng cọc 

bê tông hoặc bằng cọc gỗ.
+ Trường hợp nhà bạt dùng cọc 

bê tông: Cột bê tông có chiều dài 
5 - 6 m làm trụ đỡ, chăng dây cáp 
bọc nhựa tạo khung. Sau đó phủ 
bạt kín, để phòng tránh xô bạt, cần 
chăng dây cáp bọc nhựa lên trên. 

+ Trường hợp dùng cọc gỗ: 
Các cột gỗ có đường kính 6 cm, 
dùng dây thép (2,4 mm) buộc dựng 
thành khung cột và nâng đỡ giá 
lưới. Khoảng cách giữa hai cột gỗ 
là 1,2 m. Phủ một tấm phim nhựa 
mỏng lên trên. Khi thiết kế, tạo cửa 
để dễ dàng để ra vào trong khâu 
chăm sóc quản lý sau này.

- Chú ý: Trước khi nuôi, cần 
có biện pháp cải tạo ao tốt, chỉ để 
lượng bùn đáy khoảng 5 - 10 cm, 
hoặc nếu đáy phủ bạt thì bóc lớp 
bạt cũ. Sau đó bón vôi với liều lượng 

15 - 17 kg vôi cho 100 m3, phơi đáy 
5 - 7 ngày. Nếu ao rải bạt đáy thì rải 
bạt mới. Sau đó, cấp nước vào ao 
khoảng 1,2 - 1,4 m.

3. Thả giống
- Thời gian thả giống từ tháng 

8 - 10 âm lịch, tức là vào khoảng 
tháng 9 - 11 dương lịch, nhằm 
thu hoạch trước tết để bán được  
giá cao.

- Mật độ thả giống nuôi tôm vụ 
đông thường cao hơn chính vụ. Cụ 
thể như sau:

+ Nuôi đa cấp: Thả mật độ 
trung bình 80 con/m2

+ Nuôi 1 cấp: Thả 80-120 con/m2.
- Cách thức chọn giống: Giống 

được mua tại cơ sở được phép sản 
xuất theo quy định của Ngành 
Thủy sản, khỏe mạnh, cỡ tổi thiểu 
P12 trở lên, được cơ quan thú y cấp 
giấy kiểm dịch, được xét nghiệm 
âm tính với các bệnh trong danh 
mục các bệnh bắt buộc do cơ quan 
chuyên môn cấp, có nguồn gốc rõ 
ràng, khỏe mạnh.

4. Quản lý môi trường ao nuôi
Dùng chế phẩm sinh học để 

quản lý môi trường nước được sản 
xuất EM2 từ EM gốc. Cách làm như 
sau:

- Nguyên liệu: 1 lít mật đường 
hoặc 1 kg mật đường  + 1 lít EM gốc 
+ 45-50 lít nước ngọt sạch khuẩn + 
2 kg thức ăn số 0+ 10g muối ăn

- Cách tiến hành: cho vào thùng 
ủ kín 5-7 ngày.

- Cách sử dụng: Chế phẩm 
EM2 được sử dụng định kỳ 3-7 
ngày/lần tùy theo điều kiện màu 

nước ao nuôi để bón, liều lượng 50 
lít EM2/1.000 m3 nước. 

5. Thức ăn cho tôm
- Thức ăn tôm chân trắng được 

mua có nguồn gốc rõ ràng, yêu cầu 
tỷ lệ đạm 32 - 38%, lipit 4-6%, độ 
ẩm <11%. Được mua tại cơ sở có 
đăng ký kinh doanh, đảm bảo chất 
lượng theo quy định, tiêu chuẩn 
thức ăn thủy sản. Ngoài ra, bổ sung 
khoáng, vitamin C, E, dầu mực.

- Nên cho tôm ăn một cách 
khoa học, hợp lý, tránh thừa thức 
ăn, gây ô nhiễm môi trường ao 
nuôi. Sử dụng sàng để cho tôm ăn, 
quan sát và điều chỉnh lượng thức 
ăn phù hợp.

6. Biện pháp phòng trị bệnh
- Để tránh hiện tượng tôm sốc 

môi trường nước, ao cấp nước bổ 
sung được xây dựng trong nhà bạt.

- Định kỳ dùng Iotdin phòng 
bệnh 20 ngày/lần vào những tháng 
đầu sau giảm 15 ngày/lần. Liều 
lượng theo hướng dẫn của nhà sản 
xuất.

- Dùng chế phầm sinh học bón 
định kỳ 5-7 ngày/lần để gây màu 
nước và phân hủy khí độc (chú ý, 
nếu dùng chế phẩm sinh học thì 
không dùng Iotdin và các chất diệt 
khuẩn khác).

Chú ý: Trong quá trình nuôi 
cần thường xuyên kiểm tra, tránh 
trường hợp rách bạt khi gió to. Một 
yếu tố quan trọng khi nuôi TTCT 
trong nhà bạt là cần chuẩn bị nhiều 
thiết bị quạt nước và thời gian chạy 
quạt phải đảm bảo cung cấp đủ 
ôxy trong quá trình nuôi  

KIM VĂN TIÊU
PGĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
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THỨC ĂN VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH 
CHO CÁ NUÔI CUỐI VỤ

1. Thức ăn
- Thức ăn tinh: 
+ Có thể cho ăn một số loại 

thức ăn như: Cám gạo, ngô, 
đậu, bã rượu, phụ phẩm lò mổ…. 

+ Lượng thức ăn: Người nuôi 
cần cho ăn với lượng 3-5% trọng 
lượng đàn cá trong ao. 

+ Thức ăn tinh phải được 
phối trộn và được nấu chín.

- Thức ăn công nghiệp: Đối 
với loài cá giống mới như rô phi, 
chim trắng, rô đầu vuông nuôi 
với hình thức công nghệp cho ăn 
với lượng 5-7% trọng lượng đàn 
cá khi nuôi ở giai đoạn cá giống, 
đồng thời độ đạm phải đảm bảo 
từ trên 30%, độ đạm giảm dần 
cho đến khi cá đạt giá trị thương 
phẩm.

- Trong quá trình chăm sóc 
cần thực hiện theo 4 định:

+ Định số lượng thức ăn.
+ Định chất lượng thức ăn.
+ Định vị trí cho ăn.
+ Định thời gian cho ăn.

2. Phòng và trị bệnh
- Vì cá sống trong nước nên 

vấn đề phòng và trị bệnh gặp 
rất nhiều khó khăn. Mỗi khi cá bị 
bệnh không thể chữa từng con 
mà phải chữa cho tất cả số cá 
trong ao nên lượng thuốc vừa 
tốn kém song hiệu quả lại không 
cao. Mặt khác cá bị bệnh thường 
không ăn nên có sử dụng loại 
thuốc tốt cũng kém hiệu quả. 

Do đó trong nuôi trồng thủy 
sản luôn đặt vấn đề phòng bệnh 
là chính, chữa bệnh chỉ là giải 
pháp tình thế.

Dưới đây là phương pháp 
phòng bệnh tổng hợp:

- Cải tạo môi trường ao nuôi 
thủy sản: 

+ Sau mỗi chu kì nuôi cần 
tiến hành tát cạn ao, vét bùn 
diệt hết cá tạp và sinh vật có 
hại, sau đó tiến hành phơi đáy 
ao từ 4 - 6 ngày (nứt chân chim).

+ Thiết kế hệ thống ao nuôi 
phải đảm bảo phù hợp với điều 
kiện phòng bệnh. Nguồn nước 
phải sạch, không có nguồn nước 
thải đổ vào, xa khu công nghiệp 

đảm bảo diện tích, độ sâu hợp 
lý và có hệ thống cấp và thoát 
nước…

- Tiêu diệt nguồn gốc gây 
bệnh: Tiến hành kiểm dịch trước 
khi thả nuôi. 

+ Cần thực hiện sát trùng 
cá trước khi thả bằng dung dịch 
muối ăn 2-3%, tắm cho cá trong 
thời gian 5-10 phút. 

+ Nếu dùng phân bón hữu cơ 
thì phải đảm bảo được ủ vôi bột 
5-10% trong thời gian ít nhất là 
2 - 3 tuần

- Cần tăng cường sức đề 
kháng cho cơ thể vật nuôi bằng 
cách:

+ Cho cá ăn đầy đủ cả về số 
lượng và chất lượng.

+ Việc nuôi thương phẩm sẽ 
dẫn đến hiện tượng lắng đọng 
thức ăn thừa và phân cá ở đáy 
ao, điều này làm cho nước ao 
bị ô nhiễm dẫn đến tình trạng 
cá nuôi bị bệnh. Để tránh hiện 
tượng này người nuôi cần định 
kì 2 - 3 tuần bón vôi bột một lần 
với lượng 2 - 3kg/100m3 nước để 
xử lý môi trường ao nuôi. 

+ Ngoài ra cũng có thể cải 
thiện môi trường nuôi động vật 
thủy sản bằng việc thả ghép 
một số loại ít cạnh tranh với 
nhau, nhưng việc thả ghép cần 
đảm bảo mật độ thả, tỷ lệ thả 
cho phù hợp.

+ Để tăng cường sức đề 
kháng cho cá, người  nuôi cần 
bổ xung thêm vitamin C vào 
thức ăn cho cá.

+ Định kì cho cá ăn thuốc 
thảo dược Tiên Đắc với liều 
lượng phòng 50g/100kg cá/1 lần 
cho ăn 3 - 5 ngày liên tục/tháng, 
trị bệnh 50g/50kg cá/1 lần và 
cho ăn 5 - 7 ngày liên tục

KIM VĂN TIÊU 
PGĐ. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Người nuôi lưu ý, định kỳ 2-3 tuần rắc vôi bột một lần để xử lý  
môi trường ao nuôi



Baûn tin34 KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT VAØ COÂNG NGHEÄ Xuaân Maäu  Tuaát (Soá 11+12)

1. Quây úm
Để tập trung nguồn nhiệt, 

tránh gió lùa, trong thời gian úm 
nên sử dụng các tấm cót quây 
với chiều cao 50cm, thường 
quây hình tròn hoặc hình ê líp để 
nguồn nhiệt tỏa đều trong quây. 
Mỗi quây có đường kính 1,5 - 2m 
nuôi úm 120 - 200 con. Chất 
độn chuồng nên đổ dày đều  
5 - 7 cm để giữ ấm cho gia cầm.
Từ ngày thứ 5 tăng diện tích 
quây để gà có thể di chuyển dễ 
dàng đến máng ăn, máng uống.

Gia cầm non cần được đưa 
vào khu vực nuôi úm ngay sau 
khi xuống chuồng, phân bổ số 
lượng gia cầm đồng đều vào các 
quây úm.

2. Nhiệt độ chuồng nuôi úm
Việc giữ ấm cho gia cầm 

con theo nhu cầu sinh lý trong 
các tuần tuổi đầu (đặc biệt là 
2 tuần đầu) mới xuống chuồng 
rất quan trọng. Nếu không đảm 
bảo đủ nhiệt độ, tỷ lệ nuôi sống, 
khả năng sinh trưởng sẽ bị ảnh 

hưởng các bệnh hô hấp, tiêu 
hoá dễ phát sinh.

Từ ngày 22-28 cần chú ý đến 
tốc độ mọc lông ở gia cầm để 
điều chỉnh nhiệt độ cho thích 
hợp.

Trong quá trình nuôi phải 
quan sát phản ứng của gia cầm 
đối với nhiệt độ:

+ Nếu gia cầm tập trung gần 
nguồn nhiệt, chen lấn chồng 
đống lên nhau là chuồng nuôi 
không đủ nhiệt độ gia cầm bị 
lạnh.

+ Nếu gia cầm tản xa nguồn 
nhiệt nháo nhác, khát nước, há 
mỏ để thở là bị quá nóng cần 
phải điều chỉnh giảm nhiệt độ.

+ Nếu gia cầm tụm lại một 
phía là bị gió lùa rất nguy hiểm 
cần phải che kín hướng gió thổi.

+ Khi đủ nhiệt gia cầm vận 
động ăn uống bình thường ngủ, 
nghỉ tản đều.

Cần quan sát kỹ các biểu 
hiện của gia cầm trong giai đoạn 
nuôi úm bởi vì đây là chỉ dẫn tốt 
nhất về nhiệt độ hợp lý. 

Thiết bị sưởi ấm: có thể dùng 
bóng điện, bóng hồng ngoại 
ở những nơi có điện hoặc đèn 
thắp sáng, lò ủ trấu, đốt củi khô 
ở vùng sâu vùng xa (có ống 
thoát khói cao, không để khói 
ảnh hưởng đến gia cầm). Vị trí 
đặt thiết bị sưởi ấm trong quây 
hay trong ô chuồng cao hay 
thấp tuỳ thuộc vào yêu cầu về 
nhiệt độ ở từng giai đoạn.

Chú ý khi dùng bóng hồng 
ngoại để sưởi ấm, nếu để bóng 
thấp, nhiệt độ quây úm cao dễ 
gây khô chân, khô niêm mạc 
của gia cầm.

* Yêu cầu về nhiệt độ (0C) 
đối với gà

Ngày 
tuổi

Nhiệt độ tại 
quây úm

Nhiệt độ 
chuồng 

nuôi

0-3 37 31 - 32

4-7 35 31 - 32

8-14 32 29 - 30

15-21 29 28 - 29

22-35 21 - 28

* Yêu cầu về nhiệt độ (0C) 
đối với vịt, ngan:

+ Ngày tuổi 1-3: 32 - 33oC
+ Ngày tuổi 4-5: 29 - 31oC
+ Ngày tuổi 6-14: 25 - 28oC
+ Từ 15 ngày tuổi: 24 - 25oC

Gia cầm non dễ bị tổn 
thương, đặc biệt thời tiết lạnh 
làm chậm hoặc không tiêu túi 
lòng đỏ, gây viêm, ảnh hưởng 
đến sức khỏe,làm giảm sức đề 
kháng, kế phát nhiều bệnh gây 
tăng tỷ lệ chết, giảm năng suất, 
chất lượng đàn gia cầm. Vì vậy 
để hạn chế các tác động có hại 
đến gia cầm non, khi úm cần 
chú ý một số vấn đề sau đây:

MỘT SỐ LƯU Ý
KHI ÚM GIA CẦM
TRONG MÙA LẠNH

       Úm đủ nhiệt              Úm quá lạnh     Úm quá nóng

TS. NGUYỄN THỊ LIÊN HƯƠNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
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3. Độ thông thoáng
Gia cầm non cần phải được 

nuôi dưỡng trong điều kiện nhiệt 
độ phù hợp có đủ không khí 
sạch. Tuy nhiên chuồng úm gia 
cầm 1 ngày tuổi phải che kín, sự 
thay đổi không khí gần như bằng 
không nhưng vần đủ không khí 
cung cấp cho gia cầm. 

Khoảng 3 ngày sau cần phải 
thay đổi không khí với tốc độ 
0,2 m/giây để tránh bị ẩm thấp, 
ngột ngạt làm gia cầm chậm 
phát triển. Điều kiện ngột ngạt, 
ẩm thấp có thể làm cho bệnh 
tật phát sinh, các bệnh ký sinh 
trùng, bệnh cầu trùng và nhiều 
bệnh truyền nhiễm phát triển 
mạnh. Gia cầm càng lớn, lượng 
thức ăn, nước uống tiêu thụ càng 
nhiều, lượng chất thải lớn do đó 
không khí chuồng nuôi chứa 
nhiều khí độc như NH3, H2S, nếu 
không đủ thông thoáng dễ phát 
sinh các bệnh đường hô hấp....

4. Mật độ 
Tuỳ thuộc vào điều kiện 

chuồng nuôi, thời tiết, khí hậu 
mà quyết định mật độ nuôi. 
Trong điều kiện tất cả các yếu 
tố khác là thích hợp thì mật độ 
phù hợp sẽ cho khả năng tăng 
trưởng càng cao và tỷ lệ nhiễm 
bệnh càng thấp.

Mật độ nuôi:
+ Nuôi nền sử dụng chất độn:
Gà lông màu 20 - 40 con/ m2

+ Nuôi trên sàn:
Gà lông màu 25-50 con/ m2

Ngan, vịt siêu thịt 1 tuần tuổi: 

15- 20 con/m2 nền chuồng, 2 tuần 
tuổi: 8 - 10 con/m2 nền chuồng, từ 
3 - 8 tuần tuổi: 6 - 8 con/m2 nền 
chuồng. Từ 9 - 25 tuần tuổi: 5- 6 
con/m2 nền chuồng.

5. Chăm sóc nuôi dưỡng 
- Kỹ thuật cho uống
Nước là nhu cầu đầu tiên của 

gia cầm khi mới xuống chuồng. 
Nước cung cấp cho gia cầm 
uống phải đảm bảo vệ sinh, 
không được lạnh, tốt nhất là hơi 
ấm trong 2 ngày đầu. Để tăng 
sức đề kháng trong những ngày 
đầu có thể pha vào nước vitamin 
C hoặc vitamin tổng hợp, liều 
theo hướng dẫn sử dụng. 

Vị trí đặt máng uống phải bố 
trí cho gia cầm con dễ tiếp cận 
không bị máng ăn che khuất. 

Chú ý: đặt máng uống cân 
đối và độ cao phù hợp để gia 
cầm non dễ uống nhưng không 
nhảy vào máng hoặc làm ướt 
nền chuồng sẽ gây ướt lông làm 
gia cầm bị lạnh.

- Thức ăn: Thức ăn đảm bảo 
giá trị dinh dưỡng phù hợp với 
từng giai đoạn sinh trưởng, phát 
triển của từng giống gia cầm.

+ Máng ăn: 1-3 ngày đầu có 
thể dùng giấy xi măng, giấy báo 
cũ trải lên chất độn chuồng để 
gia cầm dễ ăn. Trong 1-3 tuần 
đầu sử dụng khay ăn bằng tôn, 
nhựa với kích thước 3x50x80 cm 
cho 100 gia cầm con. Sau 3 
tuần nên thay máng ăn dài hoặc 
máng P50 cho hợp vệ sinh. 

Khi dùng máng treo cần phải 
thường xuyên điều chỉnh độ cao 

ngang vai gia cầm để ăn dễ 
dàng và tránh bị rơi vãi thức ăn.

+ Kiểm soát thức ăn 
Thức ăn nuôi gia cầm con 

phải được kiểm soát chặt chẽ về 
chất lượng. Sử dụng các nguyên 
liệu mới, chất lượng tốt, không 
nấm mốc. 

+ Kỹ thuật cho ăn 
Sau khi gia cầm đã được 

uống nước thì cho chúng ăn. 
Đối với gia cầm con: Cần cho 

gia cầm ăn nhiều lần trong ngày. 
Lượng thức ăn mỗi lần cân đối 
đủ theo nhu cầu để thức ăn luôn 
được mới, sạch sẽ, kích thích 
tính thèm ăn của gia cầm. Mỗi 
lần cho ăn cần loại bỏ chất độn 
chuồng và phân lẫn trong máng 
để tận dụng cám cũ.

Chỉ nên cung cấp một lượng 
thức ăn nhỏ và sẽ cấp bổ sung 
khi gia cầm ăn hết thức ăn. 
Tránh cấp lượng thức ăn lớn gia 
cầm không ăn hết dẫn đến ẩm, 
hôi làm mất tính thèm ăn của 
gia cầm. Hơn nữa thức ăn cho 
nhiều dẫn đến rơi vãi lẫn với 
chất độn chuồng, gây nấm mốc, 
khi gia cầm ăn vào sẽ độc hại, 
ảnh hưởng đến khả năng tăng 
trưởng hoặc hít bào tử nấm vào 
phổi sẽ gây nấm phổi.

6. Thú y phòng bệnh
+ Thực hiện tốt công tác 

vệ sinh phòng bệnh: đảm bảo 
yếu tố cách ly, vệ sinh thức ăn, 
nước uống, chuồng nuôi và môi 
trường xung quanh. Thường 
xuyên quan sát, theo dõi sức 
khỏe đàn gia cầm.

+ Dùng vắc xin phòng bệnh: 
Thực hiện tốt lịch phòng bệnh 
cho gia cầm bằng vắc xin, tuy 
nhiên, với những ngày quá lạnh, 
nên tiêm hoặc nhỏ vắc xin cho 
gia cầm vào thời điểm nhiệt độ 
cao nhất trong ngày, thao tác 
phải nhanh, đảm bảo nhiệt độ 
quây úm duy trì ổn định. Trước 
và sau khi dùng vắc xin 2-3 
ngày, bổ sung vitamin tổng hợp 
để tăng sức khỏe cho gia cầm 
và đáp ứng miễn dịch tốt hơnThực hiện tốt lịch tiêm phòng bệnh bằng vắc xin cho gia cầm
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BỆNH GIUN XOẮN VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ

Bệnh giun xoắn là 
bệnh rất nguy hiểm được 
truyền lây từ gia súc sang 
người, chủ yếu do ăn thức 
ăn nấu chưa chín hoặc ăn 
tiết canh, gỏi, nem, thịt hun 
khói... sản phẩm của động 
vật mang mầm bệnh. Để 
hiểu biết thêm về bệnh, xin 
giới thiệu một số thông tin về 
bệnh này:

1. Nguyên nhân 
- Bệnh do giun tròn Trichinella 

spiralis thuộc họ Trichinellidae gây 
ra. Các thời kỳ ấu trùng và trưởng 
thành đều gây bệnh cho ký chủ.

- Giun trưởng thành ký sinh ở 
ruột non của người, lợn và nhiều 
loài động vật có vú khác.

- Ấu trùng sống ở cơ vân của 
người, lợn và nhiều loài động vật có 
vú khác.

* Hình thái căn bệnh
Giun tròn Trichinella spiralis có 

thân hình rất nhỏ. 1/3 chiều dài cơ 
thể.

Giun đực dài 1,4 - 1,6 mm, rộng 
0,06 mm. Không có gai giao hợp, 
chỉ có 2 gai chồi ở cuối thân. Lỗ bài 
tiết ở giữa 2 gai chồi.

Giun cái dài 3 - 4 mm, rộng  
0,06 mm. Âm hộ ở khoảng 1/5 phía 
trước thân. 

Khi ấu trùng vào trong cơ thì dài 
0,1 - 1,15 mm. Ấu trùng cuộn hình 

xoáy ốc trong tổ chức cơ, được bao 
bọc bởi màng bao tạo thành kén. Vì 
vậy, giun xoắn còn có tên gọi là giun 
bao. Màng kén của ấu trùng giun 
xoắn màu trắng, gồm 2 lớp, hình 
bầu dục khi ở lợn, chuột, chó; hình 
tròn khi ở cáo, mèo, gấu....

* Vòng đời
Giun trưởng thành sống trong 

ruột non ký chủ. Sau khi giao phối, 
giun đực chết. Giun cái đã thụ tinh 
sống lâu hơn nhưng không quá 4 - 
6 tuần. Trong thời gian này giun cái 
dùng đầu chọc thủng niêm mạc ruột, 
chui vào nhung mao hoặc vào tuyến 
ruột, đến lớp tế bào dưới niêm mạc 
để đẻ ấu trùng. Ấu trùng xâm nhập 
vào hệ thống limphô, sau đó vào 
máu và được mang đi khắp cơ thể 
ký chủ, nhưng chỉ có những ấu trùng 
đến các cơ vân (trừ tim) là còn sống.

Máu bị nhiễm ấu trùng cao nhất 
vào giữa ngày thứ 8 và 25 sau khi 
nhiễm. 

Ấu trùng sống rất lâu trong cơ 
thể: ở lợn 11 năm; ở người 20 - 24 
năm, có thể đến 25 - 31 năm. Một 
động vật vừa có giun trưởng thành 
ký sinh ở ruột, vừa có ấu trùng ở cơ 
nên động vật đó vừa là ký chủ cuối 
cùng, vừa là ký chủ trung gian.

Khi ấu trùng trong cơ được động 
vật khác nuốt vào dạ dày, ruột, cơ 
được tiêu hoá, giải phóng ra ấu trùng. 
Sau 20 giờ ấu trùng lột xác, qua 4 
lần lột xác (trong khoảng 4 ngày) 
thì ấu trùng phát triển thành giun 
trưởng thành.

Giun xoắn trưởng thành có tuổi 
thọ ngắn, nhưng ấu trùng trong kén 
có sức đề kháng rất cao. Trong thịt 
súc vật được mổ thịt, dù thối rữa ấu 
trùng vẫn sống được 2 - 5 tháng 
trong kén.

Ấu trùng giun xoắn được giải 
phóng ra khỏi kén chết sau vài giây 
ở nhiệt độ 45 - 700C. Ở nhiệt độ thấp 
(-200C) ấu trùng giun xoắn chết sau 
20 ngày.

2. Đường lây lan bệnh
+ Ở người: tính chất phát bệnh 

và phát dịch phụ thuộc nhiều vào tập 
quán ăn uống. Nếu những súc vật 
mổ thịt được kiểm soát giết mổ chặt 
chẽ thì sẽ hạn chế được bệnh. Nếu 
súc vật nhiễm giun xoắn được một số 
người ăn thịt sống, thì có thể xảy ra 
hàng loạt người mắc bệnh, với những 
triệu chứng nghiêm trọng. Do kén 
giun xoắn có sức đề kháng thấp với 
nhiệt độ cao, nên ăn thịt chín vẫn 
là phương pháp tốt nhất để phòng 

bệnh giun xoắn. Thịt được muối 
hoặc hun khói không đảm bảo diệt 
được hết kén và thường chỉ diệt 
được kén những kén ở lớp ngoài.

+ Ở lợn: lợn có thể nhiễm giun 
xoắn do ăn phải phân chuột, phân lợn 
có kén hoặc ấu trùng giun xoắn.

* Cơ chế sinh bệnh ở người
Khi người ăn phải thịt bị nhiễm ấu 

trùng giun xoắn chưa được nấu chín, 
ấu trùng giun xoắn được giải phóng 
khỏi kén tại dạ dày, sau 1-2 giờ, ấu 
trùng di chuyển tới ruột non. Tại đây, 
sau 24 giờ, ấu trùng phát triển thành 
giun trưởng thành và xâm nhập vào 
niêm mạc ruột. Vào ngày thứ 4-5 và 
kéo dài từ 10-30 ngày, giun cái đẻ ấu 

C

A B

C

Hình thái giun xoắn
A. Giun đực; B. Giun cái; 

C. Ấu trùng cuộn kén trong cơ
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NGUYỄN HƯƠNG 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Vòng đời T. spiralis ở lợn :
1. Giun đực và giun cái giao phối ở 
ruột non lợn 
2. Giun cái đẻ ấu trùng 
3. Ấu trùng đến cơ lợn tạo kén
4. Lợn, chuột, chó... nuốt ấu trùng 
trong cơ lợn
5, 6. Ấu trùng giải phòng khỏi kén 
trong ruột lợn, phát triển thành giun 
đực và giun cái trưởng thành
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trùng trong các bạch mạch. Ấu trùng 
theo hệ bạch mạch tới tim phải, phổi 
rồi tới tim trái và tới cơ vân, cơ hoành, 
lưỡi... phát triển thành kén ở đó.

3. Triệu chứng
Bệnh nặng hay nhẹ tuỳ thuộc vào 

mức độ nhiễm bệnh.
* Triệu chứng ở lợn
- Khi nhiễm nặng: sau khi nhiễm 

3 - 5 ngày, lợn sốt, kiết lỵ, nôn mửa, 
gầy sút nhanh, thường chết sau 12 - 
15 ngày.

Khi nhiễm nhẹ: con vật ngứa, cọ 
xát vào tường, đi lại khó khăn, khó 
nuốt, gầy yếu, hay nằm, 4 chân cứng 
thẳng, có khi thuỷ thũng ở mắt, chân. 
Triệu chứng trên kéo dài khoảng 1 
tháng, sau đó không rõ rệt.

* Triệu chứng ở người
Ở người biểu hiện rất nặng và điển 

hình: trong 5 - 15 ngày đầu của bệnh, 
giun trưởng thành gây nôn mửa, ỉa 
chảy giống như ngộ độc thức ăn cấp 
tính. Khi ấu trùng xâm nhập vào sợi 
cơ gây viêm cơ, đau bắp thịt, có thể 
nhẹ hoặc rất nặng. Khi nhiễm nặng, 
người khó thở, khó nhai, khó nuốt, khó 
nói. Thuỷ thũng quanh  mắt và hai bên 
mặt, thân nhiệt thường cao, bạch cầu 
ái toan tăng. Do viêm cơ tim nặng nên 
mạch đập yếu, huyết áp hạ nhanh, 
bệnh nhân hôn mê. Có triệu chứng 
thần kinh, mê sảng, viêm não.

Khi ấu trùng giun xoắn vào cơ thể 
người, ở người có hiện tượng viêm 
ruột, xuất huyết ở ruột. Bệnh nhân 
đau bụng dữ dội, ỉa chảy.

Lâm sàng của người bị bệnh giun 
xoắn có 4 triệu chứng cơ bản:

- Phù mí mắt: Đây là dấu hiệu đặc 
trưng của bệnh, đôi khi toàn bộ đầu, 
cũng có trường hợp phù lan xuống cổ 
và hai tay. Đôi khi phù còn phối hợp 
với các triệu chứng khác, thường là sốt 
cao và có triệu chứng toàn thân. Phù 
mí mắt có thể kèm theo phù và chảy 
máu kết mạc mắt.

- Đau cơ: là triệu chứng thứ hai 
thường gặp. Đau xuất hiện khi bệnh 
nhân thở sâu và ho, khi nhai, nuốt, đại 
tiện. Đau cả ở mặt và cổ. Đau xuất 
hiện cả khi vận động hoặc khi ăn. Đôi 
khi đau nhói khi vận động, dẫn đến sự 
co cứng cơ. Hiếm hơn, bệnh tiến triển 
thành nhược cơ. 

- Sốt: thân nhiệt tăng dần, sau 2 - 
3 ngày đạt tối đa là 39 - 400C. Trong 
trường hợp nhiễm nhẹ, bệnh có thể 
tiến triển chậm và sốt âm ỉ. 

- Tăng bạch cầu ái toan.
Ngoài các triệu chứng trên, còn 

thấy xuất hiện trên da những nốt ban 
kiểu mề đay, hình thái đa dạng, dễ 
chảy máu.

Thông thường, bệnh giun xoắn 
tiến triển trong 2 - 3 tuần, cao điểm 
của bệnh vào cuối tuần đầu. Trẻ em 
thường nhiễm giun xoắn nhẹ hơn so 
với người lớn.

Trong những trường hợp nặng 
(nhiễm nặng và cơ địa dị ứng), thường 
xảy ra các biến chứng vào tuần thứ 3, 
thứ 4 của bệnh: viêm cơ, viêm phổi, 
viêm não làm bệnh nhân có thể tử 
vong. Tỷ lệ tử vong biến động 6 - 30% 
tuỳ theo mức độ nhiễm.

4. Chẩn đoán
a. Chẩn đoán bệnh ở lợn 
* Đối với lợn còn sống
Dựa vào triệu chứng lâm sàng và 

đặc điểm dịch tễ của bệnh. Để chẩn 
đoán chính xác có thể áp dụng các 
biện pháp sau:

- Phản ứng nội bì: dùng kháng 
nguyên chế từ ấu trùng giun xoắn 
trong nước sinh lý, tiêm trong da. 
Phương pháp này có độ chính xác 
thấp vì có thể xảy ra phản ứng chéo 
với các ký sinh trùng cùng họ giun 
xoắn như Trichocephalus suis.

- Chẩn đoán bằng các phương 
pháp ELISA, miễn dịch huỳnh 
quang....

- Phương pháp kiểm tra phân tìm 
giun trưởng thành hoặc ấu trùng ít có 
giá trị vì chúng có thể bị phân huỷ 
trước khi ra ngoài.

- Phương pháp sinh thiết cơ để 
kiểm tra ấu trùng phụ thuộc vào số 
lượng ấu trùng có trong ký chủ.

* Đối với lợn đã chết
- Cần kiểm tra giun xoắn ở thịt lợn. 

Để nâng cao hiệu quả chẩn đoán, 
phải cải tiến kỹ thuật kiểm tra giun 
xoắn, chú ý các vấn đề sau:

+ Nghiên cứu vị trí lấy cơ để kiểm 
tra giun xoắn. Vì chân cơ hoành cách 
bị nhiễm giun nhiều nhất, nên thường 
lấy cơ này để kiểm tra.

+ Cải tiến trang thiết bị và kỹ thuật 
kiểm tra giun xoắn, chế tạo máy cắt 
thịt thành miếng mỏng và máy phóng 
ảnh để kiểm tra giun xoắn tự động 
hàng loạt.

Chẩn đoán giun xoắn ở lợn và các 
súc vật khác khi giết mổ bằng các 
phương pháp sau:

- Phương pháp ép cơ: lấy thịt ở cơ 
hoành cách mô, khoảng 40 - 50 gam, 
dùng kéo cắt thành 20 - 24 miếng nhỏ 

bằng đầu tăm, dàn đều lên phiến kính 
kiểm tra giun xoắn, ép mạnh hai đầu 
phiến kính cho thịt nát ra, đặt dưới kính 
hiển vi có độ phóng đại 40 - 50 lần để 
kiểm tra ấu trùng giun xoắn. 

- Phương pháp tiêu cơ: lấy 3 - 4 
gam cơ hoành cách mô cho vào lọ 
thuỷ tinh hoặc đĩa lồng, thêm 5 - 7 ml 
dung dịch tiêu cơ (pepxin 1%, HCl 1% 
và NaCl 0,2%) để ở nhiệt độ 36 - 390C 
trong 6 - 12 giờ. 

b. Phương pháp chẩn đoán giun 
xoắn ở người

Ở người, chẩn đoán căn cứ vào 
đặc điểm dịch tễ học, triệu chứng lâm 
sàng. Để kết luận chính xác, phải làm 
các xét nghiệm chẩn đoán miễn dịch 
như phản ứng ngưng kết bổ thể, phản 
ứng miễn dịch huỳnh quang, phản ứng 
ELISA... Ở giai đoạn đầu của bệnh, có 
thể tìm thấy giun xoắn trưởng thành 
trong phân. Ở giai đoạn toàn phát, có 
thể tìm thấy ấu trùng giun xoắn trong 
các xét nghiệm sinh thiết. 

5. Điều trị 
Ở lợn, việc điều trị bệnh giun xoắn 

chưa được đề cập đến, khi phát hiện 
lợn mắc bệnh, cần tiêu hủy, vệ sinh 
khử trùng tiêu độc.

Ở người, có thể điều trị bằng các 
thuốc sau:

- Praziquantel, Mintezol 
(Thiabendazol), Albendazole, tuỳ 
mức độ nặng, nhẹ, tùy thể trạng bệnh 
nhân, dùng liều phù hợp theo hướng 
dẫn sử dụng của nhà sản xuất hoặc 
chỉ đích của bác sĩ.

- Điều trị triệu chứng: bù nước, 
điện giải, hạ sốt, Corticoid…

6. Phòng bệnh
Áp dụng các biện pháp phòng 

bệnh tổng hợp:
- Tăng cường tuyên truyền, giáo 

dục trong nhân dân về nguyên nhân 
gây bệnh và tác hại của bệnh; bỏ tập 
quán ăn thịt sống, thịt tái, nem chua, 
tiết canh.

- Kiểm tra soát giết mổ và tiêu 
thụ thịt lợn và thịt thú vật chặt chẽ, 
đặc biệt những vùng đã xảy ra dịch 
bệnh giun xoắn như Yên Bái, Sơn La, 
Thanh Hóa... Không cho bán thịt bị 
nhiễm giun xoắn ra thị trường. 

- Chăn nuôi lợn an toàn sinh học, 
không thả rông lợn, thức ăn, nước 
uống cho lợn đảm bảo vệ sinh, không 
để phân chuột lẫn vào thức ăn và phát 
tán trên nền chuồng lợn.

- Định kỳ diệt chuột.
- Người không ăn thịt súc vật bị 

bệnh giun xoắn 
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1. Một số lưu ý để điều trị bệnh 
có hiệu quả

 Vệ sinh: Vệ sinh môi trường 
chăn nuôi, thức ăn, nước uống, chất 
thải. Đảm bảo mật độ chăn nuôi hợp 
lý và thông thoáng chuồng nuôi, 
phun thuốc sát trùng định kỳ.

Dùng thuốc: Để dùng thuốc có 
hiệu quả, cần tuân thủ như sau:

- Đúng thuốc: Dùng kháng sinh 
thì dựa vào kết quả kháng sinh đồ.

- Đúng thời gian: Dùng ngay khi 
có dấu hiệu bệnh (có triệu chứng 
đầu tiên);

- Đúng liều lượng và liệu trình: 
Theo khuyến cáo của nhà sản xuất 
(thông thường một liệu trình kháng 
sinh dùng liên tục từ 3 - 5 ngày).

Chất bổ trợ: Bổ sung các 
Vitamin, chất điện giải, đặc biệt là 
men vi sinh và thuốc giải độc gan, 
thận để giúp ổn định hệ vi sinh 
đường ruột và tăng hiệu quả điều trị.

2. Phương pháp cho gà uống 
thuốc

Cho gà uống thuốc kháng sinh 
vào sáng sớm và chiều mát, buổi 
trưa cho gà uống thuốc bổ và chất 
điện giải; đêm cho gà uống nước 
thường (nước trắng).

3. Cách sử 
dụng thuốc sát 
trùng hiệu quả

Tốt nhất là 
phun sương 
vào không khí, 
lối đi lại và nền 
chuồng. Phun 
vào thời điểm khô 
và ấm nhất trong 
ngày. Phun định 
kỳ 1 lần/tuần. 
Phun xuôi theo 
chiều gió, phun 
từ trên xuống 
dưới, từ trong ra 
ngoài, phun theo 
hình chữ Z, lượt 
sau phun đè lên 

một phần của lượt trước để thuốc 
thấm đều lên toàn bộ bề mặt cần 
khử trùng.

Ngoài chuồng nuôi: Phun vào 
vách, bạt, môi trường, đặc biệt phun 
vào bụi cây, các ngóc ngách xung 
quanh chuồng.

Sau khi xuất bán thu gom chất 
độn chuồng, phun thuốc sát trùng 
lên tường, vách, nền, tiêu diệt triệt 
để mầm bệnh. Để trống chuồng 
ít nhất 20 ngày trước khi nuôi đàn  
kế tiếp.

4. Một số lưu ý khi sử dụng 
vắc-xin

- Phương pháp cho uống: 
+ Trước khi cho gà uống vắc-xin 

để gà nhịn khát từ 2-3 giờ (Thời gian 
tùy thuộc vào thời tiết), nếu thời tiết 
nóng nên để gà nhịn khát tối đa  
1 giờ. 

+ Máng uống phải đủ cho toàn 
bộ gà uống cùng một lúc. Máng 
uống rải đều khắp khu vực nuôi 
gà để gà dễ uống và tránh tập 
trung nhiều gà vào một máng (dễ 
gây đổ nước ra ngoài và gà uống  
không đều). 

+ Nước uống của gà 48 giờ trước 
và 24 giờ sau khi làm vắc-xin không 
được có chất sát trùng. Lượng nước 
cần đủ để pha vắc-xin tương đương 
với lượng nước đủ để gà uống hết 
tối đa trong 2 giờ, đảm bảo không 
có Clorin hoặc tồn dư kim loại nặng. 
Lưu ý: Không để mặt trời chiếu trực 
tiếp vào máng uống (pha vắc-xin).

- Phương pháp nhỏ mắt và nhỏ 
mũi: Tốt nhất pha vắc-xin bằng 
nước pha của nhà sản xuất. Lắc cho  
vắc-xin tan hoàn toàn nhưng tránh 
tạo bọt. Dung dịch vắc-xin đã pha 
nên dùng hết trong vòng 1giờ 
đến 1giờ 30 phút. Vắc-xin đã pha 
không sử dụng hết phải tiêu hủy 
bằng thuốc sát trùng hoặc đốt bỏ.  
Nhiệt độ pha nên tương đương với 
nhiệt độ vắc-xin để tránh sốc cho 
virus vắc-xin

Dùng thuốc kháng sinh cho gà ngay khi có dấu hiệu bệnh

Phun thuốc sát trùng ngoài chuồng nuôi định kỳ 1 lần/tuần
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TS. NGUYỄN THỊ HẢI
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
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NHỮNG PHONG TỤC ĐẶC SẮC 
TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
Tết Nguyên đán là ngày 

tết cổ truyền của người Việt 
Nam. Đây cũng là dịp gia đình 
quây quần, đoàn tụ bên nhau 
sau những ngày làm việc vất 
vả. Với người Việt Nam, Tết 
Nguyên đán là ngày lễ lớn 
nhất trong năm. Trải qua nhiều 
biến động của lịch sử những 
phong tục cổ truyền của người 
Việt trong ngày Tết vẫn được 
gìn giữ và phát huy.

Chợ Tết
Không giống với những phiên 

chợ ngày thường trong năm, chợ 
Tết bao giờ cũng đông hơn, vui 
hơn, có không khí hơn. Người ta 
đi chợ Tết không chỉ để mua sắm 
mà còn để gặp gỡ, để tận hưởng 
cái không khí háo hức khi Tết đến. 
Trong chợ Tết, gần như tất cả “món 
ngon vật lạ” đều được bày bán. 
Không khí Tết thấm đượm thật 
sự vào những ngày này bởi cảnh 
người mua hàng nặng trĩu giỏ.

 Câu đối Tết
 Để trang hoàng nhà cửa và 

để thưởng Xuân, trước đây từ các 
nho học cho tới những người bình 
dân “tồn cổ” vẫn còn trọng tục 
treo “câu đối đỏ” nhân ngày Tết. 
Những câu đối này được viết bằng 
chữ nho (màu đen hay vàng) trên 
những tấm giấy đỏ hay hồng đào 
cho nên thường được gọi chung là 
câu đối đỏ.

Hoa Tết
Miền Bắc thường chọn cành 

đào đỏ để cắm trên bàn thờ hoặc 
cây đào trang trí trong nhà, bởi 
theo quan niệm người xưa, đào có 
quyền lực trừ ma và mọi xấu xa, 
màu đỏ chứa đựng sinh khí mạnh, 
màu đào đỏ thắm là màu may 
mắn, như lời cầu nguyện và chúc 
phúc đầu xuân. Miền Trung và 
miền Nam lại hay dùng hoa mai. 
Màu vàng tượng trưng cho sự cao 
thượng vinh hiển cao sang, cho 
vua chúa (thời phong kiến). Màu 
vàng thuộc hành thổ trong ngũ 
hành. Theo quan điểm người Việt, 
thổ nằm ở vị trí trung tâm và màu 
vàng được tượng trưng cho sự phát 
triển nòi giống.

Ngoài hai loại hoa đặc trưng 
cho Tết là đào và mai, hầu như nhà 
nào cũng có thêm những loại hoa 
để thờ cúng và hoa 
trang trí như hoa cúc, 
lay ơn, hoa huệ, hoa 
hồng, hoa thuỷ tiên, 
hoa thược dược, hoa 
violet,... Còn cây quất 
thường được trang 
trí tại phòng khách, 
cây quất với lộc xanh 
mơn mởn, hoa trắng 
lốm đốm, quả chín 
vàng ươm, tròn trịa, 
sum suê tượng trưng 
cho sự sinh sôi, thịnh 
vượng, tràn đầy, viên 
mãn kết quả.

Phong tục cúng ông Táo
Hàng năm, cứ đến ngày 23 

tháng Chạp, người Việt Nam lại 
có tục cúng ông Táo. Ông Táo 
hay còn gọi là Thần Bếp, có trách 
nhiệm theo dõi mọi việc xảy ra 
trong gia đình rồi trình bào cho Trời. 
Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày 23 
tháng Chạp, nhà nào cũng thu dọn 
nhà cửa, bếp sạch sẽ rồi làm lễ 
cúng tiễn ông Táo lên trời, nhờ ông 
báo cáo những điều tốt đẹp để một 
năm mới bình an và may mắn. Lễ 
cúng ông Táo thường có cá chép 
vì tục truyền rằng ông Táo cưỡi cá 
chép để lên trời.

Lễ cúng Tổ tiên
 Là lễ mời ông bà về ăn Tết 

với con cháu. Chiều ngày 30 
tháng Chạp, trên bàn thờ tổ tiên 
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được bày 1 mâm cỗ bao gồm trái 
cây và thức ăn. Người gia trưởng 
thắp hương dâng lên bàn thờ, 
cầu xin tổ tiên chứng giám và phù 
hộ cho gia tộc được nhiều phước 
lành trong năm mới. Theo sau đó 
mọi người trong gia tộc đều chắp 
tay cung kính thỉnh vong linh ông 
bà về ăn Tết.

 Tục xông đất đầu năm
 Nguyên đán có nghĩa là buổi 

sáng đầu tiên của năm, lúc mọi 
thứ đều được bắt đầu, mới mẻ 
tinh khôi. Chính vì vậy mà sau 
thời điểm giao thừa lúc 12 giờ 
đêm cuối năm, người khách đầu 
tiên đến thăm gia chủ trong năm 
mới là người “xông đất”, là sứ giả 
do sự may mắn đưa đến. Theo 
quan niệm dân gian, người xông 
đất có ảnh hưởng quan trọng 
đến hậu vận của cả nhà trong 
năm mới. Do đó, mọi người đã 
cân nhắc kỹ về nhân phẩm, chức 
phận, sự giàu sang, cũng như về 
tính tình, hạn vận khi mong cầu 
người đến xông nhà ngày đầu 
năm là hệ trọng hơn cả. Chính 
vì nghĩ đến ảnh hưởng của việc 
xông đất đến việc làm ăn cho cả 
năm, nên các bậc cao niên rất 
thận trọng đối với người đến đầu 
tiên trong ngày Nguyên Đán để 
long trọng mang lại giúp họ sự tốt 
lành suốt năm mới.

 Chúc Tết
 Sáng mồng một Tết còn gọi 

là ngày Chính đán, con cháu tụ 
họp ở nhà tộc trưởng để lễ Tổ 
Tiên và chúc tết ông bà, các bậc 
huynh trưởng. Theo quan niệm, 
cứ năm mới tới, mỗi người thêm 
một tuổi, bởi vậy ngày mồng Một 
Tết là ngày con cháu “chúc thọ” 
ông bà và các bậc cao niên.

Lì xì
 Lì xì đầu năm là phong tục 

văn hóa tốt đẹp 
của người Việt 
và nhiều nước 
trong khu vực, 
với mong muốn 
những điều tốt 
đẹp nhất và lấy 
may từ những 
ngày đầu năm 
mới. Lì xì bằng 
tiền không chỉ 
giới hạn trong 
mùng một Tết mà 
có thể lì xì trong 
suốt ba ngày 
đầu năm, thậm 
chí kéo dài tận 
những ngày cuối 
cùng của Tết như 
mùng 9, mùng 10. Phong bao 
lì xì cũng mang nhiều ý nghĩ tốt 
đẹp. Phong bao tượng trưng cho 
sự kín đáo - không muốn có sự 
so bì dẫn đến chuyện xích mích, 
không vui trong ngày tết. Bao lì 
xì thường có màu đỏ, với người 
Châu Á màu đỏ là một trong 

những màu cát tường nhất trong 
những lễ hội. Hơn nữa, phong 
bao lì xì còn tượng trưng cho tài 
lộc - người ta nhận được hay cho 
đi càng nhiều bao lì xì thì người 
ta càng tin rằng mình đã phát tài 
phát lộc…

Xin chữ đầu xuân
Theo tục lệ người Việt Nam, 

cứ từ mùng 2 Tết trở đi, mọi người 

đã nô nức đi xin chữ cầu may cho 
một năm mới an lành hạnh phúc. 
Những người đi xin chữ gồm có cả 
thanh niên, người lớn, học sinh. 
Những nét chữ uyển chuyển như 
rồng bay phượng múa, thể hiện 
khiếu thẩm mỹ của người xin chữ 
và khả năng viết chữ đẹp của 
người cho chữ.

Việc xin chữ đầu năm lâu nay 
đã có và ngày một thịnh hành, 
nó đang trở thành phong tục 
đẹp của người Việt Nam mỗi độ 
xuân về Tết đến. Tại Hà Nội, việc 
này diễn ra ở nhiều nơi: trong 
nhà riêng của một số thầy đồ có 
tiếng văn hay chữ tốt, trên đường 
phố nơi có khoảng hè rộng rãi 
và nhiều người qua lại, đặc biệt 
là tại Văn Miếu Quốc Tử Giám... 
Xin chữ là một nét đẹp văn hóa 
cần phát huy
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CHÚ  KHUYỂN 
TRONG TỤC NGỮ, 
THÀNH NGỮ, CA DAO

Chó hay còn gọi là 
khuyển, cầy là một 
trong những động vật 

được loài người thuần hóa sớm 
nhất trong lịch sử. Khuyển được 
coi như là “người bạn tốt” của 
con người. Khuyển giữ nhiều vai 
trò quan trọng, gắn bó với con 
người trong đời sống thường 
nhật nên hình ảnh của những 
chú khuyển xuất hiện khá nhiều 
trong ca dao tục ngữ, thành ngữ.

Họ hàng chú khuyển là niềm 
cảm hứng trong kho tàng ngôn 
ngữ vô tận của cha ông ta, khen 
ai, chê ai, răn dạy ai, ví von ai… 
nhất nhất đều có bóng dáng của 
chú khuyển.

Đầu tiên xin nói tường tận về 
mọi đặc tính của chú khuyển. 
Là loài động vật có vú, thuộc 
bộ ăn thịt sống. Khuyển rất tài 
ngửi mùi và rất thính tai, nhất là 
ban đêm, nó góp phần gìn giữ 
trật tự an toàn xã hội, phục vụ 
cho khoa học hình sự. Tục ngữ 
có câu:

Chó đâu chó sủa chỗ không,
Chẳng thằng ăn trộm, cũng 

ông ăn mày.
Hay: 
Con chó giữ nhà, con gà gáy 

sáng.
Một đặc tính không ai chối cãi 

được là sự trung thành, rất đáng 
biểu dương của con chó đối với chủ:

- Khuyển, mã chi tình (Chó và 
ngựa là con vật trung thành).

- Con không chê cha mẹ khó
Chó không chê chủ nghèo.
- Chó nhà ai, sủa nhà ấy
Nói về hoàn cành sống, khó 

khăn thì có câu: 
- Chó cắn áo rách.
- Chó ăn đá gà ăn sỏi.
- Chó cùng đứt dậu.
Chó và trâu có tài nhớ đường, 

nên người xưa đã truyền đạt kinh 
nghiệm: “Lạc đường nắm đuôi 
chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu”.

 “Chó ba khoanh mới nằm, 
người ba năm mới nói”:  Con 

chó thận trọng đi ba vòng quanh 
chỗ ngủ rồi mới nằm xuống, 
con người không phải ngay khi 
sinh ra đã nói được. Câu tục 
ngữ khuyên con người nên thận 
trọng khi nói năng.

Chó thường ăn rất khỏe: “Cơm 
đâu no miệng chó, thóc đâu no 
miệng gà”. Bất kể nhà nào để chó 
gầy thì bị xóm giềng cười chê: 
“Chó gầy hổ mặt người nuôi”. 

Khi chọn chó nuôi có những 
câu truyền đạt phổ biến kinh 
nghiệm về tính nết của những 
con chó:

- Mua trâu xem sừng, mua chó 
xem chân.

- Đốm đầu thì mua, đốm đuôi 
thì thịt.

- Nhất bạch, nhì hoàng, tam 
khoang, tứ đốm.

- Dù ai buôn bán trăm nghề,
Chẳng bằng nuôi chó huyền 

đề bốn chân.
- Chó khôn tứ túc huyền đề
Tai thì hơi cúp, đuôi thì cong 

cong.
- Con chó huyền đề, 
Con gà năm móng đem về mà 

nuôi.
- Xoáy hầu đóng thấp thì hung 

(dữ)
Bụng to thì chậm, chân lùn thì 

nhanh.
- Xệ miệng thì cắn bạo,
Tai dảo thì sáng hơi
Đuôi nhỏng thì ham chơi,
Lưng dài thì làm biếng. 
- Lưỡi đen là chó có tài
Răng ló ra ngoài là chó  

hung hăng.
Mấy câu kết thúc sự sống cho 

những con xấu số về tính nết, 
hình dáng: 

- Lõ đầu thì bán,
Lõ trán thì nuôi
Lõ đuôi ăn thịt
- Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng.

NGUYỄN VĂN THANH
Đông Hà, Quảng  Trị
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Những món ăn, bài thuốc từ 
con chó cũng đã được truyền 
đạt kinh nghiệm:

- Chó móng già, gà móng non
- Rượu tăm thịt chó nướng 

vàng,
Được mời đánh chén, cách 

làng cũng đi.
Hoặc: “Sống trên đời xơi 

miếng dồi chó, thác xuống âm 
phủ biết có hay không”.

Để phê phán những thói hư 
của người đời, người Việt cũng 
dùng hình ảnh “con chó” để ví 
von như:

- Treo đầu dê, bán thịt chó.
- Chó đen giữ mực.
- Len lét như chó ăn vụng bột.
- Chó treo mèo đậy.
- Vớt chó qua sông, khô lông 

cắn giả.
- Ở đời lắm tiếng thị phi,
Chó sủa mặc chó, người đi 

mặc người.
- Cái bọn lì lợm đó
Nói như chó sủa trăng.
Trong những năm gần đây lợi 

dụng kẽ hở pháp luật, những kẻ 
bất tài vô học cũng mua bằng, 
mua chức, rồi ăn mặc “bảnh 
bao như chó tiền rưỡi”, đi đứng, 
nói năng như “bố con chó bông, 
ông con chó xồm” tiêu xài xa hoa 
lãng phí “rượu cả vò, chó cả con’. 
Đúng là “được mùa, chó nhảy 
lên bàn độc”! 

Năm 2018, là năm cầm tinh 
con khuyển, mà khuyển có 
tiếng kêu rất to và vang, tiếng 
kêu "Gâu Gâu", tiếng Việt thì nó 
giống với "Giầu Giầu", báo hiệu 
một năm Mậu Tuất với sự giầu 
sang, may mắn!

Trong quan niệm của 
người Việt xưa, chó là 
con vật trung thành và 

mang lại nhiều may mắn. Chó 
bình thường chỉ coi được phần 
dương, muốn canh giữ phần âm 
thì phải ''nuôi'' chó đá. Tục thờ 
chó được biểu hiện dưới nhiều 
hình thức. Người Việt thường 
chôn chó đá trước cổng 
như một linh vật với ý 
nghĩa cầu phúc, trừ tà 
hoặc đặt chó đá trên bệ 
thờ và coi như một bậc 
thần linh. Chó đá trong 
nhà thường nhỏ, mang 
dáng vẻ hiền lành, 
không to lớn như chó 
đá ở đình, đền, phủ.

Phủ thờ quận công 
Nguyễn Ngọc Trì ở 
làng Hát Môn, xã Hát 
Môn, Phúc Thọ, Hà 
Nội có 4 con chó đá, 2 
con nghê đá, toàn bộ 
bằng đá xanh nguyên 
phiến.  Chó đá đặt 
trước và sau phủ gọi 
là thạch cẩu, hai chân 
trước đứng, chân sau 
như sắp nhổm lên sủa. 

Trước tượng chó đá có bát hương 
để thờ. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, 
con cháu họ Nguyễn Ngọc, cho 
biết: "Không biết những tượng 
chó đá này có từ bao giờ, chỉ biết 
thạch cẩu ngồi đây có ý nghĩa 
để canh gác cho phủ, giống như 
những con chó bình thường khác 
canh nhà cho người dân". 

Chó đá ở làng Địch Vĩ, Phương Đình, Đan Phượng được  đặt trên bệ thờ lớn ở cạnh đình

TỤC THỜ  CHÓ ĐÁ 
TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA NGƯỜI VIỆT



Baûn tin 4343KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

TAÛN MAÏN XUAÂNXuaân Maäu  Tuaát (Soá 11+12)

Dân làng Địch Vĩ, xã Phương 
Đình, Đan Phượng, Hà Nội thờ 
chó đá như một vị thần và gọi là 
quan lớn Hoàng Thạch. Tượng 
cao 1,4 m, đầu hướng về phía núi 
Ba Vì, dưới chân còn có một đàn 
chó nhỏ. Quan lớn Hoàng Thạch 
ngự ở giữa làng, bên cạnh đình 
và chùa Địch Vĩ. Trước đây, người 

dân thờ chó 
đá ở mô đất 
thấp. Sau 
này, họ xây 
bệ thờ và 
rước ngài 
lên, không 
xây cổng, 
tường bao 
quanh để 
ngày lễ, 
đầu tháng, 
ai cũng có 
thể thắp 
hương cầu 
bình yên, 
may mắn.

Chó đá 
đặt trong 
đình làng 
Phù Trung, 
T h ư ợ n g 
Mỗ, Đan 

Phượng, Hà Nội lại được người 
dân gọi là thần cẩu hay hoàng 
thạch cẩu. Tượng chó đá được 
đặt lên bệ thờ ở bên phải, vừa để 
trông coi đình, vừa được thờ cúng 
như một vị thần. Làng Phù Trung 
hình thành từ vài trăm năm nay, 
con chó đá trước được thờ ở gò 
đất đầu làng. Sau này gò bị phá, 
các cụ cao niên rước chó đá về 
đặt trong đình.

Sau năm 1954, ở mé nam ngã 
tư Trung Hiền (phố Đại La tiếp 
giáp với Minh Khai, Hà Nội) có 
tượng chó đá khá lớn trấn giữ nên 
nơi đây còn được gọi là cửa ô Chó 
Đá. Qua thời gian, chó đá không 
còn và tên cửa ô này chỉ tồn tại 
trong tâm trí rất ít người sống gần 
đó. Hình thức thờ chó đá khá phổ 
biến ở nông thôn, các vùng quanh 
Hà Nội như Hà Tây (cũ), Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Hưng Yên…

Nhiều vùng ở nước ta cũng thờ 
chó đá với hình thức khác nhau. 
Người Tày, Nùng một số nơi ở 
Lạng Sơn có tục chọn ngày tốt 
để đặt con chó đá trước cửa trông 
nhà và trừ tà ma. Với người Dao, 
hình ảnh con chó được biểu hiện 
trên trang phục. Người Pa Cô 
trong tộc người Cơ Tu còn kiêng 
giết thịt, coi con chó như vật tổ 
truyền. Ngày nay, người Việt một 
số nơi không chôn chó đá ở trước 

cửa nhưng vẫn mua chó gốm về 
để bày trong nhà, vừa xua đuổi tà 
ma, vừa làm vật trang trí.

Nhiều tài liệu lịch sử cũng 
ghi chép việc thờ cúng chó đá. 
Cuốn Lịch triều hiến chương loại 
chí, Phan Huy Chú viết "Nghi 
môn ở điện Lam Kinh có hai con 
chó đá rất thiêng" ở phần Dư địa 
chí ghi chép về trấn Thanh Hoa. 
Trong cuốn Việt Nam văn hóa sử 
cương, học giả Đào Duy Anh từng 
nhắc: "Xưa kia, cửa ngõ thường 
không làm đúng chính giữa nhà và 
sân để cho người ngoài đừng nhìn 
thẳng vào trung tâm nhà. Người 
ta cũng thường kiêng không để 
cho có con đường đâm thẳng vào 
nhà, hay là có đền chùa ở trước 
nhà. Nếu bất đắc dĩ không tránh 
được những điều kỵ ấy thì người 
ta chôn ở trước nhà một con chó 
đá hay là treo một cái gương ở 
trên cửa chính để yểm tà khí".

Giáo sư Ngô Đức Thịnh, Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu và 
bảo tồn văn hoá tín ngưỡng Việt 
Nam, ủy viên Hội đồng Di sản 
văn hóa Quốc gia cho biết: Tục 
thờ chó đá đã có từ lâu. Thời vua 
Lý Công Uẩn đã cho dân lập đền 
thờ Cẩu Nhi ở hồ Trúc Bạch, Tây 
Hồ, Hà Nội. Đây là phong tục đẹp 
trong tín ngưỡng của người Việt, 
nên được gìn giữ và mở rộng 

Chó đá canh đình Phù Trung, xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội  
được người dân coi là thần cẩu

Chó đá ở làng Địch Vĩ, Phương Đình, Đan Phượng được  đặt trên bệ thờ lớn ở cạnh đình

TỤC THỜ  CHÓ ĐÁ 
TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA NGƯỜI VIỆT
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Theo các công trình 
nghiên cứu khoa học, 
con chó mà chúng 

ta biết ngày nay, tên khoa học 
là Canis lupus familiaris, là 
con vật chung loài với chó sói 
nhưng được phân hóa về ADN 
thành một nhánh khác cách đây 
khoảng 100.000 năm và cũng là 
con vật được con người thuần 
hóa đầu tiên cách đây khoảng 
33.000 hoặc 12.000 năm tùy 
theo kết quả phân tích một 
số hóa thạch phát hiện được. 
Nhưng dù gì đi chăng nữa thì 
con chó được con người thuần 
hóa vẫn có tuổi đời hơn cả chục 
nghìn năm so với các con vật 
khác. Và cũng không lạ là với 
nguồn gốc gắn với con người 
từ thời đồ đá cũ, cũng như tính 
cách của nó, mà con chó được 
mệnh danh  là “người bạn tốt 
nhất” của con người.

Ở Việt Nam, con chó đã trở 
thành quá đỗi quen thuộc với 
mỗi người. Vậy nên mới có rất 
nhiều sự tích, câu chuyện, ca 
dao, tục ngữ về con chó, cả vì 
sự tinh khôn, lòng trung thành 
với chủ cũng như vì bệnh dại mà 
nó là mầm truyền bệnh và nhất 
là hương vị độc đáo như một 
nguồn thực phẩm của nó. Nổi 
tiếng nhất vẫn là những câu như 
“con không chê cha khó, chó 
không chê chủ nghèo”, “chó cậy 
nhà, gà cậy chuồng”, “chó cắn 
áo rách”, “chó cùng cắn dậu”, 
“treo đầu dê bán thịt chó”, “sống 
ở trên đời ăn miếng dồi chó”, 
“ngọt như nước sáo chó”...

Trên thế giới, 
con chó cũng 
đã nổi tiếng từ 
lâu, chỉ khác 
mỗi một chuyện 
là, trừ vài nước 
giống ta như 
Triều Tiên, 
Trung Quốc, 
I n đ ô n ê x i a . . . , 
còn lại người ta 
không ăn thịt 
và qúy chó đôi 
khi còn hơn cả 
những người 
thân (ở một số 
nước, đã có sự 
sắp xếp thứ 
hạng “nhất chó, 
nhì mèo, thứ 
ba mới đến vợ (hoặc chồng)”! 
Trong truyền thuyết La Mã, ai 
ai cũng biết sự tích Romulus và 
người anh em sinh đôi Ramus, 
những người đã tạo dựng ra 
thành Rôma, được một con sói 
cái (la lupa) nuôi nấng. Vì thế 
nên bức tượng 2 đứa bé đang bú 
một con sói cho đến nay vẫn là 
biểu tượng của thủ đô Italia. Còn 
ở thời cận đại và hiện tại, theo 
blog.gudog.fr có 15 con chó nổi 
tiếng nhất thế giới, được xếp thứ 
tự như sau:

1. Laika. Con chó đầu tiên 
trên thế giới được đưa lên qũy 
đạo trên vệ tinh Sputnik 2 của 
Liên Xô năm 1957. Mặc dù nó 
đã chết sau khi phóng vài giờ, 
nhưng đây được coi là một thành 
tựu lớn của ngành khoa học vũ 
trụ, một bước tiến lớn trong việc 
chinh phục không gian.

2. Balto. Con chó vùng 
Alaska  kéo xe trượt tuyết đã có 
công đưa kịp thời huyết thanh 
chống bệnh yết hầu, cứu được 
vô vàn người thoát khỏi thần 
chết do căn bệnh này gây ra 
năm 1927.

3. Strelka và Bjelka. 2 con 
chó là những con vật đầu tiên 
được đưa lên không gian và 
trở về trái đất còn sống trên vệ 
tinh Sputnik 5 vào tháng 8 năm 
1960.

4. Hachiko. Chú chó nòi 
Akita Inu sinh ra tại Nhật Bản 
trở thành nổi tiếng do đã hàng 
ngày, trong suốt gần chục năm 
trời đợi chủ của nó trước nhà ga 
Shibuya, dù chủ đã chết. Một 
bức tượng về Hachiko đã được 
dựng lên như biểu tượng của 
lòng chung thủy và tình yêu của 
loài chó đối với chủ của mình.

PHẠM TRUNG KIÊN

 Bức tượng chú chó Hachiko đang chơi đùa cùng giáo sư Ueno 
tại đại học Tokyo
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5. Bobby. Con chó giống 
Scottland, rất nổi tiếng ở xứ này, 
đặc biệt là ở Edimbourg, do rất 
gắn bó với chủ của mình. Sau 
khi chủ chết đã không rời ngôi 
mộ của người này. Nó là chủ đề 
cho một bộ phim cùng tên của 
Holywood. Cũng như Hachiko, 
người ta đã dựng một bức tượng 
của nó.

6. Barbouche. Con chó nổi 
tiếng đã được báo chí nêu thành 
bất tử do đã tham gia nhiều 
trận đánh lớn, đặc biệt là trận 
Marengo (phía bắc Italia, trận 
đánh vùng núi non nổi tiếng 
nhất của Napoleon ) năm 1800, 
khi đó nó bị kiếm chém mất 
chân trái trước. Sau chiến tranh, 
nó đã đi ăn mày trên các đường 
phố để tự nuôi mình và cả chủ 
của mình bằng cách diễn cảnh 
giả chết.

7. Nipper. Chú chó trở thành 
nguyên mẫu cho bức tranh 
“Tiếng nói của chủ” sau này là 
cơ sở cho logo của nhiều thương 
hiệu máy quay đĩa và thu thanh 
âm nhạc như Gramophon 
Company, Berliner, JVC, HMV, 
vv...

8. Baltique. Cũng như nhiều 
đời tiền nhiệm, Tổng thống 
Pháp Francois Mitterrand có 
một con chó cái nòi Labrador. 
Tên Baltique được đặt theo tên 
một bài hát của danh ca Renaud 
khắc họa hình ảnh của nó đợi 
chủ trên bậc thềm nhà thờ 3 
ngày sau tang lễ ông. Baltique 
có một vị trí đặc biệt tại điện 
Elysée (dinh Tổng thống Pháp), 
đến mức khi nó bỏ điện Elysée ra 
đi, cựu vệ sĩ của ông Mitterrand 
phải thốt lên “cuộc sống ở dinh 
Tổng thống đã ngừng lại”.

9.  Các chú chó  nòi Corgi 
của Nữ hoàng Anh Elisabeth II. 
Đây là giống chó rất được Nữ 
hoàng Anh ưa thích. Mặc dù 
bị bêu riếu, châm chọc trên 

các trang mạng xã hội, 
nhưng các chú chó 
nòi Corgi vẫn là biểu 
tượng cho mọi loài 
chó của Hoàng 
gia Anh thời 
hiện đại.

1 0 . 
Moondog. 
Người ta 
chưa biết liệu 
đây có phải là 
một chú chó thật 
sự hay không nhưng 
nó vẫn rất nổi tiếng bởi 
lẽ nó là linh vật của đội 
bóng rổ nhà nghề đình đám 
“Cleveland Cavaliers” được 
cả thành phố lẫn đội bóng 
và những người hâm mộ đội 
bóng yêu mến cuồng nhiệt. 

11. Boo. Ngôi sao của 
Instagram. Chủ của Boo, một 
nhân viên của Facebook đã 
mở một trang fanpage vào 
ngày chú chó được sinh ra và 
thu hút một số lượng khổng lồ 
người hâm mộ. Từ đó đến nay, 
những người sử dụng Internet 
đã không ngừng bấm nút “thích” 
cho chú chó này.

12. Miss Asia Kinney. Con 
chó mặt xệ gốc Trung Quốc 
có tên là Tiểu thư Asia Kinney. 
Cũng như chủ nó là cô ca sĩ 
tai tiếng Lady Gaga, nó có thể 
đánh bại nhiều người mẫu khác 
khi làm ảnh nền cho hãng sản 
xuất túi xách Coach ở New York.

13. Izia và Olga. Người dẫn 
chương trình truyền hình tên tuổi 
của Pháp Michel Drucker  cũng 
nổi tiếng vì yêu chó đến mức 
ngay cả khi lên sóng, ông ta 
cũng không rời những người bạn 
4 chân trung thành của mình. 
Izia và Olga chính là 2 con chó 
nổi đình đám nhất trong số các 
con chó của M. Drucker.

14. Bo. Chú chó của cựu 
Tổng thống Mỹ Barack Obama. 
Như đã hứa với 2 cô con gái, 
Tổng thống Obama chọn nuôi 
một chú chó gốc Bồ Đào Nha. 
Mặc dù giống chó này bị chê 
bai nhiều nhưng ông Obama 
vẫn lựa chọn vì hợp với cô Melia 
Obama vốn hay bị dị ứng với 
chó, mèo. Bo được gắn mác 
“Đệ nhất khuyển”. Sau này, Bo 
có thêm bạn mới là Sanny.

 15. Sumo và Sumette. Hai 
con chó của cựu Tổng thống 
Pháp Jacques Chirac. Sumo 
là chú cún nhỏ lông trắng gốc 
Malta được ông Chirac đặt 
tên theo môn võ sumo Nhật 
Bản mà ông rất mê. Vào giai 
đoạn cuối của nhiệm kỳ Tổng 
thống  Chirac, khi người ta đưa 
Sumo ra khỏi điện Elysée, nó 
không còn được chạy trong 
các khu vườn xung quanh dinh 
Tổng thống nên trở nên rất 
hung dữ. Sau này, ông Chirac 
được tặng một cún cái khác 
có tên là Sumette để thế chỗ  
của Sumo 

Hai chú chó Sunny và Bo của gia đình 
cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama
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Cây chó đẻ - còn có 
tên diệp hạ châu; tên 
khoa học Phyllanthus 

urinaria, họ thầu dầu 
Euphorbiaceae - là cỏ dại, thấp, 
mọc hoang khắp nơi. Đặc điểm 
có 1 hàng trái mọc dưới lá (hạt 
châu ở dưới lá). Ở nông thôn sau 
khi đẻ xong, hoặc bị bệnh, chó 
thường tìm ăn cây này  nên gọi 
tên cây chó đẻ.

Cây được dùng trị viêm da, 
ung nhọt, phù thũng, viêm gan, 
là vị thuốc có tác dụng bảo vệ 
tế bào gan rất tốt, thường được 
dùng trong đơn thuốc điều trị 
viêm gan, xơ gan.

* Cây vú chó - còn có tên 
vú bò, óc chó, sung ba thùy, tên 
khoa học Ficus simplicissima, 
họ dâu tằm. Sở dĩ có tên vú bò, 
vú chó vì quả có dạng như đầu 
vú. Quả cùng loại quả cây sung 
nhưng lá có 3 thuỳ, gọi sung 3 
thuỳ. 

Bộ phận dùng là rễ. Vị ngọt, 
đắng nhẹ, tính bình.

Tác dụng: khu phong thấp, 
mạnh gân cốt, khư ứ, tiêu sưng, 
bổ khí.

- Được dùng với tác dụng bổ 
khí với tên Nam hoàng kỳ.

- Rượu bổ tăng sức (tác dụng 
bổ khí, bổ huyết, bổ thận).

- Trị phong thấp
- Chấn thương, sưng đau: lá 

và vỏ cây vú chó giã đắp.

* Cẩu vĩ trùng - còn có 
tên cây vòi voi, tên khoa 
học Heliotropium indicum, họ 
vòi voi (Boraginaceae) - là loại 
cỏ thấp, thân mềm, nhiều hoa 
nhỏ mọc trên 1 cuống dài 5-8cm 
trông như đuôi con chó hoặc vòi 
con voi.

Trước kia cây này được dùng 
nhiều trong bệnh thấp khớp 
nhưng sau này phát hiện cây 
có độc cho gan, làm giảm bạch 
cầu, tiểu cầu, gây sẩy thai, gây 
ung thư nên không dùng dạng 
thuốc uống nữa. Lá tươi giữ đắp 
trị ung nhọt, viêm tấy, mụn cóc. 
Cây vòi voi nấu cao pha thành 
cao rượu vòi voi dùng đắp ngoài 
trị sưng đau, nhức khớp xương, 
viêm da, áp xe, ung nhọt. 

* Cẩu bì chương - còn có 
tên cây bời lời, bời lời nhớt, tên 
khoa học Litsea glutinosa, họ 
long não - là cây thân gỗ. Lá 
hình bầu dục hoặc thuôn 
dài. Vò lá non có nhớt. 
Vị hơi đắng, mát, nhớt. 
Tác dụng: tiêu viêm, 
giảm đau.

Điều trị:
- Khu phong thấp; 
- Đầy bụng, thống 

kinh, chấn thương sưng 
đau;

- Áp xe, chín mé, ung 
nhọt.

* Cây máu chó - 
còn gọi là máu 

chó cầu, tên khoa học Knema 
globularia, họ nhục đậu khấu 
(Myristicaceae). Cây cao 6 - 
8m, thân thẳng, khi chặt có 
nhựa đỏ chảy ra. Lá hình mác, 
mọc so le, đầu nhọn. Quả hình 
cầu, có cùi màu đỏ. Dùng bôi trị 
ghẻ lở.

* Cẩu can thái - còn có tên 
cỏ gan chó, cây lá diễn, tên 
khoa học Dicliptera javanica 
(tên cũ D. chinensis), họ ô rô - 
là loại cỏ cao 30 - 80cm, thân và 
cành 4 cạnh. Lá mọc đối, hình 
trứng. Cây mọc hoang nơi ẩm 
ướt hoặc được trồng để lấy lá 
nấu canh ăn. Bộ phận dùng: Lá 
và cành non. Vị ngọt, nhạt, mát.

Tác dụng: Thanh nhiệt, lợi 
niệu, tiêu viêm. Trị sốt cao do 
siêu vi, cảm mạo. Lá dùng nấu 
canh thịt, cá: Ăn giải nhiệt.

* Cẩu cốt thích - còn có 
tên kim cang đằng, tên khoa 
học Smilax china, họ kim cang 
(Smilacaceae) - là dây leo sống 
nhiều năm, thân hơi cứng có 
gai ngắn, lá không gai, mọc so 
le, hình xoan. Cây mọc hoang 
ở các đồi núi. Lá non làm rau 
ăn. Bộ phận dùng: Thân, rễ. Vị 
nhạt, tính mát.

Tác dụng: Thanh nhiệt, giải 
độc, lợi niệu, khu phong trừ 
thấp.

* Cẩu ngổ lực - còn có tên thổ 
phục linh, khúc khắc, tên khoa 
học Smilax glabra, họ kim cang 

(Smilacaceae) - là 
dây leo, sống 

lâu năm, cành 
nhỏ mềm, 

không gai. 
Lá mọc 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ
VỊ THUỐC MANG TÊN CẨU

BS. HUỲNH NGỌC TỰNG



HOÀI NIỆM VỀ 
MỘT VÙNG ĐẤT 
NỔI TIẾNG

Vào cuối những năm 80, 
90 của thế kỷ trước, cứ 
mỗi khi “năm sắp hết, 

tết đang về”, nhiều người dân 
sinh sống ở Hà Thành lại dành 
thời gian tìm đến vùng Nhật Tân 
nổi tiếng đất Kinh kỳ. Họ đến 
đây không chỉ để thỏa thích 

ngắm nhìn những gốc bích đào 
cổ thụ đang bung những cánh 
hoa chúm chím xinh xinh khoe 
sắc thắm trong gió rét của ngày 
cuối đông, mà còn là dịp cùng 
bạn bè thân thiết thưởng thức 
một món ăn dân dã khoái khẩu 
rất giàu dinh dưỡng mà người 

ta tin rằng nó sẽ xóa đi được 
những xui xẻo của một năm cũ 
- đó là thịt chó. 

Từ lúc ban đầu chỉ có một, hai 
người bán mặt hàng này nhưng 
sang đến đầu thế kỷ 21, cả một 
dải đất vùng Nhật Tân chạy dài 
đến ngót nghét cây số ngoài đê 
sông Hồng đã mọc lên san sát 
nhau hàng chục quán lớn nhỏ 
và đều bán cùng một mặt hàng 
thịt chó, hình thành nên cái gọi 
là “phố thịt chó Nhật Tân” hoặc 
còn mang một cái tên khá ngồ 
ngộ là “liên hiệp xí nghiệp thịt 
chó” - như tiêu đề một bài phóng 
sự đăng trên tờ báo được đông 
bạn đọc ngày ấy yêu thích là tờ 
“Lao Động”. Danh tiếng của con 
phố này đã vươn ra khắp trong 
Nam, ngoài Bắc, hấp dẫn nhiều 
thực khách từ mọi nơi đổ về, nhất 
là vào nửa cuối tháng âm lịch; 
bất kể xuân, hạ, thu, đông. Một 
hình ảnh trở nên quen thuộc trong 
các quán này là từng nhóm bạn 
bè ngồi trên những chiếc chiếu 

HOÀNG QUÂN
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so le, hình bầu dục. Quả mọng 
hình cầu. Bộ phận dùng là thân 
rễ. Vị ngọt, chát, tình bình.

Tác dụng: thanh nhiệt, giải 
độc, tiêu thũng, mạnh gân cốt, 
trừ phong thấp. Điều trị: Thấp 
khớp, ung nhọt, chốc lở viêm da, 
viêm cầu thận mãn.

* Cẩu tích - còn có tên kim 
mao cẩu tích, cây lông cu ly, tên 
khoa học Cibotium barometz, 
họ cẩu tích (Dicksoniaceae). 
Cây có dạng như cây ráng, có 
cuống lá dài 1-2m, trơn bóng, 
màu lục thẫm pha màu nâu. Lá 
sum suê cho bóng mát. Thân rễ 
hình trụ hơi cong nằm trên mặt 
đất đường kính 6 - 15cm, dài  
20 - 40cm phủ lông tơ dày đặc 
màu vàng sẫm (hình lưng con 
chó). Để làm vật trang trí thì cắt 
cuống lá còn để lại 10-15cm. 
Phần còn lại có dạng như con 
chó con, con cu ly. Cây mọc ở 
rừng núi, ven suối. Bộ phận 
dùng: Thân rễ cạo bỏ lông thái 

mỏng. Vị đắng nhẹ, ấm.
Tác dụng: Bổ can thận, 

mạnh gân xương, trừ phong 
thấp. Điều trị: Phong hàn thấp, 
đau mỏi lưng, đi tiểu nhiều lần.

* Cây óc chó - còn có tên 
hồ đào, hồ đào nhục, hạch đào 
nhục, hợp đào nhục, hồ đào 
nhân, tên khoa học  Juglans 
regia, họ hồ đào (không nhầm 
với cây vú chó nói ở trên) - là 
loại cây to, sống lâu năm có thể 
cao đến 20m. Lá kép lông chim, 
mọc so le, gồm 5-9 lá chét hình 
trứng, mép nguyên, phiến lá 
nhẵn, quả hạch. Nhân có nhiều 
rãnh nhăn nheo như khối óc, 
chứa 40 - 50% dầu béo. Cây 
thích hợp ở vùng có khí hậu lạnh 
và ẩm, được trồng nhiều ở miền 
Bắc nước ta. Bộ phận dùng: 
Nhân của quả. Vị ngọt, béo, ấm 
nhuận.

Tác dụng: Bổ thận, tráng 
dương, bổ phổi.

Điều trị:
- Người gầy yếu, cao tuổi, 

mới khỏi bệnh.
- Bổ phổi, định suyễn.
- Dầu óc chó bôi chữa bỏng.
- Quả còn xanh, lá non chứa 

nhiều vitamin C và caroten có 
thể dùng nấu uống.

- Cao nước lá tươi có tác 
dụng ức chế một số cầu trùng 
và trực trùng đường ruột.

* Cây bọ chó - còn có 
tên mật mông hoa, tên khoa 
học Buddleja officinalis, họ bọ 
chó (Buddlejaceae) - là loài cây 
nhỏ, thân cành non có lông, lá 
mọc đối. Hoa mọc thành chùm 
có tuyến mật phát triển. Quả có 
dạng con bọ chó. Cây này mọc 
hoang ở nhiều tỉnh miền Bắc 
nước ta. Bộ phận dùng là hoa 
phơi khô. Vị ngọt, lạnh. Tác dụng: 
Thanh can nhiệt. Điều trị: Thị lực 
kém, mắt đỏ. Hoa và lá tươi giã 
đắp trị sưng tấy, viêm da



cói cũ kỹ trải kín nền ngôi nhà 
có những ô cửa lớn đón gió từ 
ngoài sông Hồng thổi vào, mang 
theo cả mùi ngai ngái, nồng nồng 
của vùng đất bãi ven sông, bên 
những đĩa thịt chó hấp nóng hổi, 
những xiên chả chó thơm ngào 
ngạt, những khúc dồi chó nướng 
béo bùi, cùng với các gia vị không 
thể thiếu như vài cái lá mơ tim tím, 
dăm củ xả hăng nồng, mấy lát 
gừng mỏng cay cay… cùng nhau 
hàn huyên những câu chuyện 
chiều cuối năm bên chén rượu 
“quốc lủi” trong vắt, hình như mãi 
không có hồi kết!

Cùng với thời gian, hòa nhịp 
với sự phát triển mạnh mẽ của 
Thủ đô, cảnh quan vùng đất này 
đã thay đổi nhanh chóng. Một 
con đường trải nhựa phẳng lỳ 
chạy dài trên mặt đê Yên Phụ 
cũ, từ An Dương đi qua Nhật Tân 
hướng lên phía Nội Bài. Những 
căn nhà cấp 4 giản dị, đơn sơ 
được thay thế bằng những ngôi 
nhà cao tầng với kiểu cách kiến 
trúc tân kỳ, những cửa hiệu buôn 
bán đủ loại mặt hàng từ bình dân 
đến cao cấp. Những vườn đào đã 
dạt ra tận ngoài bãi, ven sông. Và 
“phố thịt chó” ngày nào nổi tiếng 
như thế cũng dần dần thưa thớt 
kẻ đến người đi và cuối cùng là 
cái tên “liên hiệp xí nghiệp thịt 
chó” của nó cũng… biến mất!.

Người ta đã đưa ra dăm ba 
lý lẽ để giải thích cho sự lụi tàn 
của con phố “vang bóng một thời” 
đó. Nào là, do nhiều gia đình kinh 

doanh mặt hàng này sau đó gặp 
những chuyện không hay ho gì 
nên đã bỏ nghề và cho rằng họ 
bị “quả báo” vì đã phạm tội “sát 
sinh” quá nhiều đối với một con 
vật vốn rất gần gũi với con người. 
Nào là, gặp thời “tấc đất” trở nên 
“tấc vàng” nên nhiều người đã 
“chuyển đổi mục đích sử dụng” 
những mảnh đất họ đang dựng 
quán bán hàng để qua một đêm 
thức dậy bỗng trở thành “tỷ phú”, 
bèn bỏ cái nghề mưu sinh vất 
vả sớm khuya mới có đồng ra 
đồng vào, rồi ôm bọc tiền khủng 
đầu tư vào những công việc nhẹ 
nhàng hơn hoặc sắm sửa xe hơi, 
nhà lầu, tiêu xài thoải mái cho bõ 
những ngày nhọc nhằn bán quán!  

Ở một khía cạnh khác, có 
người lại đổ tội cho thứ gia vị 
“mắm tôm” - vốn luôn song hành 
với mặt hàng “thịt chó” đặc trưng 
của con phố này - là nguyên nhân 
gây ra trận dịch tả xảy ra năm 
nào, kéo theo hệ lụy là sự hưởng 
ứng của thực khách với món ăn 
này ngày càng giảm dần. Cũng 
có những giải thích nghe ra có vẻ 
“tích cực” hơn, như vấn đề vệ sinh 
an toàn thực phẩm không được 
đảm bảo hoặc món ăn này quá 
nhiều chất đạm bổ béo dễ gây 
bệnh “gut”, trong khi việc sử dụng 
thực phẩm lành mạnh đang được 
đề cao nhằm bảo vệ sức khỏe 
người tiêu dùng v.v… 

Không biết những lý lẽ trên 
đúng sai ra sao nhưng một điều 
thấy rõ là “phố thịt chó Nhật Tân” 

đã không còn tồn tại, hoặc chính 
xác hơn là không còn cảnh những 
quán thịt chó luôn đông đúc, nườm 
nượp người ra kẻ vào như ngày 
nào trên con phố này. Tuy nhiên, 
cái món “cẩu nhục” hình như vẫn 
còn “trường tồn” với thời gian và 
tản mác khắp Hà Nội vẫn còn các 
quán lẻ tẻ khác cũng có tiếng tăm 
nằm trên vài con phố như Hàng 
Lược, Mai Động, Nguyễn Khang, 
Thái Hà, Dịch Vọng… 

Cùng với đó, những cây đào 
được tạo dáng, tạo thế rồng 
phượng cầu kỳ cùng những cành 
đào nhiều lộc non mơn mởn chính 
gốc Nhật Tân cũng ít dần trong 
các chợ hoa dịp tết ở Thủ đô, thay 
vào đó là những cành đào được 
đưa về từ nhiều vùng đất “chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”. 
Vài năm gần đây, nhiều người 
dân “sành điệu” đất Hà Thành 
còn có thú chơi những cành đào 
phai mang dáng vẻ tự nhiên xù 
xì, được cắt tỉa từ những cây đào 
trồng để ăn quả, có những bông 
hoa to, 5 cánh đơn phớt hồng và 
được đưa về từ các vùng núi cao 
Hà Giang, Sơn La…, bày biện 
trong phòng khách thay cho cành 
bích đào cắm trong lọ lộc bình. 
Dù sao, những cánh hoa bích 
đào kép sắc đỏ thắm đặc trưng 
mọc rải đều trên khắp các cành 
lớn nhỏ cùng với món thịt chó nổi 
tiếng một thời của vùng đất Nhật 
Tân vẫn còn là hoài niệm của 
nhiều người từng sinh sống lâu 
năm ở đất Hà Thành mỗi dịp một 
năm sắp qua đi
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Tháng 10/2015, một đàn 
chó Phú Quốc 4 con được 
rao bán trên mạng quốc 

tế với mức giá từ 500 đến 10.000 
bảng Anh/con (tương đương từ 17 
đến 340 triệu đồng). Một người 
phụ nữ Anh tên Catherine Lane 
- 42 tuổi, sống ở Brighton, East 
Sussex, Anh đã trở thành người 
châu Âu đầu tiên sở hữu đàn chó 
Phú Quốc “siêu đáng yêu” khi cô 
phôi thai thành công giống chó 
hiếm vào loại nhất thế giới. 

Khi đàn chó Phú Quốc của 
Catherine được 8 tuần tuổi, cô bắt 
đầu rao bán chúng trên mạng. 
Những người yêu chó khắp nơi 
trên thế giới đã trả giá từ 500 
bảng lên đến 10.000 bảng Anh  
(17 triệu đến 340 triệu đồng) một 
con. Họ bao gồm một cặp đôi 
người Đan Mạch sống tại Dallas, 
Mỹ; một người sống tại Milan, Ý và 
một người khác đến từ quốc đảo 
Seychelles phía đông châu Phi.

 Song nữ chủ nhân của đàn 
chó “quốc tịch” Việt Nam cho biết, 
cô muốn những chú cún nhỏ sẽ 
tìm được một gia đình mới ấm áp, 
chứ không chỉ trả giá cao là được. 
Catherine Lane còn cho biết thêm, 
ngay từ lần đầu bắt gặp những chú 
chó Phú Quốc trong một chuyến 
du lịch tới Việt Nam, cô đã cảm 
thấy hết sức yêu thích giống chó 
đẹp đẽ và kỳ lạ này. Bởi vậy mà 
cô đã bỏ ra hàng tháng trời để tìm 
kiếm hai chú chó thích hợp cho 
việc phối giống rồi đem chúng trở 
về Anh. Hai chú chó của Catherine 
- được đặt tên là Moon và Sirius đã 
trở thành hai chú chó Phú Quốc 
duy nhất được đăng ký tại Anh. Và 
bất cứ khi nào chúng được dắt ra 
ngoài đi dạo,  tất cả mọi người xung 
quanh đều phải ngoái lại nhìn với 
ánh mắt đầy thích thú.

Điều gì khiến chó Phú Quốc 
xứng đáng với mức giá như vậy?

Đầu tiên phải kể đến sự thuần 
chủng hiếm có của loài chó 
này. Chó Phú Quốc (Phu Quoc 
Ridgeback) là loài chó bản địa duy 
nhất tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang nước ta. Sau nhiều năm, 
hòn đảo đã tạo thành quần thể 
gene quá riêng biệt, khiến chúng 
trở nên khác biệt so với phần còn 
lại của thế giới. Hơn nữa, chính vì 
chỉ tồn tại trên đảo, số lượng chó 
Phú Quốc cũng rất ít. Tính đến 
năm 2015, chỉ có khoảng 800 
chó Phú Quốc được đăng ký trên 
toàn thế giới, trong đó hầu hết là ở  
trên đảo.

Tiếp theo là vẻ ngoài đặc biệt 
của chó Phú Quốc: chúng sở hữu 
một chùm lông xoáy mọc ngược 
dọc theo sống lưng. Đây là đặc 
điểm chỉ duy nhất 3 loài chó trên 
thế giới có được, đó là chó xoáy 
Thái Lan, chó săn sư tử Nam Phi 
(Rhodesian Ridgeback) và chó 
Phú Quốc của Việt Nam. 

Dân gian Việt Nam có câu 
"nhất Vện, nhì Vàng, tam Đen, 
tứ Đốm" dành riêng cho chó Phú 
Quốc. Theo đó, 3 bộ lông đắt giá 
nhất lần lượt sẽ là vện cọp, vàng 
lửa và mực tuyền. Phú Quốc vện 
cọp phải có vằn đều, rõ nét gần 
như lông hổ. Chó vàng lửa phải 
có màu đỏ sậm ánh đỏ, còn mực 
thì phải đen tuyền, không lẫn bất 
kỳ sợi lông khác màu nào. Chó 
Phú Quốc thuộc giống chó săn 
nên một chú chó được đánh giá là 
đẹp nếu như có cơ bắp săn chắc, 
dáng thon, cao, oai vệ, đuôi có 
hình móc câu. Theo dân gian đồn 
đại khi bị rắn, hổ cắn, những con 
chó Phú Quốc có lưỡi toàn màu 
đen có thể liếm vết thương lấy hết 
nọc độc. Vì vậy những con chó 
có đốm đen ở lưỡi càng nhiều thì 
càng có giá.

Và cuối cùng, chó Phú Quốc 
nổi tiếng thông minh, dễ dạy và 
trung thành với chủ nhân. Điều 
này khiến cho loài chó đã hiếm lại 
càng quý, và giá trị được đẩy cao 
cũng là điều dễ hiểu. Năm 2011, 
hai chú chó Đốm và Vệ tại Phú 
Quốc từng tham dự Giải vô địch 
chó đẹp thế giới ở Paris 2011 và 
giành các giải thưởng khiến dư 
luận xôn xao

CHÓ PHÚ QUỐC VIỆT NAM
MỘT TRONG NHỮNG 
LOÀI CHÓ QUÝ HIẾM TRÊN THẾ GIỚI

HOÀNG THANH MAI
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TRONG NHỮNG NGÀY TẾT

Mỗi dịp Tết đến xuân về, hoa 
tươi là thứ không thể thiếu trong mỗi gia 
đình. Những bông hoa tươi nhiều màu sắc 
sẽ giúp cho không gian của mỗi gia đình 
tràn ngập sắc xuân. Dưới đây là một số mẹo 
để giữ hoa tươi lâu trong dịp Tết:

Chọn hoa
Chọn lựa hoa kĩ càng là một trong những bước 

quan trọng để giữ hoa được tươi lâu. Nếu vết cắt 
cũ thâm đen là hoa đã cắt lâu, không nên chọn. 
Nếu mua cả bó, bạn cần bỏ những hoa có dấu 
hiệu héo úa để không ảnh hưởng đến những bông 
còn lại.

Lưu ý, đối với hoa lay ơn, hoa cúc, hoa ly nên 
chọn mua hoa tươi còn nguyên gốc, nếu hoa đã 
bị cắm vào nước đá hoặc trữ lạnh thì không nên 
mua, vì chúng sẽ không nở hoặc nở không đẹp. 
Ngoài ra, bạn nên chọn những bông hoa còn 
nguyên những cánh sương đài bên ngoài, khi sờ 
cánh hoa cứng và tươi.

Rửa lọ cắm sạch
Trước khi cắm hoặc khi thay nước nên rửa 

bình hoa sạch nhất là cọ rửa kỹ bên trong bình 
để không còn nhớt hoặc xà bông vì các chất hóa 
học có thể làm thay đổi nồng độ pH trong nước, 

 
 

làm hoa nhanh héo. Rửa sạch bùn đất bám vào 
các cành hoa để tránh làm cho nước mau dơ, có 
mùi hôi khó chịu.

Cắt tỉa cành đúng cách
Nên cắt bỏ hết những lá héo, giập nát và cả 

những lá ngập trong nước để tránh lá bị phân hủy, 
gây thối rữa làm hoa mau héo. Chỉ cần giữ lại vài lá 
phía trên giúp cành hoa tự nhiên, quá nhiều lá sẽ 
khiến cành hoa nhanh thoát hơi nước và chóng tàn. 
Cần để cành hoa trong nước ấm rồi dùng kéo thật 
bén để cắt, tránh làm rộng các vết cắt trên cành. 
Chú ý: cắt xéo để tăng diện tích tiếp xúc với nước, 

BÙI THỊ LINH
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hoa sẽ hút 
được nhiều 
nước và tươi 
lâu hơn.

T h a y 
nước cho 
hoa

T h a y 
nước mỗi 
ngày cho 
hoa vào lúc 
sáng sớm, 
buổi tối nên 
mang ra 
ngoài sân 
để hoa được 
hứng những 
giọt sương 

mai tinh khiết và thêm sức sống. Mỗi lần thay nước 
nên cắt bớt cành để hoa hút được nhiều nước hơn. 
Nếu trong bình có hoa nào héo cần lấy ra ngay để 
không ảnh hưởng đến những bông khác.

Vị trí bày hoa
Nên đặt bình hoa ở nơi thoát mát, không gian 

rộng, không có ánh nắng chiếu, tránh những nơi 
có nhiệt độ cao, có gió thổi trực tiếp, tránh xa quạt 
máy để hoa không bị héo vì mất nước. Ngoài ra, 
cần tránh những nơi quá nóng như tivi, tủ lạnh các 
thiết bị điện khác hoặc ánh nắng mặt trời trực tiếp 
chiếu vào để hoa không bị héo úa.

Dinh dưỡng cho hoa
Có thể cung cấp thêm cho hoa một số chất 

dinh dưỡng để giúp hoa tươi lâu.
Đường: Hai muỗng đường hoặc 1/4 lon nước 

ngọt có gas vào nước cắm có công dụng gia tăng 
quá trình quang hợp giúp hoa tươi lâu hơn.

Vitamin B1: Bạn cũng có thể nghiền nát một 
viên vitamin B1 (dùng cho 1 lít nước) rồi cho vào 
lọ cắm hoa. Đường và B1 giúp hoa hút nước và 
giữ nước lâu trong thân, nhờ đó hoa tươi lâu hơn. 
Nhưng cách này chỉ hữu dụng rõ rệt với hoa thân 
cứng như hồng, cúc, tú cầu.

Giấm táo, chanh hoặc thuốc aspirin: Hòa 2 
muỗng nước cốt chanh hoặc nước giấm táo vào 1 
lít nước để làm tăng nồng độ axit trong nước. Việc 
sử dụng vài viên aspirin hòa tan trong nước cắm 
cũng có tác dụng tương tự.

Nước súc miệng Listerine: Dùng nước cắm 
hoa có pha thêm Listerine theo tỷ lệ 15g/1 lít nước 
sẽ giúp diệt vi khuẩn trong nước giúp hoa tươi 
 lâu hơn.

Giữ hoa nở theo ý muốn
Muốn hoa nở rộ đúng vào ngày tết, cần ngâm 

hoa vào trong nước ấm khoảng vài phút nếu hoa 
quá nụ, còn nếu hoa bị héo thì việc ngâm trong 
nước lạnh vài giờ sẽ giúp chúng tươi trở lại. Ngoài 
ra, nếu muốn giữ hoa ở hình dáng ban đầu, không 
nở xòe ra và rơi rụng cánh, có thể dùng keo xịt tóc 
xịt cách hoa khoảng 30 cm theo hướng phun lên
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Tổng thống Nga - Vladimir Putin với "chiến lợi phẩm"  
là con cá chó khổng lồ nặng 21 kg câu được ở hồ Siberi
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Theo âm lịch, hệ can chi 
là hệ thống đánh số gồm 
12 chi được dùng để 

xác định tên gọi của thời gian từ 
giờ, ngày, tháng đến năm. Có giả 
thiết cho rằng hệ can chi có từ 
thời nhà Thương ở Trung Quốc và 
đã được các nhà chiêm tinh học 
sử dụng từ thưở đó. Thông thường 
người ta quen gọi 12 chi với tên 
của 12 loài vật  như chuột (Tý), 
trâu (Sửu), hổ (Dần), mèo (Mão), 
rồng (Thìn), rắn (Tỵ), ngựa (Ngọ), 
dê (Mùi), khỉ (Thân), gà (Dậu), chó 
(Tuất) và  lợn (Hợi). Có điều thú vị 
là trong các loài thủy sản, có khá 
nhiều loài cá mang tên các con vật 
được đặt cho các chi trong hệ can 
chi, như cá trâu, cá hổ, cá rồng, cá 
ngựa, cá mùi, cá mặt khỉ… Nhân 
năm Tuất đang đến, xin giới thiệu 
đôi nét về một loài thủy sản sống 
trong vùng nước ngọt có tên là cá 
chó (cẩu ngư) - loài cá được mệnh 
danh là “bạo chúa ao hồ”!

Giống cá Chó Esox có 2 loài 
được nói đến nhiều là cá chó phương 

bắc (Esox 
lucius) và cá chó 
sông Ohio (Esox 
masquinongy), 
nằm trong họ cá 
Chó Esocidae,  
bộ Esociformes. 
Bộ cá Chó có 
quan hệ họ 
hàng gần gũi 
với bộ cá Hồi 
Salmoniformes. 
Các nghiên cứu 
khảo cổ học 
cho thấy nhóm 
cá này đã xuất 
hiện từ thời 
Pleistocen cách 
đây tới 2,5 triệu 
năm!

Hai loài cá 
chó nói trên là các loài cá nước ngọt 
phân bố nhiều ở vùng Bắc Mỹ và 
châu Âu. Chúng thường sống trong 
các vực nước ít lưu thông cũng như 
trong các sông, hồ có nhiều loài 
cây cỏ mọc rậm rạp thành từng bụi 
ở ven bờ. Chúng có thể thích nghi 
với môi trường nước có dải nhiệt độ 
rất rộng, từ lạnh buốt đến ấm áp, và 
sống được cả ở nơi nước trong lành 
lẫn hồ ao bùn lầy nước đọng. 

Là loài có kích thước lớn và rất 
hung dữ, cá chó chuyên ăn thịt các 
loại động vật từ côn trùng, ếch nhai, 
cá tôm, rắn rết đến các loài gặm 
nhấm cũng như các loài có vú cỡ 
nhỏ, từ các cá thể đang còn sống 
hoặc bị bệnh đến các cá thể sắp 
chết hoặc đã chết. Chúng cũng có 
thể ăn thịt cả đồng loại có kích thước 
nhỏ hơn và hơn thế nữa, con cá cái 
sau khi đẻ xong có thể quay đầu lại 
“ăn sống nuốt tươi” luôn “bạn tình” là 
chú cá đực vừa đi theo sau để thụ 
tinh cho trứng của chúng (!). Chính 
vì tính ăn dữ tợn như vậy mà người 

ta còn gọi cá chó là những con “sói 
nước” hoặc “bạo chúa”, “thủy quái” 
trong các vùng nước ngọt. Kể cũng 
không ngoa chút nào!

Vào thời điểm đầu xuân, khi 
băng tuyết tan là mùa cá chó sinh 
sản. Mỗi con cá cái có thể đẻ từ 
vài chục đến vài trăm nghìn trứng. 
Cá chó có đặc điểm “hữu sinh vô 
dưỡng”, chỉ biết đẻ mà không cần 
ấp ủ, nuôi nấng cá con. Cả cá bố 
lẫn cá mẹ đều không hề chăm sóc 
trứng cũng như cá con mới nở mà 
để chúng tự tồn tại trong môi trường 
sống tự nhiên khắc nghiệt đầy rủi ro 
nên chúng bị chết rất nhiều. Đã có 
thống kê cho thấy tỷ lệ trứng có thể 
phát triển đến cá trưởng thành chỉ 
đạt dưới 0,1%. 

Cá chó có bộ răng hàm trên 
chắc khỏe như cá mập (nên cũng 
được gọi là cá mập nước ngọt). Ở 
dưới nước, chúng “đứng” bất động 
để rình mồi, giấu mình phục kích 
trong những bụi cây cỏ thủy sinh 
và nhờ những đốm sọc loang lổ 
trên thân ngụy trang để che mắt 
“kẻ địch”. Khi phát hiện ra con mồi 
nào đi vào “tầm ngắm” của chúng là 
chúng vụt lao nhanh ra khỏi nơi ẩn 
nấp, chộp lấy và giữ chặt con mồi 
nhờ vào hàm răng cứng như thép 
của chúng. Khó có con mồi nào 
có thể thoát khỏi “nanh vuốt” của 
những chú cá chó này!

Ngoài loài cá chó phương bắc 
(Esox lucius), mới đây các nhà ngư 
loại học làm việc ở Bảo tàng Lịch sử 
tự nhiên Paris (Pháp) đã phát hiện 
và thu được mẫu một loài cá chó 
mới tại vùng Aquitaine của quốc 
gia này, đặt tên là cá chó Aquitani  
(Esox aquitanicus).

Do là loài cá dữ hay ăn thịt các 
loài cá có giá trị kinh tế khác, lại có 
kích thước lớn nên nhiều dân câu cá 
giải trí đã chọn cá chó là đối tượng 
của môn thể thao đầy ham mê 
này. Và tuy không phải là “cần thủ” 
chuyên nghiệp nhưng Tổng thống 
Nga Vladimir Putin - một chính trị 
gia rất ưa chuộng các hoạt động 
thể thao - đã từng câu được một 
con cá chó khổng lồ nặng tới 21kg 
ở hồ Siberi trong dịp ông đi nghỉ tại 
một vùng xa xôi hẻo lánh của nước 
Cộng hòa Tuva thuộc Liên bang 
Nga vào năm 2013 

HOÀNG QUÂN
Tổng cục Thủy sản

CẨU NGƯ - “THỦY QUÁI” 
TRONG CÁC VÙNG NƯỚC NGỌT
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LỄ HỘI TỊCH ĐIỀN ĐỌI SƠN

Lễ hội Tịch điền Đọi 
Sơn ở xã Đọi Sơn, 
huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam là một lễ hội mang ý nghĩa 
khuyến nông sâu sắc, là nét đẹp 
văn hóa trở về nguồn cội. Nghi 
thức lễ tịch điền lần đầu tiên này 
được diễn ra vào thế kỷ X ở Hà 
Nam, trên quê hương vua Lê 
Đại Hành. Sau nhiều năm thất 
truyền, lễ hội được khôi phục 
từ năm 2009 vào mùng 7 tháng 
Giêng.

Theo tích cũ, Lễ Tịch điền có 
nguồn gốc từ rất xa xưa do vua 
Thần Nông, một vị vua huyền 
thoại được xem là thủy tổ của 
người Việt khai mở. Lễ Tịch điền 
về sau được người Việt thực hiện 
mang ý nghĩa tế Thành hoàng, 
Thần Nông, các thần mây, mưa, 
sấm, chớp để cầu mong mưa 
thuận gió hòa, mùa màng bội 
thu nên còn được gọi là Hạ điền 
cầu bông.

Lịch sử ghi lại: Mùa xuân 
năm 987, lần đầu tiên vua Lê Đại 
Hành cùng văn võ bá quan cày 
ruộng ở xã Đọi Sơn và bắt được 
chum vàng. Năm 988, ông cày 
ruộng ở Bàn Hải bắt được chum 
bạc, vì thế những thửa ruộng này 
còn được gọi là Kim Ngân Điền. 
Từ đó, hàng năm vào đầu xuân, 
nhà vua ra đồng cày ruộng, làm 
Lễ Tịch điền, cầu được mùa và 
các triều đại sau đó đều duy 
trì nghi lễ cày tịch điền với các 
hình thức khác nhau. Đến triều 
Nguyễn, Lễ Tịch điền có nhiều 
"niêm luật" cụ thể, được tổ chức 
quy mô, do Bộ lễ chủ trì nhưng 
lễ này cũng chấm dứt dưới thời 
vua Khải Định. Lễ Tịch điền 
không chỉ mang ý nghĩa nhân 
văn sâu sắc, thể hiện sự quan 
tâm của các vị vua đối với người 

nông dân mà còn tuyên truyền, 
giáo dục các tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt là thế hệ trẻ lòng biết 
ơn tiền nhân, tích cực phát triển 
sản xuất nông nghiệp.

Ngày nay, trong hàng nghìn 
lễ hội truyền thống diễn ra khắp 
các vùng miền của cả nước, Lễ 
hội Tịch điền đã trở thành nét 
đẹp trong sinh hoạt văn hóa 
cộng đồng, được Nhà nước ghi 
danh “Di sản văn hóa phi vật 
thể quốc gia”. Đây là lễ hội văn 
hóa đề cao tinh thần trọng nông, 
vai trò của nhà nông “Dĩ nông 
vi bản”, “Phi nông bất ổn”. Nghi 
trình mở đầu là lễ rước chân 
nhang từ đền thờ Vua Lê Đại 
Hành về chùa Đọi. Tiếp đó là lễ 
cáo yết xin Thành hoàng làng 
cho mở cửa đình Đọi Tam, lễ 
rước nước, lễ tắm tượng, lễ giải 
hạn cầu an trên chùa Đọi. Hội 
thi trang trí trâu để chọn những 
con trâu đẹp nhất cày tịch điền. 
Đặc biệt, lễ cày tịch điền được 
tiến hành trọng thể với nghi 
thức cổ truyền là nghi lễ nhập 
thế vua Lê. Một cụ ông đức độ, 

thần thái uy nghiêm được chọn 
trong cộng đồng cư dân Đọi Sơn 
khoác áo Long bào, đeo mặt nạ 
thực hiện nghi lễ hóa thân thành 
hình tượng vua Đại Hành xuống 
mở những sá cày lễ đầu tiên 
trên thửa ruộng phù sa màu mỡ. 
Cùng với nghi lễ cày ruộng còn 
có đám rước kiệu vua, thành 
hoàng, tổ nghề, múa rồng, múa 
lân, lễ dâng hương, biểu diễn 
trống của đội trống thôn Đọi 
Tam và các hoạt động văn hóa 
nghệ thuật…

Trong những ngày đầu xuân 
ấm áp, khi tiếng trống khai 
hội xuống đồng rộn ràng cùng 
những sá cày thẳng tắp đã trở 
nên quen thuộc và may mắn, 
thúc giục người dân các địa 
phương bước vào vụ mới, xuống 
đồng sản xuất nông nghiệp và 
mang về mùa vàng bội thu. 
Lễ hội cũng là dịp để chúng ta 
tưởng nhớ về cội nguồn và giáo 
dục các thế hệ con cháu hôm 
nay truyền thống yêu lao động, 
cần cù, sáng tạo trong sản xuất, 
góp phần xây dựng quê hương, 
đất nước

Cụ Định Trọng Tế (người nhiều năm đóng vua Lê Đại Hành) hành lễ nhập linh 
khí vua Lê Đại Hành cày tịch điền

ĐÀO PHƯƠNG
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Tiễn Đinh Dậu, niềm vui dồn dập
Mậu Tuất về, tràn ngập thôn trang

Việt Nam - hai chữ tên vàng
Đất nước ổn định, thẳng đường tiến lên

Chào nông nghiệp, trên nền đổi mới!
Tái cơ cấu, vươn tới tầm cao

Nút thắt, tích tụ, xé rào
Phân phối theo chuỗi, đi vào lòng dân

Chuối- cà phê- tiêu- xoài- thốt nốt!
Vải Thanh Hà, cà rốt Bắc Ninh…

Tôm Bạc Liêu với Cam Vinh…
Hữu cơ sản phẩm - đượm tình hương quê.

Chào nông nghiệp - làng nghề xốc tới.
Kinh nghiệm hay kết nối Ixraen.

Sài Gòn - Hà Nội vùng ven
Sản phẩm xuất khẩu  cây - con từng vùng.

Mậu Tuất vui cùng nông nghiệp sạch!
Tiềm năng nhiều, thử thách càng cao
Khuyến nông chung một chiến hào

Nông dân cá - nước khó nào cũng qua.

Chào Mậu Tuất tinh hoa chú chó
Xuân lại về, còn đó ngổn ngang

Nông dân - Khuyến nông - bạn vàng
Thênh thang cùng bước, nhẹ nhàng cùng đi.

Đẹp trên đời có gì hơn thế!
Người với người… sống để yêu nhau.
Khuyến nông - Nông dân vàng thau.
Tam nông gắn kết, vui câu hòa bình.

Chào Mậu Tuất, bình minh trước ngõ
Tết lại về, đây đó, trổ hoa…
Keo sơn, gắn bó, ruột rà.

Khuyến nông xin gửi thơ hoa - chào mừng!

NGUYỄN KHẮC DŨNG
Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Kính Chào Mậu Tuất - 2018!
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Vào vụ tới mùa ta thâm canh

Cùng nhau chung sức cây thêm cành

Ra hoa đậu quả, tăng năng suất

Nông nghiệp tạo đà khởi động nhanh.

Một năm thách thức với nông dân

Tiến bộ chuyển giao áp dụng dần

Không để cây trồng thiếu kỹ thuật

Nhanh chân bạn ơi! Đích đến gần.

Một năm xin chúc cho mọi nhà

Không còn vất vả như năm qua

Thuận buồm, xuôi gió - thuyền nông nghiệp

Rẽ sóng trùng khơi … vượt bước xa.

Xuân ơi, xuân ơi, xuân đến rồi!

Cùng nhau ta chúc nhà nông vui

Chúc cho năm tới luôn phấn khởi

Được giá, được mùa khắp nơi nơi.

Năm mới cùng nhau bàn chuyện nhà

Từ cánh đồng gần đến ruộng xa

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Nông nghiệp nông thôn làm ăn ra.

PHẠM THỊ NGỌC BÍCH
Trạm Khuyến nông thị xã Gia Nghĩa

Xuân !
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Xuân Về 
Trên Cánh Đồng Quê

Xuân đã về trên cánh đồng quê 
Những hạt mưa xuân gọi mầm xanh thức giấc

Người nông dân bước vào mùa tất bật
Gieo những mùa vàng trên mảnh đất quê hương.

Sớm mai xuân trên những cánh đồng
Tiếng nói, tiếng cười, giòn tan trong nắng
Đất phơi mình, bừa máy san phẳng lặng

Gieo xạ thẳng hàng, chi phí giảm nhiều công.

Giữa cánh đồng quê, vang tiếng chị khuyến nông
Hướng dẫn nông dân cấy trồng chăm sóc 

Hạt giống khi gieo đến khi thu hoạch
Chăm sóc đúng quy trình hãy nhớ hãy ghi.

Hiệu ứng hàng biên, cấy lúa hoài nghi
Số khóm giảm, làm gì có năng suất

Xây dựng mô hình một số năm đúc kết
Năng suất tăng, giảm chi phí đầu vào.

NGUYỄN XUÂN THỦY
KNV cơ sở xã Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam

Máy cấy xuống đồng bao năm ước ao
Mạ gieo khay, máy chạy đồng chiêm trũng
Giúp nông dân, giảm bao nhiêu cực nhọc

Cấy lúa thủ công, gối mỏi lưng còng.

Phân bón vi sinh xây dựng mô hình
Thâm canh lúa ngô, tăng độ phì cho đất

Giảm phân vô cơ, thuốc trừ sâu bệnh
Bảo vệ môi trường, giữ sức khỏe chung.

Người nông dân thực hiện năm cùng 
Cùng giống, cùng gieo, cùng vùng, cùng chăm, cùng gặt

Ngắm biển lúa vàng chạy dài tít tắp
Mang no ấm về trên mọi miền quê

Đinh Dậu đi qua, Mậu Tuất đã về
Năm mới đến người người chúc tết

Chúc sức khỏe, chúc làm ăn thành đạt
Chúc quê hương lộc biếc cánh đồng quê.
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Bức Tranh Quê

Khoác lên mình áo xanh

Thay màu nâu đất cũ

Như vẫn còn chưa đủ

Tô thêm sắc hoa vàng

Giữa đất trời giao hoan

Làn mưa xuân nhẹ lướt...

Không hồi sinh sao được

Khi ai vẫn cận kề

Vẫn mải miết say mê

Xới vun từng thước đất

Thành bờ xôi ruộng mật

Cho hoa nở trái thành

Cây trồng phát triển nhanh

Năng suất đầy hứa hẹn

Những chồi non bẽn lẽn

Như e ấp điều chi

TRẦN THỊ LIÊN
 Trạm Khuyến nông huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Em thấy được điều gì?

Giữa cánh đồng bát ngát

Giữa hương bay ngào ngạt

Khi nồng ấm xuân về

Khi nghe tiếng thỏa thuê

Của những người lao động.

Cánh đồng như phút chốc

Tựa như một bức tranh

Nơi đó có yên bình

Có no đầy sự sống

Có tình yêu sâu rộng

Của trời đất, tình người.
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Yeâu Laém Khuyeán Noâng Ôi !

Rời mái trường em về làm khuyến nông

Vất vả, gian nan nhưng bao người yêu mến

Vượt núi cao, suối sâu- má hồng đen sạm

Chuyển giao kỹ thuật đến với người dân

Mặc gió, mặc mưa vẫn dẻo bước chân 

Yêu cây lúa, củ khoai - đàn gia cầm, gia súc 

Vì nhà nông em ngày đêm gắng sức

Góp phần làm giầu - ước muốn của muôn dân

Là cán bộ khuyến nông- em vẫn dẻo bước chân

Cánh đồng mẫu: lúa, ngô xanh mơn mởn

Bởi chất lượng cao- hợp lòng dân, ý Đảng

Xây dựng nông thôn- ai cũng biết làm giầu

Việc nước, việc nhà em có ngại chi đâu

Đất nước, quê hương ngày càng đổi mới

Nghề khuyến nông- đường dài ta bước tới.

Hạnh phúc tràn đầy- yêu lắm khuyến nông ơi ! 

NGUYỄN ANH ĐÀO 
Số nhà 95A/1 đường Bắc Kạn

Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
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Chúc Mừng Năm Mới!

Năm mới kính chúc nhà nông

Làm ăn khấm khá ruộng đồng tốt tươi

Chương trình VietGAP khắp nơi

Hàng nông sản sạch, muôn người sống lâu

Nông dân cả nước thi nhau

Xuất khẩu hàng hóa năm châu đang cần

Xuất nhiều càng được giàu nhanh

Nông thôn tiến kịp thị thành ai ơi!

Mừng nông thôn mới khắp nơi

Cho dòng điện sáng đất trời quê ta

LÊ HUY NGƠI
Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đường đi ngã bốn, ngã ba

Bê tông hóa đổ gần xa khắp làng

Mừng ngôi trường mới khang trang

Đàn em nhỏ hát vang vang sân trường

Chúc nông dân khắp bốn phương

Cùng nhau hội nhập thị trường năm châu

Khó khăn ta giúp đỡ nhau

Trao đổi hàng hóa cung cầu thông minh

Môi trường sạch, đẹp trong xanh

Để cùng chung sống hòa bình muôn năm.
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Cánh Đồng Mùa Xuân

Ba mươi Tết, dẫu gió bấc mưa phùn

Mẹ gánh mùa xuân xuống đồng chiêm mặn

Nghiêng dòng sông tát ánh trăng chống hạn

Cây lúa gầy nhễ nhại giọt phù sa…

Có một thời xuân sắc mẹ đi qua

Để cánh đồng  lúa xanh thì con gái

Mẹ tính tuổi bằng hai lần gặt hái

Bằng nhọc nhằn nắng cháy lại mưa giông

TRẦN VĂN LỢI
Khu 7, Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định

Gửi dấu tay khắp bùn đất xứ đồng

Thương cái vạc, cái cò ngày giáp hạt

Mẹ giữ dành hạt giống sau mùa gặt

Cái chum sành truyền lại sự ấm no…

Mẹ trông trời: Năm nay được mùa to !

Xin cây mạ bén chân và nảy nở

Xin đồng ruộng cứ dâng lên màu mỡ

Có bàn tay mẹ sớm tối chuyên cần.

Mẹ đứng giữa đồng, đứng giữa mùa xuân

Thấy mùa vàng đang sinh sôi chồi lộc

Thấy niềm vui căng đầy trong hạt thóc

Thấy ấm no đang về khắp xóm làng… 


